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MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN  

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 

 

Câu 1: Điều kiện ra ñời và ñặc trưng của sản suất hàng hóa? 

1. Điều kiện ra ñời 

- Phân công lao ñộng xã hội: Là sự phân chia lao ñộng xã hội một cách tự phát thành 

các ngành,nghề khác nhau. Phân công lao ñộng xã hội tạo ra sự chuyên môn hóa lao ñộng,do 

ñó dẫn ñến chuyên môn hóa sản xuất. Như vậy Phân công lao ñộng xã hội là cơ sở, là tiền ñề 

của sản xuất hàng hóa. Phân công lao ñộng xã hội càng phát triển, thì sản xuất hàng hóa càng 

mở rộng hơn, ña dạng hơn. 

- Sự tách biệt tương ñối về mặt kinh tế của những người sản xuất: Sự tách biệt này do 

các quan hệ sở hưũ khác nhau về tư liệu sản xuất, mà khởi thủy là chế ñộ tư hữu nhỏ về tư liệu 

sản xuất. Đã xác ñịnh người sở hữu tư liệu sản xuất là người sở hữu sản phẩm lao ñộng. Như 

vậy, chính quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất ñã làm cho những người sản xuất ñối 

lập, ñối lập vói nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ thống phân công lao ñộng xã hội nên họ phụ 

thuộc lẫn nhau về sản xuất và tiêu dùng. Trog ñiều kiện ấy người này muốn tiêu dùng sản 

phẩm của người khác phải thông qua sự mua - bán hàng hóa, tức là phải trao ñổi dưới những 

hình thái hàng hóa.  

2. Đặc trưng 

- Sự gia tăng không hạn chế nhu cầu của thị trường là một ñộng lực mạnh mẽ thúc ñẩy 

sản xuất phát triển.  

- Cạnh tranh ngày càng gay gắt, buộc mỗi người sản xuất hàng hoá phải năng ñộng 

trong sản xuất - kinh doanh, phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất ñể tăng 

năng suất lao ñộng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cạnh tranh ñã thúc ñẩy lực lượng sản xuất 

phát triển mạnh mẽ. 

- Sự phát triển của sản xuất xã hội với tính chất "mở", các quan hệ hàng hóa tiền tệ làm 

cho giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các ñịa phương trong nước và quốc tế ngày càng phát triển, 

tạo ñiều kiện nâng cao ñời sống vật chất và văn hoá của nhân dân. 

- Thị trường ngày càng phát triển dẫn ñến phân hóa xã hội, tiềm ẩn khả năng khủng 

hoảng kinh tế - xã hội, phá hoại môi trường sinh thái.... 
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Câu 2: Trình bày các thuộc tính, tính chất hai mặt và số lượng hàng hóa ? Ý nghĩa của 

việc nghiên cứu trên 

- Hàng hoá: Là sản phảm của lao ñộng, có thể thoả mãn nhu cầu nào ñó của con người. 

Được sản xuất ra ñể trao ñổi hoặc bán. 

- Hàng hoá có thể ở dạng hữu hình: Lương thực, thực phẩm, sắt, thép ... hoặc ở dạng vô 

hình như những dịch vụ: Vận tải, thương mại hay sự phục vụ của giáo viên, bác sỹ, nghệ sỹ ... 

1. Một sản phẩm muốn trở thành hàng hoá phải có hai thuộc tính: Giá trị và giá trị sử dụng. 

- Giá trị sử dụng hàng hoá: Là công cụ của hàng hoá ñể thoả mãn nhu cầu nào ñó của 

con người (có thể là nhu cầu sản xuất cũng có thể là nhu cầu tiêu dùng). Giá trị sử dụng hàng 

hoá là do thuộc tính tự nhiên của hàng hoá quyết ñịnh. Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh 

viễn. Xã hội loài người càng phát triển càng phát hiện ra nhiều thuộc tính tự nhiên có ích của 

vật phẩm và lợi dụng những thuộc tính tự nhiên ñó ñể tạo ra nhiều giá trị sử dụng khác nhau. 

Chẳng hạn, than ñá ngày xưa chỉ dùng làm chất ñốt, nhưng khi hoa học kỹ thuật phát triển nó 

còn làm nguyên liệu cho một số ngành công nghệ hoá chất. Giá trị sử dụng cho xã hội, không 

phải giành cho người sản xuất ra nó mà giành cho người mua nó. Do vậy: Giá trị sử dụng 

giành cho hàng hoá tuỳ thuộc vào sự ñánh giá của người mua, tuỳ theo yêu cầu, thị hiếu của 

họ. 

- Giá trị của hàng hoá:  Muốn hiểu ñược giá trị hàng hoá cần tìm hiểu giá trị trao ñổi. 

Giá trị trao ñổi là một quan hệ về số lượng, là khả năng trao ñổi của hàng hoá thể hiện ở tỷ lệ, 

theo ñó một loại hàng hoá này ñược trao ñổi với một loại hàng hoá khác. Ví dụ: 1m vãi = 5 kg 

thóc, sở dĩ vãi và thóc là hai loại hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau nhưng có thể trao ñổi 

với nhau ñược theo một tỷ lệ nhất ñịnh vì vãi và thóc ñều là sản phẩm của lao ñộng, chúng ñều 

có cơ sở chung là hao phí lao ñộng của con người. Sự hao phí lao ñộng ñể sản xuất ra hàng 

hoá ñược gọi là giá trị. 

- Giá trị của hàng hoá: Là lao ñộng xã hội của con người sản xuất kết tinh trong hàng 

hoá. Còn giá trị trao ñổi là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của giá trị. Giá trị phản ảnh mối 

quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất hàng hoá. 
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2. Mối quan hệ giữ hai thuộc tính  

- Hai thuộc tính hàng hoá  có mối quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẩn với nhau. 

+ Mặt thống nhất thể hiện hai chỗ: Hai thuộc tính này cùng ñồng thời tồn tại 

trong một hàng hoá. Nghĩa là một vật phải có ñủ hai thuộc tính này mới là hàng hoá. Nếu thiếu 

một trong hai thuộc tính ñó vật phẩm sẽ không phải là hàng hoá. Chẳng hạn, một vật có ích 

(tức có giá trị) nhưng không do lao ñộng tạo ra (tức không có kết tinh lao ñộng) như: Không 

khí, ánh sáng, tự nhiên, ... sẽ không phải là hàng hoá. 

+ Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hoá thể hiện ở chỗ: 

* Thứ nhất: Với tư cách là giá trị sử dụng thì các hàng hoá không ñồng 

nhất về chất. Nhưng ngược lại, với tư cách là giá trị thì hàng hoá lại ñồng nhất về chất, ñều là: 

"kết tinh ñồng nhất của lao ñộng mà thôi", tức ñều là sự kết tinh của lao ñộng ñã ñược vật hoá. 

* Thứ hai: Tuy giá trị sử dụng và giá trị cùng tồn tại trong một hàng hoá 

nhưng quá trình thực hiện chúng lại tách rời nhau cả về không gian và thời gian. Giá trị ñược 

thực hiện trước - trong lĩnh vực lưu thông, còn giá trị sử dụng ñược thực hiện sau - trong lĩnh 

vực tiêu dùng. Do ñó, nếu giá trị của hàng hoá không thực hiện ñược (tức là không bán ñược) 

thì quá trình sử dụng nó cũng không ñược thực hiện. Nó thể hiện rõ nhất khi bùng nổ khủng 

hoảng "sản xuất thừa". 

3. Tính chất hai mặt lao ñộng sản xuất hàng hoá:  

- Sở dĩ có hai thuộc tính giá trị và giá trị sử dụng là do tính chất hai mặt của lao ñộng 

sản xuất hàng hoá quyết ñịnh. Tính chất hai mặt ñó là: Lao dộng cụ thể và lao ñộng trừu 

tượng. 

+ Lao ñộng cụ thể: Là lao ñộng có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề 

nghiệp chuyên môn nhất ñịnh. Ví dụ: Lao ñộng cụ thể của người thợ may, thợ dệt, thợ cơ khí, 

... mỗi lao ñộng cụ thể có một mục ñích, ñối tượng, phương pháp lao ñộng, tư liệu lao ñộngvà 

kết quả sản xuất riêng. Mỗi lao ñộng  cụ thể tạo ra một giá trị sử dụng nhất ñịnh. Mỗi lao ñộng 

cụ thể tạo ra một loại giá trị sử dụng nhất ñịnh. Lao ñộng cụ thể càng nhiều loại thì càng tạo ra 

nhiều loại giá trị sử dụng khác nhau. Cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, các hình 

thức lao ñộng cụ thể ngày càng ña dạng, phong phú, nó phản ánh trình ñộ phát triển của phân 

công lao ñộng xã hội. Trong một hình thái kinh tế - xã hội, những hình thức của lao ñộng cụ  
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thể phụ thuộc vào sự phát triển của kỹ thuật, lực lượng sản xuất và phân công lao ñộng xã hội. 

Lao ñộng cụ thể không phải là nguồn gốc duy nhất của giá trị sử dụng do nó sản xuất ra. 

3. Lao ñộng cụ thể là một phạm trù vĩnh viễn. 

+ Lao ñộng trừu tượng: Là sự hao phí óc, sức thần kinh và sức cơ bắp nói chung 

của con người, chứ không kể ñến hình thức cụ thể của nó như thế nào. Lao ñộng trưù tượng 

chỉ có trong nền sản xuất hàng hóa và mang tính xã hội do mục ñích của sản xuất là ñể trao 

ñổi. Lao ñộng trừu tượng tạo ra giá trị, làm cơ sở cho sự ngang bằng trong trao ñổi. Nếu lao 

ñộng cụ thể chỉ là 1 trong 2 nhân tố tạo thành giá trị sử dụng, thì lao ñộng trừu tượng là nhân 

tố duy nhất tạo ra giá trị của hàng hóa. Giá trị của mọi loại hàng hóa chỉ là sự kết tinh của lao 

ñộng trừu tượng. Lao ñộng cụ thể phản ánh tính chất tư nhân, lao ñộng trưù tượng phản ánh 

tính chất xã hội. 

4.  Lượng giá trị của hàng hoá 

- Giá trị của hàng hoá có hai mặt: Chất & L ượng 

+ Chất của giá trị: Là lao ñộng của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng 

hoá. 

+ Lượng của giá trị: Là lượng lao ñộng hao phí ñể sản xuất ra hàng hoá, ñược 

ño bằng thời gian lao ñộng ñể sản xuất ra hàng hoá, tính bằng ngày, giờ, phút, giây,... 

* Lượng giá trị trong xã hội của hàng hoá không tính bằng thời gian lao 

ñộng cá biệt là thời gian lao ñộng xã hội cần thiết. 

* Thời gian lao ñộng xã hội cần thiết: Là một hời gian sản xuất ra một giá 

trị sử dụng nào ñó trong ñiều kiện sản xuất bình thường, trình ñộ kỹ thuật và cường ñộ lao 

ñộng trung bình trong xã hội ñó. Thông thường, thời gian lao ñộng xã hội cần thiết ñể sản xuất 

ra một loại hàng hoá gần sát với thời gian lao ñộng cá biệt của những người sản xuất ra ña số 

loại hàng hoá ñó trên thị trường. Thời gian lao ñộng xã hội cần thiết là một ñại lượng không cố 

ñịnh, nó phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác. 

5. Thước ño lượng giá trị của hàng hóa 

- Là lượng lao ñộng hao phí ñể tạo ra hàng hóa và ñược tính bằng thước ño giá trị thời 

gian như: 1 giờ lao ñộng, 1 ngày lao ñộng ...  

- Thước ño lượng giá trị của hàng hóa ñược tính bằng thời gian lao ñộng xã hội cần 

thiết: Là thời gian cần thiết ñể tạo ra một hàng hóa trong ñiều kiện bình thường của xã hội, tức 
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là với một trình ñộ kinh tế trung bình, trình ñộ khéo léo trung bình và cường ñộ lao ñộng trung 

bình so với hoàn cảnh xã hội nhất ñịnh. 

6. Các nhân tố ảnh hưởng ñến lượng giá trị hàng hoá 

- Năng suất lao ñộng: Là năng lực sản xuất của lao ñộng, nó ñược tính bằng sản lượng 

sản phẩm sản xuất ra trong một ñơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết ñể sản xuất 

ra một ñơn vị sản phẩm. Có hai loại năng suất lao ñộng: Năng suất lao ñộng cá biệt và năng 

suất lao ñộng xã hội. Trên thị trường, hàng hóa ñược trao ñổi theo giá trị xã hội. Năng suất 

càng tăng, thời gian lao ñộng xã hội cần thiết sản xuất ra hàng hoá càng giảm, lượng giá trị của 

một ñơn vị sản phẩm càng ít và ngược lại. Năng suất lao ñộng lại tùy thuộc vào nhiều nhân tố 

như trình ñộ khéo léo của người lao ñộng, sự phát triển của khoa học - kỹ thuật và trình ñộ ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.... 

- Cường ñộ lao ñộng: Là khái niệm nói lên mức ñộ khẩn trương, là sự căng thẳng mệt 

nhọc của người lao ñộng. Mức ñộ phức tạp của lao ñộng. Có thể chia lao ñộng thành lao ñộng 

giản ñơn và lao ñộng phức tạp. 

+ Lao ñộng giản ñơn: Là sự hao phí lao ñộng một cách giản ñơn mà bất kỳ một 

người bình thường nào có khả năng lao ñộng cũng có thể thực hiện ñược. 

+ Lao ñộng phức tạp: Là lao ñộng ñòi hỏi phải ñược ñào tạo, huấn luyện thành 

lao ñộng lành nghề. Trong cùng một ñơn vị thời gian lao ñộng như nhau, lao ñộng phức tạp tạo 

ra nhiều giá trị hơn với lao ñộng giản ñơn, nhưng trong quá trình trao ñổi mọi lao ñộng phức 

tạp ñều phải quy thành lao ñộng giản ñơn. 

7. Ý nghĩa của việc nghiên cứu trên 

- Đem lại cho học thuyết lý luận giá trị lao ñộng một cở sở khoa học thật sự. Các nhà 

kinh tế học trước Mác cho rằng lao ñộng tạo ra giá trị, nhưng không biết mặt lao ñộng nào tạo 

ra giá trị. C. Mác phát hiện ra mặt lao ñộng trừu tượng của người sản xuất hàng loạt ra giá trị 

hàng hoá. 

- Nhờ phát hiện ra tính chất hai mặt của lao ñộng sản xuất hàng hoá, C.Mac ñã giải 

thích ñược nguồn gốc thực sự của giá trị thặng dư, phân tích ñược bản chất bất biến và tư bản 

khả biến,... Do ñó, ñem lại cơ sở khoa học vũng chắc học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết 

tích luỹ, học thuyết tái sản xuất, ... 
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- Do lao ñộng tạo ra giá cho hàng hoá nên trong nền sản xuất hàng hoá của Việt Nam 

hiện  nay cũng phải chú ý ñến lao ñộng trừu tượng. 

Câu 3: Các hình thái giá trị? 

- Hình thái giá trị giản ñơn (ngẫu nhiên): Đây là hình thái phôi thai của giá trị, nó xuất 

hiện trong giai ñoạn ñầu của trao ñổi hàng hóa, khi trao ñổi mang tính chất ngẫu nhiên, người 

ta trao ñổi trực tiếp vật này lấy vật khác.Ví dụ: 1m vải = 1kg thóc. Lao ñộng cụ thể cũng chính 

là lao ñộng trừu tượng, lao ñộng tư nhân cũng chính là lao ñộng xã hội. 

- Hình thái giá trị ñầy ñủ (mở rộng): Khi lực lượng sản xuất phát triển hơn ñây là hình 

thái giá trị giản ñơn. Ví dụ: 1 m vải ñược biểu hiện ở 10 kg thóc hay 2 con gà hay 0.1 chỉ vàng. 

Như vậy, hình thái vật ngang giá ñã ñược mở rộng ra ở nhiều hàng hoá khác nhau. Tuy nhiên, 

vẫn là trao ñổi trực tiếp, tỷ lệ trao ñổi chưa cố ñịnh. 

- Hình thái chung của giá trị: Với sự phát triển cao hơn nữa của lực lượng sản xuất và 

phân công lao ñộng xã hội, hàng hoá ñược ñưa ra trao ñổi thường xuyên hơn, ña dạng và nhiều 

hơn. Ở ñồng bằng lấy bản vị là thóc, ở miền núi là muối. Tuy nhiên vật ngang giá chung chưa 

ổn ñịnh ở một thứ hàng hoá nào. Ví dụ: 10 kg thóc hoặc 02 con gà ñổi lấy 1 m vải. 

- Hình thái tiền tệ: Khi lực lượng sản xuất và phân công lao ñộng xã hội phát triển hơn 

nữa, sản xuất hàng hoá và thị trường ngày càng mở rộng do ñó ñòi hỏi khách quan phải hình 

thành vật ngang giá chung thống nhất. Khi vật ngang giá chung ñược cố ñịnh lại ở một vật ñộc 

tôn và phổ biến thì xuất hiện hình thái tiền tệ của giá trị. 

Câu 4: Bản chất và chức năng của tiền tệ? 

1. Bản chất của tiền tệ 

- Tiền tệ là hàng hoá ñặc biệt ñược tách ra từ trong thế giới hàng hoá làm vật ngang giá 

chung thống nhất cho các hàng hoá khác, nó thể hiện lao ñộng xã hội và biểu hiện quan hệ 

giữa những người sản xuất hàng hoá. 

- Bản chất của tiền tệ còn ñược thể hiện qua các chức năng của nó. 

2. Chức năng của tiền tệ 

- Thước ño giá trị: Tiền tệ dùng ñể biểu hiện và ño lường giá trị của các hàng hoá. 

Muốn ño lường giá trị của hàng hoá, bản thân tiền cũng phải có giá trị. Vì vậy tiền tệ làm chức 

năng giá trị phải là tiền vàng. Giá trị hàng hoá ñược biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hoá 

hay nói cách khác giá cả là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. 
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+ Giá cả hàng hoá chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau ñây: Giá trị hàng hoá, giá 

trị của tiền, quan hệ cung - cầu về hàng hoá. Nhưng vì giá trị hàng hoá là nội dung của giá cả, 

nên trong 03 nhân tố trên thì giá trị vẫn là nhân tố quyết ñịnh giá cả. 

 - Phương tiện lưu thông: Tiền làm môi giới trong quá trình trao ñổi hàng hoá. Để làm 

chức năng lưu thông hàng hoá ñòi hỏi phải có tiền mặt. Trao ñổi hàng hoá lấy tiền làm môi 

giới gọi là lưu thông hàng hoá. Công thức lưu thông hàng hoá là: H-T-H . 

+ Tiền là hình thức biểu hiện giá trị của hàng hoá, nó phục vụ cho sự vận ñộng 

của hàng hoá. Lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền tệ là hai mặt của quá trình thống nhất với 

nhau. Số tiền trong lưu thông ñược tính bằng công thức: T = (Gh * H) / N   =   G / N. Trong 

ñó: 

* Gh là giá cả tb của 1 hàng hoá. 

* T là lượng tiền cần cho lưu thông 

* H là số lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường 

* G là tổng số giá cả của hàng hoá 

* N là số vòng lưu thông của các ñồng tiền cùng loại 

+ Giá trị thực của tiền tách rời giá trị danh nghĩa của nó. 

- Phương tiện cất giữ: Tiền ñược rút khỏi lưu thông và ñi vào cất trữ. Để làm chức năng 

phương tiện cất trữ, tiền phải có ñủ giá trị, tức là tiền, vàng, bạc. 

- Phương tiện lưu thông: 

+ Tiền ñược dùng ñể trả nợ, nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng ... Khi sản xuất và 

trao ñổi hàng hoá ñến trình ñộ nào ñó tất yếu nảy sinh việc mua bán chịu. 

+ Trong ñiều kiện tiền thực hiện chức năng phương tiện thanh toán thì công thức 

số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông là:…………………………………………... Trong ñó:  

* T là số lượng tiền tệ cần cho lưu thông 

* G là tổng số giá cả của hàng hoá 

* Gc là tổng số giá cả hàng bán chịu 

* Tk  là tổng số tiền khấu trừ cho nhau. 

* Ttt  là tổng số tiền thanh toán ñến kỳ hạn trả. 

* N là số vòng lưu thong của cac ñồng tiền cùng loại 
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- Tiền tệ thế giới: Khi trao ñổi hàng hoá vượt khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức 

năng tiền tệ thế giới. Với chức năng này tiền phải có ñủ giá trị, phải trở lại hình thái ban ñầu 

của nó là vàng. 

Câu 5: Các nội dung cơ bản của quy luật giá tr ị và tác ñộng của nó? 

- Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao ñổi hàng hoá, ở ñâu có 

sản xuất và trao ñổi hàng hoá thì ở ñó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị. 

1. Nội dung của quy luật giá trị 

- Việc sản xuất và trao ñổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao ñộng xã hội cần 

thiết. 

- Trao ñổi hàng hoá cũng phải dựa trên cơ sở hao phí lao ñộng xã hội cần thiết, có nghĩa 

là trao ñổi phải theo nguyên tắc ngang giá. 

- Sự vận ñộng của quy luật giá trị thông qua sự vận ñộng của giá cả hàng hoá.Vì giá trị 

là cơ sở của giá cả, còn giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị, nên trước hết giá cả phụ 

thuộc vào giá trị. Hàng hoá nào nhiều giá trị thì giá cả của nó sẽ cao và ngược lại. 

- Trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả còn phụ thuộc vào các nhân tố khác như: cạnh 

tranh, cung cầu, sức mua của ñồng tiền ... Sự tác ñộng của các nhân tố này làm cho giá cả hàng 

hoá trên thị trường tách rời với giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị của nó. 

2. Tác ñộng của quy luật giá trị 

- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

+ Điều tiết sản xuất tức là ñiều hòa, phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các ngành, 

các lĩnh vực của nền kinh tế. Tác ñộng này của quy luật giá trị thông qua sự biến ñộng của giá 

cả hàng hoá trên thị trường dưới tác ñộng của quy luật cung cầu. 

+ Điều tiết lưu thông của quy luật giá trị cũng thông qua giá cả trên thị trường. 

Sự biến ñộng của giá cả thị trường cũng có tác ñộng thu hút luồng hàng từ nơi giá cả thấp ñến 

nới giá cả cao, do ñó làm lưu thông hàng hoá thông suốt. 

- Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao ñộng, thúc ñẩy 

lực lượng sản xuất xã hội phát triển. 

+ Trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi người sản xuất hàng hoá là một chủ thể kinh 

tế ñộc lập, tự quyết ñịnh hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng do ñiều kiện sản 

xuất khác nhau nên hao phí lao ñộng cá biệt của mỗi người khác nhau. Sự cạnh tranh quyết liệt 
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càng thúc ñẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội. Kết quả là lực lượng sản 

xuất xã hội ñược thúc ñẩy phát triển mạnh mẽ. 

- Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người sản xuất hàng hoá thành người 

giàu, người nghèo. 

+ Quá trình cạnh tranh theo ñuổi giá trị tất yếu dẫn ñến kết quả là: Những người 

có ñiều kiện sản xuất thuận lợi, có trình ñộ, kiến thức cao, trang bị kinh tế tốt nên có hao phí 

lao ñộng cá biệt thấp hơn hao phí lao ñộng xã hội cần thiết. 

+ Phân hóa xã hội, trong cạnh tranh có phá sản, có thành công.  

Câu 6: Quy luật của lưu thông tiền tệ của K. Marx và sự vận dụng quy luật lưu thông 

tiền tệ trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường? 

1. Vai trò của lưu thông tiền tệ và yêu cầu phải quản lý lưu thông tiền tệ 

- Khái niệm về lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ là sự vận ñộng của tiền tệ trong nền 

kinh tế, phục vụ cho các quan hệ về thương mại hàng hoá, phân phối thu nhập, hình thành các 

nguồn vốn và thực hiện phúc lợi công cộng.  

- Vai trò của lưu thông thông tiền tệ ñối với sự phát triển và ổn ñịnh của nền kinh tế thị 

trường:  

+ Lưu thông tiền tệ và chu chuyển hàng hoá. 

+ Lưu thông tiền tệ và quá trình phân phối và phân phối lại. 

+ Lưu thông tiền tệ và quá trình hình thành các nguồn vốn.  

c. Yêu cầu phải quản lý lưu thông tiền tệ:  

- Xuất phát từ vai trò của lưu thông tiền tệ.  

- Xuất phát từ các trạng thái không ổn ñịnh của lưu thông tiền tệ và ảnh hưởng 

tới sự phát triển của nền kinh tế.  

- Từ việc nghiên cứu quản lý lưu thông tiền tệ, K. Marx phát hiện ra quy luật lưu 

thông tiền tệ. 

2. Quy luật lưu thông tiền tệ của K. Marx 

a. Yêu cầu : M = ∑PQ/V  

b. Nội dung quy luật: Khối lượng tiền cần thiết (M ) cho lưu thông trong một thời gian 

nhất ñịnh phụ thuộc vào tổng giá cả của hàng hoá ñược sản xuất và ñưa vào lưu thông (ΣPQ) 

và tốc ñộ lưu thông tiền tệ trong thời gian ñón (V) ñược ngân hàng quy ñịnh. 
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c. Ý nghĩa: Quan ñiểm của Max ñưa ra ñược xem là cơ sở, là tiền ñề cho các mức tiếp 

theo xác ñịnh lượng tiền cần thiết trong lưu thông, ñặt nền tảng cho cơ sở khoa học và phương 

pháp luận của việc quản lý lưu thông tiền tệ.  

d. Nhận xét: Những ñóng góp và hạn chế của quy luật lưu thông tiền tệ của K. Maxr 

- Giải quyết cơ sở phương pháp luận và lý luận ñể quản lý và ñiều hoà lưu thông 

tiền tệ, tuy nhiên: Những giả thiết không thực tiễn: chưa có một nền kinh tế nào có thể thoả 

mãn các ñiều kiện giả thiết của K. Marx, không có tính hiện thực. 

3. Sự vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ của K. Marx trong ñiều kiện nền kinh tế thị 

trường 

- Trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường, các mối liên hệ chủ yếu ñều do thị trường 

(cung và cầu) quyết ñịnh, kể cả mối quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Vì vậy lưu thông tiền tệ cũng 

phải ñược quản lý dựa trên cơ sở xác ñịnh mức cung và cầu tiền tệ nhằm ñảm bảo cân bằng 

cung và cầu tiền tệ.  

a. Mức cung tiền tệ và sự xác ñịnh mức cung tiền tệ:  

+ Khái niệm về cung tiền tệ: Tổng giá trị của các phương thức tiền tệ 

trong nền kinh tế. Về thực chất là những tài sản có khả năng chuyển hoán ở mức ñộ nhất ñịnh.  

+ Thành phần mức cung tiền: Được phân ñịnh theo khả năng chuyển 

hoán, bao gồm M1 gồm tiền mặt và những tài sản ñược coi như tiền mặt; M2 gồm M1 và 

những tài sản có khả năng chuyển hoán thấp hơn như tiền tiết kiệm, tiền gửi trên các tài khoản 

kinh doanh trên thị trường tiền tệ...; M3 gồm M2 và một số tài sản khác có khả năng chuyển 

hoán thấp hơn. Ví dụ như tiền gửi của các công ty kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp, 

giấy chứng nhận sở hữu bất ñộng sản, trái phiếu Chính phủ. M4 gồm M3 và giấy chứng nhận 

sở hữu bất ñộng sản. Và cứ như vậy tuỳ theo sự phát triển của hệ thống tài chính của từng 

nước mà thành phần của mức cung tiền tệ có thể kéo dài thêm.  

- Các nhân tố ảnh hưởng tới mức cung tiền tệ: Thu nhập, lãi suất, giá cả 

và các biến số khác phản ánh sự biến ñộng của nền kinh tế xã hội.  

b. Mức cầu tiền tệ và sự xác ñịnh mức cầu: 

- Khái niệm cầu tiền tệ: Là nhu cầu của công chúng hay nền kinh tế ñối 

với việc nắm giữ tiền hay là những tài sản có tính thanh khoản.  
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- Thành phần của cầu tiền tệ: Có nhiều quan ñiểm khác nhau về thành 

phần cũng như các nhân tố ảnh hưởng ñến lượng cầu tiền tệ.  

- Các nhân tố ảnh hưởng tới mức cầu tiền tệ: Thu nhập, lãi suất, giá cả, 

tần suất thanh toán, lợi tức kỳ vọng của việc ñầu tư vào các tài sản khác có liên quan ñến tiền.  

c. Điều tiết cung và cầu tiền tệ: Việc ñiều tiết cung và cầu tiền tệ trong ñiều kiện 

nền kinh tế thị trường phải dựa vào các tín hiệu thị trường (mức chung giá cả, tỷ giá hối ñoái 

và tình hình tăng trưởng kinh tế) sao cho MS ≡ Md  và ñây chính là sự nhận thức và vận dụng 

quy luật lưu thông tiền tệ của K. Marx.  

4. Thực trạng lưu thông tiền tệ và quản lý lưu thông tiền tệ ở Việt Nam 

- Trước 1980 theo quy luật của K. Maxr: Trước ñây, trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa 

tập trung, chúng ta ñã vận dụng quy luật này hết sức máy móc. Cứ theo kế hoạch từ ñầu năm 

ta biết ngay mức hàng hóa sản xuất trong năm. Giá cả thì ñược quy ñịnh cụ thể vì nhà nước 

ñộc quyền buôn bán hàng hóa. Và tính ñược tốc ñộ lưu chuyển tiền tệ trung bình. Thế là ta biết 

ñược lượng tiền cần thiết trong năm và phát hành từng ñó tiền.  

- Nhưng thực tế chúng ta ñã không tính hết ñược các yếu tố ảnh hưởng tới lượng tiền 

theo cách chủ quan như thế. Và hậu quả là ñất nước rơi vào tình trạng lạm phát nghiêm trọng. 

Lạm phát và không kiểm soát ñược tình hình lạm phát dẫn ñến khủng hoảng trong lưu thông 

tiền tệ vào những năm 1980 - 1988. 

- Sau 1988, chúng ta thừa nhận rằng công thức của Mác là công thức ñúng ñể tính 

lượng tiền cần thiết trong lưu thông nhưng thực tế không thể phát hành tiền theo cách tính như 

vậy ñược. Sự ñiều chỉnh lượng tiền cung ứng phải dựa vào những biểu hiện của thị trường. 

Khi chỉ số giá tiêu dùng tăng nghĩa là tiền ñang mất giá, chứng tỏ thừa tiền cung ứng. Vì vậy 

phải cắt giảm lượng cung tiền tệ và ngược lại. 

- Ngày nay, quản lý lưu thông tiền tệ là một chức năng riêng biệt của ngân hàng Trung 

ương và chúng ta quản lý theo các nội dung:  

+ Xây dựng cơ sở phát hành tiền vào lưu thông. 

+ Cơ sở phát hành tiền: Dự trữ tài sản quốc gia.  

+ Phát hành phải tuân thủ quy luật và các quan hệ khác trong nền kinh tế. 

- Kết quả bước ñầu của việc thực hiện quản lý lưu thông tiền tệ: 
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+ Sự ổn ñịnh giá trị của ñồng tiền: Lạm phát thấp và có thể kiểm soát ñược 

(trung bình 5,6-7%/năm). 

+ Ổn ñịnh của nền kinh tế.  

+ Tăng trưởng của nền kinh tế.  

- Hạn chế và yêu cầu tiếp tục ñổi mới:  

+ Tăng giá ñột biến năm 2007 và những tháng ñầu năm 2008 là một biểu hiện 

của lạm phát gây ảnh hưởng không có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế 

trong năm nay và có thể cả những năm tiếp theo. Theo Mác thì việc xác ñịnh lượng tiền tệ cần 

thiết cho lưu thông là rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ñến sự vận hành của nền 

kinh tế trong một nền kinh tế xã hội hoá phải tính ñến những công trình dài hạn. Bởi vì trong 

suốt thời gian xây dựng nó phải liên tục ứng tiền mua tư liệu sản xuất và trả lương cho công 

nhân nhưng không thu về ñược lượng hàng hoá ñối ứng với lượng tiến ñã ứng ra .Do ñó, khối 

lượng tiền tệ lớn ñược ứng ra ñó ñã ở lại trong lưu thông. Điều này rất dễ dẫn ñến sự rối loạn 

trên thị trường tiền tệ, một mặt là do sự chi phối của các nhà tư bản tài chính, mặt khác là do 

sự mất cân ñối trong việc phân bổ các nguồn lực ñầu tư vào các công trình lớn 

theo quan ñiểm của C.Mác những ngành có thời kỳ lao ñộng ngắn thì không hoặc ít gây ra sự 

rối loạn trên thị trường tiền tệ, còn những ngành có thời kỳ lao ñộng kéo dài thì do tính chất 

ñặc thù của nó, có tác ñộng rất lớn ñến thị trường tiền tệ. 

- Tóm lại, ñối với những công trình lớn, phải ñầu tư nhiều vốn, thời gian thu hồi vốn 

chậm, khối lượng tiền tệ ở trong lưu thông nhiều, ñiều ñó rất dễ dẫn tới tình trạng lạm phát. 

Một khi ñiều ñó xảy ra - thị trường tiền tệ bị rối loạn - thì chính những doanh nghiệp ñang thực 

hiện những công trình lớn ñó sẽ gặp nhiều khó khăn, có khi phải ngừng hoạt ñộng. 

Vận dụng luận ñiểm trên ñây của C.Mác, nhìn vào sự vận ñộng của nền kinh tế nước ta, có thể 

thấy, việc xây dựng các công trình lớn, có thời gian thi công dài như: Nhà máy Thuỷ ñiện Sơn 

La, Nhà máy lọc dầu Dung Quất ...có thể là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng ít 

nhiều ñến sự biến ñộng trên thị trường tiền tệ nước ta trong thời gian vừa qua. Hay nói cách 

khác,chúng ta ñang gặp phải một mâu thuẫn giữa yêu cầu ñầu tư xây dựng cơ bản về hệ thống 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho quá trình công nghiệp hoá - hiện ñại hoá ñất nước và sự không ổn 

ñịnh của thị trường tiền tệ trong những giai ñoạn nhất ñịnh do sự mất cân ñối trong quan hệ 
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hàng hoá tiền tệ. Bên cạnh ñó,việc phát hành tiền tệ vẫn do chính phủ quyết ñịnh, vẫn còn phát 

hành ñể tái cấp vốn cho các doanh nghiệp quốc doanh.  

- Nói chung, ñể khắc phục những ñiều ñó, chúng ta phải hoàn thiện cơ chế phát hành, 

xây dựng quy chế phát hành và quản lý lưu thông tiền tệ, hoàn thiện và ñẩy mạnh cơ chế quản 

lý và ñiều hành lưu thông tiền tệ theo chính sách tiền tệ quốc gia.  

Câu 7: Nguồn gốc, bản chất và chức năng và quy luật lưu thông tiền tệ?  

a. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 

- Nguồn gốc: Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, 

trao ñổi hàng hoá và của các hình thái giá trị. Có bốn hình thái giá trị phát triển từ thấp ñến cao 

dẫn ñến sự ra ñời của tiền tệ: 

+ Hình thái giá trị ñơn giản hay ngẫu nhiên. 

+ Hình thái giá trị ñầy ñủ hay mở rộng. 

+ Hình thái giá trị chung. 

+ Hình thái tiền tệ. 

- Bản chất: Tiền tệ là hàng hoá ñặc biệt ñược tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả 

các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị; ñồng thời, tiền tệ biểu hiện mối quan hệ sản xuất 

giữa những người sản xuất hàng hoá. 

b. Các chức năng của tiền tệ 

- Thước ño giá trị. 

- Phương tiện lưu thông. 

- Phương tiện cất trữ. 

- Phương tiện thanh toán 

- Tiền tệ thế giới. 

c. Quy luật lưu thông của tiền tệ 

- Nội dung quy luật lưu thông tiền tệ là xác ñịnh số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông 

hàng hoá ở mỗi thời kỳ nhất ñịnh. Quy luật ñược thể hiện như sau: 

- Trong ñó: 

M : là số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông. 

P: là mức giá cả của ñơn vị hàng hoá. 

Q: là số lượng hàng hoá ñem ra lưu thông. 
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V: là số vòng luân chuyển trung bình của một ñơn vị tiền tệ. 

- Như vậy, lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ thuận với tổng số giá cả của hàng 

hoá ñem ra lưu thông (P x Q) và tỷ lệ nghịch với vòng luân chuyển trung bình của một ñơn vị 

tiền tệ (V). 

Câu 8: Lạm phát là gì? Lạm phát ñược tính như thế nào? Nguyên nhân cuả lạm phát? 

1. Lạm phát 

- Là mức giá chung tăng lên theo thời gian (là sự biến ñộng của chỉ số giá tiêu dùng). 

- Trong kinh tế học, thuật ngữ “l ạm phát” ñược dùng ñể chỉ sự tăng lên theo thời gian 

của mức giá chung hầu hết các hàng hoá và dịch vụ so với thời ñiểm một năm trước ñó. Như 

vậy tình trạng lạm phát ñược ñánh giá bằng cách so sánh giá cả của hai loại hàng hoá vào hai 

thời ñiểm khác nhau, với giả thiết chất lượng không thay ñổi. Khi giá trị của hàng hoá và dịch 

vụ tăng lên, ñồng nghĩa với sức mua của ñồng tiền giảm ñi, và với cùng một số tiền nhất ñịnh, 

người ta chỉ có thể mua ñược số lượng hàng hoá ít hơn so với năm trước. Có nhiều dạng lạm 

phát khác nhau, như lạm phát một con số, lạm phát hai con số, lạm phát phi mã, siêu lạm phát 

... Một ví dụ ñiển hình của siêu lạm phát là vào năm 1913, tức là ngay trước khi chiến tranh thế 

giới nổ ra, một USD có giá trị tương ñương với 4 mark Đức, nhưng chỉ 10 năm sau, một USD 

ñổi ñược tới 4 tỉ mark. Vào thời ñó, báo chí ñã ñăng tải những tranh ảnh biếm họa về vấn ñề 

này: người ta vẽ cảnh một người ñẩy một xe tiền ñến chợ chỉ ñể mua một chai sữa hay một 

bức tranh khác cho thấy ngày ñó ñồng mark Đức ñược dùng làm giấy dán tường hoặc dùng 

như một loại nhiên liệu. 

2. Lạm phát ñược tính như thế nào? 

- Lạm phát ñược ño lường bằng cách theo dõi sự thay ñổi trong giá cả của một lượng 

lớn các hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế (thông thường dựa trên dữ liệu ñược thu 

thập bởi các tổ chức Nhà nước, mặc dù các liên ñoàn lao ñộng và các tạp chí kinh doanh cũng 

làm việc này). Các giá cả của các loại hàng hóa và dịch vụ ñược tổ hợp với nhau ñể ñưa ra một 

chỉ số giá cả ñể ño mức giá cả trung bình, là mức giá trung bình của một tập hợp các sản 

phẩm. Tỷ lệ lạm phát là tỷ lệ phần trăm mức tăng của chỉ số này. Không tồn tại một phép ño 

chính xác duy nhất chỉ số lạm phát, vì giá trị của chỉ số này phụ thuộc vào tỷ trọng mà người 

ta gán cho mỗi hàng hóa trong chỉ số, cũng như phụ thuộc vào phạm vi khu vực kinh tế mà nó 

ñược thực hiện. Tuy nhiên, thước ño lạm phát phổ biến nhất chính là CPI - Chỉ số giá tiêu 
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dùng - ño giá cả của một số lượng lớn các loại hàng hoá và dịch vụ khác nhau, bao gồm thực 

phẩm, lương thực, chi trả cho các dịch vụ y tế..., ñược mua bởi "người tiêu dùng thông 

thường". 

- Hiện nay, CPI của Việt Nam ño giá cả của khoảng 400 loại hàng hoá, trong khi ñó ñể 

tính CPI ở Mỹ người ta ñiều tra tới 80.000 loại hàng hoá và dịch vụ. Không những thế, CPI 

còn ñược tính riêng cho nhóm người tiêu dùng nông thôn, thành thị, công nhân viên chức 

thành thị... 

3. Nguyên nhân lạm phát 

- Có rất nhiều nguyên nhân dẫn ñến tình trạng lạm phát, trong ñó "lạm phát do cầu kéo" 

và "lạm phát do chi phí ñẩy" ñược coi là hai thủ phạm chính. 

+ Lạm phát do cầu kéo: Nhiều người có trong tay một khoản tiền lớn và họ sẵn 

sàng chi trả cho một hàng hoá hay dịch vụ với mức giá cao hơn bình thường. Khi nhu cầu về 

một mặt hàng tăng lên sẽ kéo theo sự tăng lên về giá cả của mặt hàng ñó. Giá cả của các mặt 

hàng khác cũng theo ñó leo thang, dẫn ñến sự tăng giá của hầu hết các loại hàng hoá trên thị 

trường. Lạm phát do sự tăng lên về cầu ñược gọi là “lạm phát do cầu kéo”, nghĩa là cầu về một 

hàng hoá hay dịch vụ ngày càng kéo giá cả của hàng hoá hay dịch vụ ñó lên mức cao hơn. Các 

nhà khoa học mô tả tình trạng lạm phát này là”quá nhiều tiền ñuổi theo quá ít hàng hoá”. 

+ Lạm phát do chi phí ñẩy: Chi phí của các doanh nghiệp bao gồm tiền lương, 

giá cả nguyên liệu ñầu vào, máy móc, chi phí bảo hiểm cho công nhân, thuế... Khi giá cả của 

một hoặc vài yếu tố này tăng lên thì tổng chi phí sản xuất của các xí nghiệp chắc chắn cũng 

tăng lên. Các xí nghiệp vì muốn bảo toàn mức lợi nhuận của mình sẽ tăng giá thành sản phẩm. 

Mức giá chung của toàn thể nền kinh tế cũng tăng. 

+ Lạm phát do cơ cấu: Ngành kinh doanh có hiệu quả tăng tiền công danh nghĩa 

cho người lao ñộng. Ngành kinh doanh không hiệu quả, vì thế, không thể không tăng tiền công 

cho người lao ñộng trong ngành mình. Nhưng ñể ñảm bảo mức lợi nhuận, ngành kinh doanh 

kém hiệu quả sẽ tăng giá thành sản phẩm. Lạm phát nảy sinh từ ñó. 

+ Lạm phát do cầu thay ñổi: Giả dụ lượng cầu về một mặt hàng giảm ñi, trong 

khi lượng cầu về một mặt hàng khác lại tăng lên. Nếu thị trường có người cung cấp ñộc quyền 

và giá cả có tính chất cứng nhắc phía dưới (chỉ có thể tăng mà không thể giảm), thì mặt hàng 
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mà lượng cầu giảm vẫn không giảm giá. Trong khi ñó mặt hàng có lượng cầu tăng thì lại tăng 

giá. Kết quả là mức giá chung tăng lên, dẫn ñến lạm phát. 

+ Lạm phát do xuất khẩu: Xuất khẩu tăng dẫn tới tổng cầu tăng cao hơn tổng 

cung, hoặc sản phẩm ñược huy ñộng cho xuất khẩu khiến lượng cung sản phẩm cho thị trường 

trong nước giảm khiến tổng cung thấp hơn tổng cầu. Lạm phát nảy sinh do tổng cung và tổng 

cầu mất cân bằng. 

+ Lạm phát do nhập khẩu: Khi giá hàng hoá nhập khẩu tăng thì giá bán sản phẩm 

ñó trong nước cũng tăng. Lạm phát hình thành khi mức giá chung bị giá nhập khẩu ñội lên. 

+ Lạm phát tiền tệ: Cung tiền tăng (chẳng hạn do ngân hàng trung ương mua 

ngoại tệ vào ñể giữ cho ñồng tiền trong nước khỏi mất giá so với ngoại tệ; hay chẳng hạn do 

ngân hàng Trung ương mua công trái theo yêu cầu của nhà nước) khiến cho lượng tiền trong 

lưu thông tăng lên là nguyên nhân gây ra lạm phát. 

4. Ai là nạn nhân của lạm phát? 

- Khi lạm phát xảy ra thì hầu hết mọi thành phần của nền kinh tế ñều trở thành nạn nhân 

của lạm phát, bởi nhìn một cách tổng thể thì mỗi người ñều là người tiêu dùng. Tuy nhiên, 3 

thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất là: 

+ Người về hưu: Lương hưu là một trong những “hàng hoá” ổn ñịnh nhất về giá 

cả, thường chỉ ñược ñiều chỉnh tăng lên ñôi chút sau khi giá cả hàng hoá ñã tăng lên gấp nhiều 

lần. 

+ Những người gửi tiền tiết kiệm: Hẳn nhiên sự mất giá của ñồng tiền khiến cho 

những người tích trữ tiền mặt nói chung và những người gửi tiền tiết kiệm ñánh mất của cải 

nhanh nhất. 

+ Những người cho vay nợ: Khoản nợ trước ñây có thể mua ñược một món hàng 

nhất ñịnh thì nay chỉ có thể mua ñược những món hàng có giá trị thấp hơn. Vậy ai là người 

ñược hưởng lợi? Có lẽ khi ñồng tiền mất giá dần thì người sung sướng nhất chính là những 

con nợ vì nay khoản nợ họ phải trả có vẻ nhẹ gánh hơn. 

Câu 9: Nội dung, yêu cầu, tác dụng cuả quy luật giá tr ị? 

1. Quy luật giá trị 

-  Là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa vì nó quy ñịnh bản chất của sản xuất 

hàng hóa, là cơ sở của tất cả các quy luật khác của sản xuất hàng hóa.  
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2. Nội dung của quy luật giá trị 

- Sản xuất và trao ñổi hàng hóa dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là dựa trên hao phí lao 

ñộng xã hội cần thiết. Trong sản xuất, tác ñộng của quy luật giá trị buộc người sản xuất phải 

làm sao cho mức hao phí lao ñộng cá biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao ñộng xã hội 

cần thiết có như vậy họ mới có thể tồn tại ñược; còn trong trao ñổi, hay lưu thông, phải thực 

hiện theo nguyên tắc ngang giá: Hai hàng hóa ñược trao ñổi với nhau khi cùng kết tinh một 

lượng lao ñộng như nhau hoặc trao ñổi, mua bán hàng hoá phải thực hiện với giá cả bằng giá 

trị. Cơ chế tác ñộng của quy luật giá trị thể hiện cả trong trường hợp giá cả bằng giá trị, cả 

trong trường hợp giá cả lên xuống xung quanh giá trị. ở ñây, giá trị như cái trục của giá cả.  

3. Tác ñộng của quy luật giá trị 

- Trong nền sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị có ba tác ñộng sau:  

+ Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa: Quy luật giá trị ñiều tiết sản xuất 

hàng hóa ñược thể hiện trong hai trường hợp sau:  

* Thứ nhất, nếu như một mặt hàng nào ñó có giá cả cao hơn giá trị, hàng 

hóa bán chạy và lãi cao, những người sản xuất sẽ mở rộng quy mô sản xuất, ñầu tư thêm tư 

liệu sản xuất và sức lao ñộng. Mặt khác, những người sản xuất hàng hóa khác cũng có thể 

chuyển sang sản xuất mặt hàng này, do ñó, tư liệu sản xuất và sức lao ñộng ở ngành này tăng 

lên, quy mô sản xuất càng ñược mở rộng.  

* Thứ hai, nếu như một mặt hàng nào ñó có giá cả thấp hơn giá trị, sẽ bị 

lỗ vốn. Tình hình ñó buộc người sản xuất phải thu hẹp việc sản xuất mặt hàng này hoặc 

chuyển sang sản xuất mặt hàng khác, làm cho tư liệu sản xuất và sức lao ñộng ở ngành này 

giảm ñi, ở ngành khác lại có thể tăng lên. Còn nếu như mặt hàng nào ñó giá cả bằng giá trị thì 

người sản xuất có thể tiếp tục sản xuất mặt hàng này.  

+ Như vậy, quy luật giá trị ñã tự ñộng ñiều tiết tỷ lệ phân chia tư liệu sản xuất và 

sức lao ñộng vào các ngành sản xuất khác nhau, ñáp ứng nhu cầu của xã hội. Tác ñộng ñiều 

tiết lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị thể hiện ở chỗ nó thu hút hàng hóa từ nơi có giá cả 

thấp hơn ñến nơi có giá cả cao hơn và do ñó góp phần làm cho hàng hóa giữa các vùng có sự 

cân bằng nhất ñịnh.  

* Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao 

ñộng, hạ giá thành sản phẩm. Các hàng hóa ñược sản xuất ra trong những ñiều kiện khác nhau, 
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do ñó, có mức hao phí lao ñộng cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường thì các hàng hóa ñều 

phải ñược trao ñổi theo mức hao phí lao ñộng xã hội cần thiết.  

* Phân hóa những người sản xuất hàng hóa thành giàu, nghèo. Những 

người sản xuất hàng hóa nào có mức hao phí lao ñộng cá biệt thấp hơn mức hao phí lao ñộng 

xã hội cần thiết, khi bán hàng hóa theo mức hao phí lao ñộng xã hội cần thiết (theo giá trị) sẽ 

thu ñược nhiều lãi, giàu lên, có thể mua sắm thêm tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh 

doanh, thậm chí thuê lao ñộng trở thành ông chủ. Ngược lại, những người sản xuất hàng hóa 

nào có mức hao phí lao ñộng cá biệt lớn hơn mức hao phí lao ñộng xã hội cần thiết, khi bán 

hàng hóa sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ, nghèo ñi, thậm chí có thể phá sản, trở thành lao ñộng 

làm thuê. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện quan hệ sản xuất tư 

bản chủ nghĩa, cơ sở ra ñời của chủ nghĩa tư bản.  

- Như vậy, quy luật giá trị vừa có tác ñộng tích cực, vừa có tác ñộng tiêu cực. Do ñó, 

ñồng thời với việc thúc ñẩy sản xuất hàng hóa phát triển, nhà nước cần có những biện pháp ñể 

phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của nó, ñặc biệt trong ñiều kiện phát triển nền kinh 

tế hàng hóa nhiều thành phần theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.  

Câu 10: Cạnh tranh là gì ? Tại sao lại có cạnh tranh cho 1 ví dụ cụ thể của trường hợp 

cạnh tranh của 1 sản phẩm nào ñó. 

1. Khái niệm 

- Cạnh tranh là sự ganh ñua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hoá 

nhằm giành giật những ñiều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hoá ñể 

từ ñó thu ñược nhiều lợi ích nhất cho mình.Cạnh tranh có thể xảy ra giữa người sản xuất với 

người tiêu dùng (Người sản xuất muốn bán ñắt, người tiêu dùng muốn mua rẻ); giữa người 

tiêu dùng với nhau ñể mua ñược hàng rẻ hơn, tốt hơn; giữa những người sản xuất ñể có những 

ñiều kiện tốt hơn trong sản xuất và tiêu thụ. Có nhiều biện pháp cạn tranh: cạnh tranh giá cả 

(giảm giá...) hoặc phi giá cả (quảng cáo...). 

2. Nguyên nhân của cạnh tranh 

- Trong cái tình cảnh trăm người bán, vạn người mua, ñể mình có thể tồn tại ñược thì 

buộc người ta phải áp dụng tất cả các biện pháp không trái với pháp luật và ñạo ñức ñể dành 

dật khách hàng và thu ñược lợi nhiều nhất khi bán hàng. Do ñó nguyên nhân của cạnh tranh 

như sau: 
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+ Xuất phát từ quy luật giá trị của hàng hóa. Giá trị của hàng hóa phụ thuộc vào 

các yếu tố của thị trường (giá trị ñầu vào và quy luật cung cầu). Do ñó, khi người ta không can 

thiệp ñược một cách trực tiếp và có hiệu quả vào quy luật cung cầu thì người ta phải can thiệp 

vào giá trị ñầu vào của sản phẩm dịch vụ do ñó họ phải tìm cho ñược và dành lấy những ñiều 

kiện thuận lợi nhất ñể giá trị ñầu vào là thấp nhất ñể giá trị của hàng hóa của họ là thấp nhất 

(dễ bán và không bị lỗ rồi phải bảo ñảm lợi nhuận hợp lý). Do vậy, người ta cạnh tranh về mặt 

nguyên liệu sản xuất và cung ứng dịch vụ. Từ sự cạnh tranh này dẫn ñến sự cạnh tranh về giá 

cả tức là cạnh tranh về thu hút khách hàng và dành giật thị trường. Vì tâm lý người tiêu dùng 

chủ yếu là thích hàng vừa tầm của mình. 

+ Cạnh tranh cũng xuất phát từ sự mâu thuẫn giữa khách hàng và người sản 

xuất và giữa các nhà sản xuất với nhau (người mua muốn rẻ, người bán muốn ñắt; ai cũng 

muốn bán hàng ...) Cạnh tranh chính là phương thức ñể giải quyết sự mâu thuẫn này (theo triết 

học thì mâu thuẫn luôn phải ñược tìm cách giải quyết (ñể sự vật vận ñộng) và khi giải quyết 

ñược thì sự vật phát triển). Sự cạnh tranh rốt cuộc là ñể chiếm lĩnh thị trường (dù là nguyên 

liệu ... hay khách hàng) do ñó nguyên nhân của sự cạnh tranh này xuất phát từ sự sống còn của 

chủ thể tham gia vào nền kinh tế. 

3. Ví dụ về sự cạnh tranh 

- Cạnh tranh dành thị trường nguyên liệu: Nguyên liệu là yếu tố sống còn của doanh 

nghiệp vì vậy phải tìm cho ñược nguồn nguyên liệu ổn ñịnh, tốt, giá cả hợp lý do ñó họ phải 

ganh ñua với kẻ khác về giá cả thu mua, số lượng thu mua (phải ổn ñịnh tăng dần); thời gian 

thu mua. Khi các bên ñưa ra những ñề nghị ñối với nhà cung cấp ñể nhà cung cấp lựa chọn 

việc cung ứng hàng thì ñó là cạnh tranh 

- Cạnh tranh dành khách hàng: Khi ñưa ra các khuyến mãi ñể thu hút khách hàng dùng 

thử hoặc quan tâm ñến sản phẩm thì ñó cũng là hành vi cạnh tranh. Việc tung ra một sản phẩm 

có tính năng ưu việt hơn tính năng của sản phẩm cùng loại hoặc có giá trị thấp hơn sản phẩm 

cùng loại cũng là một loại cạnh tranh. 

Câu 11: Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh t ế cuả sản xuất hàng hoá? Những tác ñộng 

tích cực và tiêu cực cuả cạnh tranh.1 

:  - Dễ thấy, cạnh tranh là một quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá bởi thực chất nó 

xuất phát từ quy luật giá trị của sản xuất hàng hoá. Trong sản xuất hàng hoá, sự tách biệt tương 
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ñối giữa những người sản xuất, sự phân công lao ñộng xã hội tất yếu dẫn ñến sự cạnh tranh ñể 

giành ñược những ñiều kiện thuận lợi hơn như gần nguồn nguyên liệu, nhân công rẻ, gần thị 

trường tiêu thụ, giao thông vận tải tốt, khoa học kỹ thuật phát triển... nhằm giảm mức hao phí 

lao ñộng cá biệt thấp hơn mức hao phí lao ñộng xã hội cần thiết ñể thu ñược nhiều lãi. Khi còn 

sản xuất hàng hoá, còn phân công lao ñộng thì còn có cạnh trạnh.  

- Cạnh tranh có vai trò rất quan trọng và là một trong những ñộng lực mạnh mẽ nhất 

thúc ñẩy sản xuất phát triển. Nó buộc người sản xuất phải năng ñộng, nhạy bén, tích cực nâng 

cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, hoàn thiện tổ chức quản lý ñể nâng 

cao năng suất lao ñộng, hiệu quả kinh tế. Đó chính là cạnh tranh lành mạnh. Ở ñâu thiếu cạnh 

tranh hoặc có biểu hiện ñộc quyền thì thường trì trệ, kém phát triển. Bên cạnh mặt tích cực, 

cạnh tranh cũng có những tác dụng tiêu cực thể hiện ở cạnh tranh không lành mạnh như những 

hành ñộng vi phạm ñạo ñức hay vi phạm pháp luật (buôn lậu, trốn thuế, tung tin phá hoại...) 

hoặc những hành vi cạnh tranh làm phân hoá giàu nghèo, tổn hại môi trường sinh thái.  Cạnh t 

Câu 12: Cung, cầu là gì? Quan hệ cung - cầu? Tại sao cung - cầu là quy luật kinh t ế của 

sản xuất hàng hoá?  

1. Cầu    

- Là nhu cầu có khả năng thanh toán, là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua 

muốn mua và sẵn sàng mua tại những mức giá khác nhau vào những thời ñiểm nhất ñịnh. Quy 

mô của cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thu nhập, sức mua của ñồng tiền, thị hiếu người 

tiêu dùng ... trong ñó giá cả là yếu tố có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng.  

2. Cung  

- Là tổng số hàng hoá có ở thị trường hoặc có khả năng thực tế cung cấp cho thị trường, 

là số hàng hoá, dịch vụ mà người bán muốn bán và sẵn sàng bán ở những mức giá khác nhau 

vào những thời ñiểm nhất ñịnh. Quy mô cung thuộc vào các yêu tố như số lượng, chất lượng 

các yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất ... trong ñó, cũng như cầu, giá cả có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng.  

3. Cung và cầu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác ñộng qua lại lẫn nhau trên thị 

trường.   

- Cầu xác ñịnh khối lượng, cơ cấu của cung về hàng hoá: Hàng hoá nào có cầu thì mới 

ñược cung ứng sản xuất; hàng hoá nào tiêu thụ ñược nhiều (cầu lớn) thì sẽ ñược cung ứng 
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nhiều và ngược lại. Đối với cung thì cung cũng tác ñộng kích thích cầu: những hàng hoá ñược 

sản xuất phù hợp với nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng sẽ ñược ưa thích, bán chạy hơn, làm cho cầu 

của chúng tăng lên. Không chỉ ảnh hưởng lẫn nhau, cung - cầu còn ảnh hưởng tới giá cả. Khi 

cung bằng cầu thì giá cả bằng giá trị. Khi cung lớn hơn cầu thì giá cả nhỏ hơn giá trị. Còn khi 

cung nhỏ hơn cầu thì giá cả cao hơn giá trị. Giá cả cũng tác ñộng lại tới cung và cầu, ñiều tiết 

làm cung, cầu trở về xu hướng cân bằng với nhau. Ví dụ như khi cung cao hơn cầu, giá cả 

giảm, cầu tăng lên còn cung lại giảm dần dẫn ñến cung cầu trở lại xu thế cân bằng.  

4. Cung - cầu cũng là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá  

- Vì cũng như cạnh tranh, nó xuất phát từ quy luật giá trị của sản xuất hàng hoá. Sự 

phân công lao ñộng xã hội ñã dẫn ñến nhu cầu mua bán, trao ñổi, tức là phát sinh ra cung và 

cầu. Khi còn sản xuất hàng hoá, còn sự phân công lao ñộng, tức là còn cung và cầu thì quan hệ 

cung cầu sẽ vẫn còn tồn tại và tác ñộng lên nền sản xuất hàng hoá. ao cạnh tranh là quy luật 

kinh tế. 

Câu 13: Thị trường và chức năng cuả thị trường? 

1. Thị trường 

- Là lĩnh vực trao ñổi, mua bán mà ở ñó các chủ thể kinh tế tác ñộng qua lại lẫn nhau ñể 

xác ñịnh giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ. Thị trường, trong kinh tế học và kinh doanh, là 

nơi người mua và người bán (hay người có nhu cầu và người cung cấp) tiếp xúc trực tiếp hoặc 

gián tiếp với nhau ñể trao ñổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ. 

- Là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền tệ, nhằm thỏa mãn nhu 

cầu của hai bên cung và cầu về một loại sản phẩm nhất ñịnh theo các thông lệ hiện hành, từ ñó 

xác ñịnh rõ số lượng và giá cả cần thiết của sản phẩm, dịch vụ. Thực chất, thị trường là tổng 

thể các khách hàng tiềm năng cùng có một yêu cầu cụ thể nhưng chưa ñược ñáp ứng và có khả 

năng tham gia trao ñổi ñể thỏa mãn nhu cầu ñó. 

- Là một tập hợp những người mua và người bán tác ñộng qua lại lẫn nhau, dẫn ñến khả 

năng trao ñổi. 

- Là nơi diễn ra các hoạt ñộng mua và bán một thứ hàng hóa nhất ñịnh nào ñó. Với 

nghĩa này, có thị trường gạo, thị trường cà phê, thị trường chứng khoán, thị trường vốn, v.v... 

Cũng có một nghĩa hẹp khác của thị trường là một nơi nhất ñịnh nào ñó, tại ñó diễn ra các hoạt 
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ñộng mua bán hàng hóa và dịch vụ. Với nghĩa này, có thị trường Hà Nội, thị trường miền 

Trung. 

- Còn trong kinh tế học, thị trường ñược hiểu rộng hơn, là nơi có các quan hệ mua bán 

hàng hóa, dịch vụ giữa vô số những người bán và người mua có quan hệ cạnh tranh với nhau, 

bất kể là ở ñịa ñiểm nào, thời gian nào. Thị trường trong kinh tế học ñược chia thành ba loại: 

thị trường hàng hóa - dịch vụ (còn gọi là thị trường sản lượng), thị trường lao ñộng, và thị 

trường tiền tệ. 

2. Chức năng của thị trường 

- Ấn ñịnh giá cả ñảm bảo sao cho số lượng hàng mà những người muốn mua bằng 

số lượng hàng của những người muốn bán. Không thể xem xét giá cả và số lượng một cách 

tách biệt ñược. Giá cả thị trường chi phối xã hội trong việc chọn mua cái gì, mua như thế nào 

và mua cho ai. 

- Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa (giá trị sử dụng xã hội) và lao ñộng ñã 

chi phí ñể sản xuất ra nó, thông qua việc hàng hóa ñó có bán ñược hay không, bán với giá thế 

nào.  

- Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến 

ñộng của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng, chủng loại, cơ cấu của các loại hàng hóa, giá 

cả, tình hình cung cầu về các loại hàng hóa  

- Kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.  

3. Yếu tố phân biệt thị trường 

- Tính ñồng nhất hay sự giống nhau của sản phẩm là mức ñộ mà một ñơn vị sản phẩm 

giống với một ñơn vị sản phẩm khác ñược dem ra mua bán. Có những cấp ñộ theo ñó các sản 

phẩm ñưa ra giao dịch giống nhau. Thực tiễn trắc nghiệm cho thấy, sản phẩm có tính ñồng 

nhất hay không là việc sản phẩm này hoàn toàn có thể thay thế cho sản phẩm kia.  

- Chi phí vận chuyển giữ vai trò quan trọng. Sản phẩm càng có giá trị so với chi phí vận 

chuyển sản phẩm, thị trường càng rộng lớn và ngược lại chi phí vận chuyển càng lớn so với 

giá trị hàng hóa thì thị trường càng hẹp. Ví dụ thị trường gạch ngói là một thị trường ñịa 

phương; Mặt khác, thị trường vàng thỏi là thị trường toàn cầu.  

- Chi phí thông tin liên lạc cũng giới hạn phạm vi của thị trường. Đối với người nội trợ 

ñi chợ, thường thì chẳng ñáng bỏ công ra ñi tìm ra ñúng chỗ bán mớ rau rẻ nhất. Nhưng ñối 
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với một số mặt hàng, các chi phí thông tin liên lạc cực cao. Thị trường bất ñộng sản là một 

ñiển hình. Muốn biết rõ có bao nhiêu ngôi nhà ñịnh bán, ta sẽ phải dành rất nhiều thời gian tìm 

hiểu và tốn kém chi phí; do ñó, sẵn sàng chi tiền hoa hồng hay tiền "cò" cho người trung gian 

giúp ñể có ñược một ngôi nhà ưng ý.  

Câu 14: Phân tích sự chuyển hóa tiền thành TB? 

Công thức cơ bản:  

1. H - T - H 

2. T - H - T' 

1. Giống nhau 

- Cả hai sự vận ñộng, ñều do mua và bán hợp thành, ñều có 2 nhân tố tiền và hàng, hai 

người có quan hệ kinh tế với nhau là người mua và người bán. 

2. Khác nhau 

- Trong công thức 1 tiền ñóng vai trò trung gian ñể ñạt mục ñích là giá trị sử dụng 

- Trong công thức 2 hàng là trung gian. Tiền (giá trị) là mục ñích. 

- T'= T + ∆T (Giá trị thặng dư) 

- Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư, mục ñích của sản xuất tư bản chủ nghĩa là 

giá trị thặng dư. Quá trình lưu thông tư bản là phần lớn lên của giá trị (giá trị thặng dư). Do 

vậy sự vận ñộng của tư bản là không giới hạn vì sự lớn lên của giá trị là không giới hạn. 

- Công thức chung của tư bản là T - H - T'  

Câu 15: Hàng hóa sức lao ñộng, sức lao ñộng, ñiều kiện ñể sức lao ñộng trở thành hàng 

hoá, 2 thuộc tính của hàng hóa sức lao ñộng? 

1. Định nghĩa   

- Là sự thay ñổi giá trị của tiền cần phải chuyển hàng hoá thành tư bản không thể xảy ra 

trong số tiền ấy mà nó chỉ có thể xảy ra từ hàng hoá ñược ñưa vào. Hàng hoá ñó là loại hàng 

hoá ñặc biệt mà giá trị sử dụng của nó có ñặc tính là nguồn gốc sinh ra giá trị. 

2. Sức lao ñộng và ñiều kiện ñể sức lao ñộng trở thành hàng hóa 

- Sức lao ñộng là toàn bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, thể lực 

và trí lực mà con ngừơi phải làm cho hoạt ñộng ñể sản xuất ra những vật có ích. 

- Sức lao ñộng chỉ có thể trở thành hàng hoá trong những ñiều kiện lịch sử nhất ñịnh 

sau ñây: 
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+ Người có sức lao ñộng phải ñược tự do về thân thể, làm chủ ñược sức lao ñộng 

của mình và có quyền bán sức lao ñộng của mình như một hàng hoá. 

+ Người có sức lao ñộng phải bị tước ñoạt hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh 

hoạt, họ trở thành người "vô sản", ñể tồn tại buộc anh ta phải bán sức lao ñộng của mình ñể 

sống.  

+ Sự tồn tại ñồng thời hai ñiều kiện nói trên tất yếu biến sức lao ñộng thành hàng 

hoá. Sức lao ñộng biến thành hàng hoá là ñiều kiện quyết ñịnh ñể tiền biến thành tư bản. 

3. Hai  thuộc tính của hàng hóa sức lao ñộng 

- Giá trị hàng hóa sức lao ñộng, cũng do thời gian lao ñộng xã hội cần thiết ñể sản xuất 

và tái sản xuất sức lao ñộng quyết ñịnh. (Ví dụ: Đi làm phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh 

hoạt nhất ñịnh về ăn, mặc, ở, học nghề.....) 

+ Nhưng sức lao ñộng chỉ tồn tại như năng lực sống của con người. Muốn tái 

sản xuất năng lực ñó, người côg nhân phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh hoạt nhất ñịnh về 

ăn, mặc, ở, học nghề, nhu cầu cho gia ñình.Vậy thời gian lao ñộng xã hội cần thiết ñể tái sản 

xuất ra sức lao ñộng sẽ ñược quy thành thời gian lao ñộng xã hội cần thiết ñể sản xuất ra 

những tư liệu sinh hoạt ấy; Hay nói cách khác, giá trị hàng hoá sức lao ñộng ñược ño gián tiếp 

bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết ñể tái sản xuất ra sức lao ñộng. 

Giá trị hàng hoá sức lao ñộng khác với hàng hoá thông thường ở chỗ nó còn bao hàm cả yếu tố 

tinh thần và lịch sử. Điều ñó có nghĩa là ngoài những nhu cầu về vật chất, người công nhân 

còn có những nhu cầu về tinh thần, văn hóa... 

+ Tuy giá trị hàng hoá sức lao ñộng bao hàm yếu tố tinh thần và lịch sử, nhưng 

ñối với mỗi 1 nhu cầu nhất ñịnh và trong một thời kỳ nhất ñịnh, thì quy mô những tư liệu sinh 

hoạt cần thiết cho người lao ñộng là một ñại lượng nhất ñịnh, do ñó có thể xác ñịnh ñược 

lượng giá trị hàng hoá sức lao ñộng do những bộ phận sau ñây hợp thành: 

a) Giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết ñể tái 

sản xuất sức lao ñộng, duy trì ñời sống của bản thân người công nhân. 

b) Phí tổn ñào tạo người công nhân. 

c) Giá trị những tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho con 

cái người công nhân. 
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- Giá trị sử dụng của của hàng hoá sức lao ñộng. Hàng hoá sức lao ñộng có giá trị sử 

dụng như bất kỳ một hàng hoá thông thường nào.Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao ñộng, 

cũng chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao ñộng, tức là quá trình lao ñộng của người 

công nhân. Nhưng quá trình sử dụng hay tiêu dùng hàng hoá sức lao ñộng khác với quá trình 

thông thường ở chỗ: Hàng hoá thông thường sau quá trình tiêu dùng hay sử dụng cả giá trị lẫn 

giá trị sử dụng của nó ñều tiêu biến mất theo thời gian. Trái lại, quá trình tiêu dùng hàng hoá 

sức lao ñộng, ñó lại là quá trình sản xuất ra một loạt hàng hoá nào ñó, ñồng thời là quá trình 

tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị củ bản thân hàng hoá sức lao ñộng. Phần lớn hơn ñó 

chính là giá trị thặng dư mà nhà tư bản sẽ chiếm ñoạt. Như vậy, gia 1trị sử dụng của hàng hoá 

sức lao ñộng có tính chất ñặc biệt, nó là nguồn gốc sinh ra giá trị, tức là có thể tạo ra giá trị 

mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Chính ñặc tính này ñã làm cho sự xuất hiện của hàng hoá 

sức lao ñộng trở thành ñiều kiện ñể tiền tệ chuyển hóa thành tư bản. 

Câu 16: Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá tr ị sử dụng và quá trình sản xuất 

ra giá tr ị thăng dư? 

- Mục ñích của sản xuất tư bản chủ nghiã là giá trị thặng dư. Nhưng ñể sản xuất giá trị 

thặng dư trước hết nhà tư bản phải sản xuất ra một giá trị sử dụng nào ñó, vì giá trị sử dụng là 

vật mang giá trị trao ñổi và giá trị thặng dư. Vậy, quá trình sản xuất tư bản chủ nghiã là sự 

thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và giá trị thặng dư. 

- Quá trình sản xuất trong xí nghiệp tư bản ñồng thời là quá trình nhà tư bản tiêu dùng 

sức lao ñộng và tư liệu sản xuất mà nhà tư bản ñã mua, nên nó có ñặc ñiểm: 

+ Công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản, lao ñộng của anh ta 

thuộc về nhà tư bản và ñược nhà tư bản sử dụng sao cho có hiệu quả nhất. 

+ Sản phẩm là do lao ñộng của người công nhân tạo ra, nhưng nó không phụ 

thuộc về công nhân mà thuộc sở hữu của nhà tư bản. 

- Giá trị những tư liệu sản xuất nhờ lao ñộng cụ thể của công nhân mà ñược bảo toàn và 

di chuyển vào sản phẩm mới gọi là giá trị cũ. Giá trị do lao ñộng trừu tượng của chủ nghiã tạo 

ra trong quá trình sản xuất gọi là giá trị mới lớn hơn so với giá trị sức lao ñộng. Vậy giá trị 

thặng dư là một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao ñộng do công nhân làm 

thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không. 
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- Ngày công của người công nhân ñược chia làm hai phần: thời gian lao ñộng cần thiết 

và thời gian lao ñộng thặng dư. 

- Chỉ có trong lưu thông nhà tư bản mới mua ñược một thứ hàng hóa ñặc biệt, ñó là 

hàng hoá sức lao ñộng. Sau ñó nhà tư bản sử dụng hàng hoá ñặc biệt ñó trong sản xuất. Do ñó 

tiền của nhà tư bản mới chuyển thành tư bản là giá trị mang giá trị thặng dư. 

Câu 17: Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả 

biến? 

1. Bản chất của tư bản 

- Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao ñộng không công của 

công nhân làm thuê. Như vậy bản chất của tư bản là thể hiện quan hệ sản xuất xã hội mà trong 

ñó giai cấp tư sản chiếm ñoạt giá trị thặng dư do giai cấp công nhân sáng tạo. 

2. Tư bản bất biến và tư bản khả biến 

- Tư bản bất biến là một bộ phận tư bản biến thành tư liệu sản xuất mà giá trị ñược bảo 

toàn và chuyển vào sản phẩm, tức là không thay ñổi về lượng giá trị của nó. (ký hiệu là C). Bộ 

phận tư bản dùng ñể mua sức lao ñộng ñã không ngừng chuyển hóa từ ñại lượng bất biến 

thành một ñại lượng khả biến, tức là ñã tăng lên về lượng trong quá trình sản xuất. 

- Tư bản khả biến là một bộ phận tư bản biến thành sức lao ñộng không tái hiện ra, 

nhưng thông qua lao ñộng trừu tượng của công nhân làm thuê mà tăng lên, tức là biến ñổi về 

lượng (ký hiệu là V). 

- Như vậy tư bản bất biến là ñiều kiện cần thiết không thể thiếu ñược ñể sản xuất ra giá 

trị thặng dư, còn tư bản khả biến có vai trò quyết ñịnh trong quá trình ñó, vì nó chính là bộ 

phận tư bản ñã lớn lên. Căn cứ cho sự phân chia ñó là dựa vào vai trò khác nhau của các bộ 

phận của tư bản trong quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư, do ñó nó vạch rõ bản chất bóc lột 

của tư bản chủ nghiã, chỉ có công nhân làm thuê mới tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. 

Câu 18: Tỷ suất giá tr ị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư, hai phương pháp sản 

xuất giá tr ị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch? 

1. Tỷ suất giá trị thặng dư 

- Là tỷ số tính theo % giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến cần thiết ñể sản xuất ra 

giá trị thặng dư ñó. Nếu ký hiệu m' là tỷ suất giá trị thặng dư, thì m' ñược xác ñịnh bằng công 

thức: ……………………………………………………………………………………………... 
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(trong ñó m là tổng giá trị thặng dư và v là tư bản khả biến). Ngoài ra còn có thể biểu thị tỷ 

suất giá trị thặng dư theo một công thức khác: ………………………………………………… 

Tỷ suất giá trị thặng dư nói lên trình ñộ bóc lột của nhà tư bản ñối với công nhân làm thuê, nó 

chưa nói rõ quy mô bóc lột. 

2. Khối lượng giá trị thặng dư:  

- Là tích số giữa tỷ suất giá trị thặng dư và tổng tư bản khả biến ñã ñược sử dụng. Nếu 

ký hiệu M là khối lượng giá trị thặng dư, thì M ñược xác ñịnh bằng công thức: M = m' * V . 

Chủ Nghiã Tư Bản càng phát triển thì khối lượng giá trị thặng dư càng tăng, vì trình ñộ bóc lột 

sức lao ñộng càng tăng. 

3. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 

- Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt ñối: Giá trị thặng dư tuyệt ñối là giá trị thặng dư ñược 

tạo ra do kéo dài thời gian lao ñộng vượt quá thời gian lao ñộng tất yếu, trong khi năng suất 

lao ñộng xã hội, giá trị sức lao ñộng và thời gian lao ñộng tất yếu không thay ñổi. 

- Sản xuất giá trị thặng dư tương ñối: Giá trị thặng dư tương ñối là giá trị thặng dư 

ñược tạo ra do rút ngắn thời gian lao ñộng tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao ñộng xã 

hội, nhờ ñó tăng thời gian lao ñộng thặng dư lên ngay trong ñiều kiện ñộ dài ngày lao ñộng 

vẫn như cũ. 

4. Giá trị thặng dư siêu ngạch 

- Là phần giá trị thặng dư thu ñược do tăng năng suất lao ñộng cá biệt, làm cho giá trị 

cá biệt của hàng hoá thấp hơn giá trị thị trường của nó. 

- Giá trị thặng dư siêu ngạch là ñộng lực trực tiếp, mạnh nhất thúc ñẩy các nhà tư bản 

cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, hoàn thiện tổ chức lao ñộng và tổ chức 

sản xuất ñể tăng năng suất lao ñộng giảm giá trị của hàng hoá. 

Câu 19: Tại sao sản xuất giá tr ị thặng dư là quy luật kinh t ế tuyệt ñối của chủ nghiã tư 

bản? 

- Vì mục ñích sản xuất tư bản chủ nghiã là giá trị thặng dư, sản xuất giá trị thặng dư tối 

ña không giới hạn. Sản xuất ra giá trị thặng dư tối ña nó không chỉ phản ánh mục ñích của nền 

sản xuất tư bản chủ nghiã mà còn vạch rõ phương tiện, thủ ñoạn bóc lột của nhà tư bản ñể ñoạt 

ñược mục ñích: tăng năng suất, tăng thời gian, cường ñộ, cải tiến công nghệ,... Do vậy sản 

xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt ñối của tư bản chủ nghiã. 
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- Trong ñiều kiện ngày nay việc sản xuất giá trị thặng dư còn mang những nét mới: do 

kỹ thuật công nghệ ngày càng hiện ñại nên giá trị thặng dư nhờ tăng suất, hiệu quả lao ñộng 

cao. Do cơ cấu lao ñộng xã hội thay ñổi, do áp dụng kỹ thuật công nghệ hiện ñại dẫn ñến lao 

ñộng phức tạp và lao ñộng trí tuệ thay thế lao ñộng giản ñơn. 

Câu 20: Bản chất của tiền công, hai hình thức cơ bản của tiền công? 

1. Bản chất của tiền công trong chủ nghiã tư bản 

- Là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao ñộng, hay giá cả của sức lao ñộng, 

nhưng lại biểu hiện ra bề ngoài thành giá cả của lao ñộng. 

2. Hai hình thức cơ bản của tiền công: 

- Tiền công tính theo thời gian: Là hình thức tiền công mà số lượng của nó ít hay nhiều 

tùy theo thời gian lao ñộng của công nhân (giờ, ngày, tháng) dài hay ngắn. 

- Tiền công tính theo sản phẩm: Là hình thức tiền công mà số lượng của nó phụ thuộc 

vào số lượng sản phẩm hay số lượng những bộ phận của sản phẩm mà công nhân ñã sản xuất 

ra hoặc số lượng công việc ñã hoàn thành. Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức chuyển 

hóa của tiền công tính theo thời gian.Thực hiện tiền công tính theo sản phẩm, một mặt giúp 

cho nhà tư bản trong việc quản lý, giám sát quá trình lao ñộng của công nhân dễ dàng hơn, mặt 

khác kích thích công nhân lao ñộng tích cực, khẩn trương tạo ra nhiều sản phẩm ñể nhận ñược 

tiền công cao hơn. 

Câu 21: Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế? 

1. Tiền công danh nghĩa  

- Là số tiền mà người công nhân nhận ñược do bán sức lao ñộng của mình cho nhà tư 

bản. Tiền công ñược sử dụng ñể tái sản xuất sức lao ñộng nên tiền công danh nghĩa phải ñược 

chuyển hóa thành tiền công thực tế. 

2. Tiền công thực tế 

- Là tiền công ñược biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công 

nhân mua ñược bằng tiền công danh nghĩa của mình. 

- Tiền công danh nghĩa là giá cả sức lao ñộng, nên nó có thể tăng lên hoặc giảm xuống 

tùy theo sự biến ñộng của quan hệ cung - cầu về hàng hoá sức lao ñộng trên thị trường. Trong 

một thời gian nào ñó, nếu tiền công danh nghĩa không thay ñổi, nhưng giá cả tư liệu tiêu dùng 

hoặc dịch vụ tăng lên hoặc giảm xuống, thì tiền công thực tế sẽ giảm xuống hay tăng lên. 
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Câu 22: Thế nào là tái sản xuất, tái sản xuất giản ñơn và tái sản xuất mở rộng? 

- Tái sản xuất nói chung ñược hiểu là quá trình sản xuất ñược lặp ñi lặp lại và tiếp diễn 

một cách liên tục không ngừng. Sản xuất theo nghĩa rộng cũng có nghĩa là tái sản xuất. Căn cứ 

vào quy mô, có thể chia tái sản xuất thành hai loại: Tái sản xuất giản ñơn và tái sản xuất mở 

rộng. 

- Tái sản xuất giản ñơn là quá trình tái sản xuất ñược lặp lại với quy mô như cũ. Loại 

hình tái sản xuất này thường gắn với nền sản xuất nhỏ và là ñặc trưng của nền sản xuất nhỏ. 

- Tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất ñược lặp lại với quy mô lớn hơn trước. 

Loại hình tái sản xuất này thường gắn với nền sản xuất lớn và là ñặc trưng của nền sản xuất 

lớn. 

- Tái sản xuất giản ñơn không phải là hình thái ñiển hình của tư bản chủ nghiã. Vì vậy, 

nét ñiển hình của tư bản chủ nghiã phải là tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy, phải biến một bộ 

phận giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm. 

Câu 23: Tích lũy tư bản là gì, nêu những nhân tố ảnh hưởng ñến tích lũy tư bản? 

1. Định nghĩa 

- Sự chuyển hóa trở lại của giá trị thặng dư thành tư bản ñược gọi là tích lũy tư bản. 

Như vậy, thực chất của tích lũy tư bản là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư thành tư 

bản, hay là quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích lũy và tái sản xuất mở rộng thể hiện bản 

chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghiã. 

2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến tích lũy tư bản: 

- Trường hợp khối lương giá trị thặng dư không ñổi thì quy mô của tích lũy tư bản phụ 

thuộc vào tỷ lệ phân chia khối lượng giá trị thặng dư ñó thành hai quỹ: quỹ tích lũy và quỹ tiêu 

dùng của nhà tư bản. Đương nhiên tỷ lệ quỹ này tăng thì tỷ lệ giành cho quỹ kia sẽ giảm ñi. 

- Tỷ lệ phân chia ñó ñã ñược xác ñịnh, thì quy mô của tích lũy tư bản phụ thuộc vào 

khối lượng giá trị thặng dư. Trong trường hợp này khối lượng giá trị thặng dư bị phụ thuộc vào 

những nhân tố sau ñây: 

+ Trình ñộ bóc lột sức lao ñộng bằng những biện pháp: tăng cường ñộ lao ñộng, 

kéo dài ngày lao ñộng, cắt giảm tiền lương của công nhân. Do vậy khối lượng giá trị thặng dư 

càng lớn và quy mô của tích lũy tư bản càng lớn. 
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+ Trình ñộ năng suất lao ñộng xã hội: năng suất lao ñộng xã hội tăng lên sẽ có 

thêm những yếu tố vật chất ñể biến giá trị thặng dư thành tư bản mới, nên làm tăng quy mô 

của tích lũy. 

+ Sự chênh lệch giữa tư bản ñược sử dụng và tư bản ñã tiêu dùng. Trong quá 

trình sản xuất, tư liệu lao ñộng tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của 

chúng lại chỉ bị khấu hao từng phần, do ñó sự phục vụ không công càng lớn, tư bản lợi dụng 

ñược những thành tựu của lao ñộng quá khứ càng nhiều, nhờ vậy quy mô cuả tích lũy tư bản 

càng lớn. 

+ Quy mô của tư bản ứng trước, nhất là bộ phận tư bản khả biến càng lớn, thì 

khối lượng giá trị thặng dư bóc lột ñược càng lớn, tạo ñiều kiện tăng thêm quy mô của tích lũy 

tư bản. 

Câu 24: Tích tụ tư bản và tập trung tư bản, so sánh? 

1. Khái niệm 

- Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị 

thặng dư trong một xí nghiệp nào ñó, nó là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản. Tích lũy tư 

bản xét về mặt làm tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt là tích tụ tư bản.  

- Tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những 

tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản các biệt khác lớn hơn. Cạnh tranh và tín 

dụng là những ñòn bẩy mạnh nhất thúc ñẩy tập trung tư bản. 

2. So sánh 

- Giống:  

+ Đều làm tư bản cá biệt lớn lên. 

- Khác:  

+ Tích lũy tư bản là giá trị thặng dư mà tích tụ làm tăng quy mô tư bản cá biệt 

ñồng thời tăng quy mô tư bản xã hội.Còn tập trung tư bản làm cho tư bản cá biệt có sẵn trong 

xã hội thành tư bản cá biệt lớn hơn do tập trung tư bản chứ tư bản xã hội không tăng. 

+ Tích tụ có nguồn là giá trị thặng dư phản ánh trực tiếp quan hệ tư bản - lao 

ñộng, trình ñộ bóc lột người lao ñộng. Nguồn của tập trung tư bản là tư bản cá biệt có sẵn 

trong xã hội phản ánh trực tiếp quan hệ cạnh tranh trong nội bộ giai cấp tư sản và quan hệ tư 

bản với lao ñộng. 
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+ Tập trung tư bản nhanh hơn do vốn trong xã hội lớn. 

Câu 25: Thế nào là cấu tạo giá trị, cấu tạo kỹ thuật, cấu tạo hữu cơ của tư bản? 

- Cấu tạo kỹ thuật của tư bản là tỷ lệ giữa số lượng tư liệu sản xuất và số lượng sức lao 

ñộng sử dụng những tư liệu sản xuất ñó trong quá trình sản xuất. 

- Cấu tạo giá trị của tư bản là tỷ lệ giữa số lượng giá trị của tư bản bất biến (C) và số 

lượng giá trị của tư bản khả biến (V) cần thiết ñể tiến hành sản xuất. 

- Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỹ thuật của tư bản 

quyết ñịnh và phản ánh sự biến ñổi của cấu tạo kỹ thuật của tư bản. 

Câu 26: Tuần hoàn của tư bản và chu chuyển của tư bản? 

- Tuần hoàn của tư bản là sự vận ñộng liên tục của tư bản trải qua ba giai ñoạn, lần lượt 

mang ba hình thái khác nhau, thực hiện ba chức năng khác nhau ñể rồi quay trở lại về hình thái 

ban ñầu có kèm thao giá trị thặng dư. 

- Chu chuyển của tư bản là sự tuần hoàn của tư bản, nếu xét nó với tư cách là một quá 

trình ñịnh kỳ ñổi mới và thường xuyên lặp ñi lặp lại. 

- Tư bản công nghiệp trong quá trình tuần hoàn ñều vận ñộng theo công thức: 

Sức lao ñộng T - H sản xuất H' - T' t ư liệu sản xuất 

- Sự vận ñộng này trải qua ba giai ñoạn: hai giai ñoạn lưu thông và một giai ñoạn sản 

xuất. 

+ Giai ñoạn 1: Giai ñoạn lưu thông. H gồm tư liệu sản xuất và sức lao ñộng. 

Giai ñoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản tiền tệ, chức năng giai ñoạn này là mua các 

yếu tố cho quá trình sản xuất, tức là biến tư bản tiền tệt thành tư bản sản xuất.Quá trình lưu 

thông ñó ñược biểu thị như sau: Sức lao ñộng T - H tư liệu sản xuất 

+ Giai ñoạn 2: Giai ñoạn sản xuất: Tư liệu sản xuất H  sản xuất H' số lượng. 

Trong giai ñoạn này tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản sản xuất, có chức năng thực hiện sự 

kết hợp hai yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao ñộng ñể sản xuất ra hàng hoá mà trong giá trị của 

nó có giá trị thặng dư. Trong các giai ñoạn tuần hoàn của tư bản thì giai ñoạn sản xuất có ý 

nghĩa quyết ñịnh nhất, vì nó gắn trực tiếp với mục ñích của nền sản xuất Tư Bản Chủ Nghiã. 

+ Giai ñoạn 3: Giai ñoạn lưu thông .H' - T' .Trong giai ñoạn này tư bản tồn tại 

dưới hình thái tư bản hàng hoá, chức năng là thực hiện giá trị của khối lượng hàng hoá ñã sản 
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xuất ra. Trong giai ñoạn này, nhà tư bản trở lại thị trường với tư cách là người bán hàng. Hàng 

hoá của nhà tư bản ñược chuyển hóa thành tiền.  

- Kết thúc ba giai ñoạn, tư bản hàng hoá chuyển hóa thành tư bản tiền tệ, ñến ñây mục 

ñích của nhà tư bản ñã thực hiện ñược, tư bản quay trở lại hình thái ban ñầu trong tay chủ của 

nó, nhưng với số lượng lớn hơn trước. 

Câu 27: Tư bản cố ñịnh và tư bản lưu ñộng? 

- Tư bản cố ñịnh: Là bộ phận tư bản sản xuất tồn tại dưới dạng máy móc, thiết bị, nhà 

xưởng, ... tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất, nhưng giá trị của nó không chuyển hết một 

lần vào sản phẩm mà chuyển dần từng phần theo mức ñộ hao mòn của nó trong thời gian sản 

xuất. Tư bản cố ñịnh ñược sử dụng lâu dài trong nhiều chu kỳ sản xuất và nó bị hao mòn dần 

trong quá trình sản xuất. Có hai loại hao mòn là hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình. 

- Tư bản lưu ñộng: Là bộ phận tư bản sản xuất tồn tại dưới dạng nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu phụ, sức lao ñộng ... giá trị của nó ñược hoàn lại toàn bộ cho các nhà tư bản sau 

mỗi một quá trình sản xuất, khi hàng hoá ñược bán xong. 

- Tư bản lưu ñộng chu chuyển nhanh hơn tư bản cố ñịnh, việc tăng tốc ñộ chu chuyển 

của tư bản lưu ñộng có ý nghĩa quan trọng. 

Câu 28: Tổng sản phẩm xã hội và ñiều kiện thực hiên tái sản xuất giản ñơn và tái sản 

xuất mở rộng tư bản xã hội? 

- Tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ sản phẩm mà xã hội sản xuất ra trong một thời kỳ 

nhất ñịnh, thường là một năm. 

- Điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản ñơn. Trong tái sản xuất 

giản ñơn, toàn bộ giá trị thặng dư ñược sử dụng hết cho tiêu dùng cá nhân của nhà tư bản. Do 

ñó ñiều kiện là: I (v + m) = II c. 

- Điều kiện thực hiên sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng: Muốn có tái sản xuất 

mở rộng phải biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản bất biến phụ thêm (c) và tư bản khả 

biến phụ thêm (v). Do ñó ñiều kiện cơ bản ñể thực hiện là: I (v + m) > II c .  

Câu 29: Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghiã tư bản? 

1. Bản chất 

- Nếu như nền sản xuất hàng hoá giản ñơn, với sự phát triển của chức năng phương tiện 

thanh toán của tiền tệ ñã làm xuất hiện ra khả năng nổ ra khủng hoảng kinh tế, thì ñến chủ 
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nghiã tư bản, khi nền sản xuất ñã xã hội hóa cao ñộ, khủng hoảng kinh tế là ñiều không thể 

tránh khỏi. 

2. Nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế tư bản chủ nghiã 

- Bắt nguồn từ chính mâu thuẫn cơ bản của Chủ Nghiã Tư Bản. Đó là mâu thuẫn giữa 

trình ñộ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất với chế ñộ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về 

tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Mâu thuẫn này biểu hiện thành các mâu thuẫn sau: 

+ Mâu thuẫn giữa tính tổ chức, tính kế hoạch trong từng xí nghiệp rất chặt chẽ và 

khoa học với khuynh hướng tự phát vô chính phủ trong toàn xã hội. 

+ Mâu thuẫn giữa khuynh hướng tích lũy, mở rộng không có giới hạn của tư bản 

với sức mua ngày càng eo hẹp của quần chúng do bị bần cùng hóa. 

+ Mâu thuẫn ñối kháng giữa giai cấp tư bản và giai cấp lao ñộng làm thuê. 

Câu 30: Chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản? 

- Khủng hoảng kinh tế xuất hiện làm cho quá trình sản xuất tư bản chủ nghiã mang tính 

chu kỳ. Chu kỳ kinh tế gồm bốn giai ñoạn: khủng hoảng, tiêu ñiều, phục hồi và hưng thịnh. 

+ Khủng hoảng: Là giai ñoạn khởi ñiẻm của chu kỳ kinh tế mới. Ở giai ñoạn này 

hàng hoá ế thừa, ứ ñọng, giá cả giảm mạnh, sản xuất ñình trệ, xí nghiệp ñóng cửa, công nhân 

thất nghiệp ... ñây là giai ñoạn mà các mâu thuẫn biểu hiện dưới hình thức xung ñột dữ dội. 

+ Tiêu ñiều: Sản xuất ở trạng thái trì trệ, không còn tiếp tục ñi xuống nhưng cũng 

không tăng lên, thương nghiệp vẫn ñình ñốn, hàng hoá ñược ñem bán hạ giá, tư bản ñể rỗi 

nhiều vì không có nơi ñầu tư. Việc ñổi mới tư bản cố ñịnh làm tăng nhu cầu về tư liệu sản xuất 

và tư liệu tiêu dùng, tạo ñiều kiện cho sự phục hồi chung của nền kinh tế. 

+ Phục hồi: Là giai ñoạn mà các xí nghiệp ñược khôi phục và mở rộng sản xuất. 

Công nhân lại ñược thu hút vào làm việc; mức sản xuất dậy ñến quy mô cũ, vật giá tăng lên, 

lợi nhuận của tư bản do ñó cũng tăng lên. 

+ Hưng thịnh: Là giai ñoạn sản xuất phát triển vượt quá ñiểm cao nhất mà chu 

kỳ trước ñã ñạt ñược. Nhu cầu và khả năng tiêu thụ hàng hoá tăng, xí nghiệp ñược mở rộng và 

xây dựng thêm. Nhu cầu tín dụng tăng, ngân hàng tung tiền cho vay, năng lực sản xuất lại vượt 

qua sức mua của xã hội. Do ñó lại tạo ñiều kiện cho một cuộc khủng hoảng kinh tế mới. 
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Câu 31: Thế nào là chi phí sản xuất, chi phí thực tế, tư bản ứng trước, lợi nhuận bình 

quân, tỷ suất lợi nhuận bình quân? 

- Chi phí sản xuất tư bản chủ nghiã là chi phí về tư bản mà nhà tư bản bỏ ra ñể sản xuất 

hàng hóa. 

- Chi phí thực tế về mặt lượng bằng giá trị hàng hóa. 

- Lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận bằng nhau của những tư bản bằng nhau, ñầu tư 

vào những ngành khác nhau, bất kể cấu tạo hữu cơ của tư bản như thế nào. Ký hiệu là        

công thức là: = * k. 

- Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo % giữa tổng giá trị thặng dư và tổng số 

tư bản xã hội ñã ñầu tư vào các ngành của nền sản xuất Tư Bản Chủ Nghiã, ký hiệu là                    

x 100% 

Câu 32: Những nhân tố ảnh hưởng ñến tỷ suất lợi nhuận? 

- Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị thặng dư càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng 

lớn và ngược lại. 

- Cấu tạo hữu cơ của tư bản: Trong ñiều kiện tỷ suất giá trị thặng dư không ñổi, nếu 

cấu tạo hữu cơ của tư bản càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng giảm và ngược lại. 

- Tốc ñộ chu chuyển của tư bản: Nếu tốc ñộ chu chuyển của tư bản càng lớn, thì tần 

suất sản sinh ra giá trị thăng dư trong năm của tư bản ứng trước càng nhiều lần, giá trị thặng 

dư tăng lên làm cho tỷ suất lợi nhuận cũng càng tăng. 

- Tiết kiệm tư bản bất biến: Trong ñiều kiện tỷ suất giá trị thặng dư và tư bản khả biến 

không ñổi, nếu tư bản bất biến càng nhỏ thì tỷ suất lợi nhuận càng lớn. 

Câu 33: Lợi nhuận? 

- Giữa giá trị hàng hoá và chi phí sản xuất tư bản chủ nghiã luôn luôn có khoảng chênh 

lệch, cho nên sau khi bán hàng hoá, nhà tư bản không những bù ñắp ñủ số tư bản ñã ứng ra, mà 

còn thu về ñược một số tiền lời ngang bằng với m. Số tiền này ñược gọi là lợi nhuận. Nếu ký 

hiệu p là lợi nhuận thì công thức: W = c + v + m = k + m bây giờ sẽ chuyển thành: W = k + p. 

- So sánh lợi nhuận (p) và tổng giá trị thặng dư (m): 

+ Giống nhau:  

* Cả lợi nhuận p và giá trị thặng dư m ñều có chung một nguồn gốc là kết 

quả lao ñộng không công của công nhân. 
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+ Khác nhau: 

* Phạm trụ giá trị thặng dư phản ánh ñúng nguồn gốc và bản chất của nó 

là kết quả của sự chiếm ñoạt lao ñộng không công của công nhân.  

* Phạm trù lợi nhuận chẳng qua chỉ là một hình thái thần bí hóa của giá trị 

thặng dư và phản ánh sai lệch bản chất quan hệ sản xuất giữa nhà tư bản và lao ñộng làm thuê. 

* Giá trị thặng dư ñược so với toàn bộ tư bản ứng trước, ñược khái niệm 

là con ñẻ của toàn bộ tư bản ứng trước sẽ mang hình thái biến tướng là lợi nhuận. p là do tài 

khéo léo mua bán, kinh doanh của nhà tư bản. 

Câu 34: Thế nào là lợi nhuận bình quân, quá trình hình thành lợi nhuận bình quân và 

giá cả sản xuất? 

1. Định nghĩa lợi nhuận bình quân và tỷ suất lợi nhuận bình quân 

- Tỷ suất lợi nhuận bình quân là tỷ số tính theo % giữa tổng giá trị thặng dư và tổng số 

tư bản xã hội ñã ñầu tư vào các ngành của nền sản xuất Tư Bản Chủ Nghiã, ký hiệu là . 

x 100% 

- Lợi nhuận bình quân là số lợi nhuận = nhau của những tư bản bằng nhau, ñầu tư vào 

những ngành khác nhau, bất kể cấu tạo hữu cơ của tư bản như thế nào. Ký hiệu là công thức 

là: = * k. 

2. Quá trình hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất 

- Cạnh tranh trong nội bộ ngành là sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp trong cùng một 

ngành, cùng sản xuất ra một loại hàng hoá nhằm giành giật những ñiều kiện thuận lợi trong 

sản xuất và tiêu thụ hàng hoá có lợi hơn ñể tiêu thu lợi nhuận siêu ngạch. Kết quả của cạnh 

tranh nội bộ ngành là hình thành nên giá trị xã hội của từng loại hàng hoá. Điều kiện sản xuất 

trung bình trong một ngành thay ñổi do kỹ thuật sản xuất phát triển, năng suất lao ñộng tăng 

lên, giá trị xã hội của hàng hoá giảm xuống. 

- Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các ngành sản xuất khác nhau, nhằm 

mục ñích tìm nơi ñầu tư có lợi hơn, tức là nơi nào có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Kết quả của 

cuộc cạnh tranh này là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân, và giá trị hàng hoá chuyển 

thành giá cả sản xuất. 
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Câu 35: Sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất? 

- Giá cả sản xuất bằng chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận bình quân. (giá cả sản xuất = 

k + ). Tiền ñề của giá cả sản xuất là sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. Điều kiên ñể 

giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả sản xuất gồm có: ñại công nghiệp cơ khí tư bản chủ nghiã 

phát triển; sự liên hệ rộng rãi giữa các ngành sản xuất; quan hệ tín dụng phát triển, tư bản tự do 

di chuyển tư ngành này sang ngành khác. 

- Giá cả hàng hóa sẽ xoay quanh giá cả sản xuất. Trong mối quan hệ này thì giá trị vẫn 

là cơ sở, là nội dung bên trong giá cả sản xuất; giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường và 

giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất. 

- Như vậy, trong giai ñoạn cạnh tranh tự do của chủ nghiã tư bản thì giá trị hàng hoá sẽ 

chuyển hóa thành giá cả sản xuất và quy luật giá trị cũng biểu hiện thành quy luật giá cả sản 

xuất. 

Câu 36: Thế nào là Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp? 

- Trong tư bản chủ nghiã, tư bản thương nghiệp là một bộ phận của tư bản công nghiệp 

ñược tách rời ra và phục vụ quá trình lưu thông hàng hóa của tư bản công nghiệp. Công thức 

vận ñộng của tư bản thương nghiệp là: T - H - T' . 

- Lợi nhuận thương nghiệp là một phần của giá trị thặng dư ñược sáng tạo ra trong lĩnh 

vực sản xuất và do nhà tư bản công nghiệp nhượng lại cho nhà tư bản thương nghiệp, ñể nhà 

tư bản thương nghiệp tiêu thụ hàng cho mình. 

Câu 37: Tư bản cho vay và lợi tức cho vay? 

- Tư bản cho vay là tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi mà người chủ sở hữu nó cho người 

khác sử dụng trong một thời gian nhằm nhận ñược số tiền lời nhất ñịnh. Số tiền lời ñó ñược 

gọi là lợi tức. Ký hiệu là (z). Tư bản cho vay vận ñộng theo công thức T - T' , trong ñó 

T'=T+z . Sự vận ñộng của tư bản cho vay chỉ biểu hiện mối quan hệ giữa nhà tư bản cho vay 

và nhà tư bản ñi vay, tiền ñẻ ra tiền. 

- Lợi tức cho vay (z) chính là một phần của lợi nhuận bình quân mà nhà tư bản ñi vay 

phải trả cho nhà tư bản cho vay căn cứ vào lượng tư bản tiền tệ mà nhà tư bản cho vay ñã bỏ ra 

cho nhà tư bản ñi vay sử dụng. Nguồn gốc của lợi tức cũng chính là từ giá trị thặng dư do công 

nhân làm thuê sáng tạo ra từ trong lĩnh vực sản xuất. Thông thường giới hạn của lợi tức phải ở 

trong khoảng: 0<z< . 
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- Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ tính theo % giữa tổng số lợi tức và số tư bản tiền tệ cho vay. 

Nếu ký hiệu tỷ suất lợi tức là z' ta có: 

Câu 38: Thế nào là tư bản ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng? 

- Ngân hàng: Ngân hàng trong Chủ Nghiã Tư Bản là xí nghiệp kinh doanh tư bản tiền 

tệ, làm môi giới giữa người ñi vay và người cho vay. Ngân hàng có 2 nhiêm vụ: nhận gửi và 

cho vay. 

- Lợi nhuận ngân hàng: Trong nghiệp vụ nhận gửi, ngân hàng trả lợi tức cho người gửi 

tiền; còn trong nghiệp vụ cho vay, ngân hàng thu lợi tức của người ñi vay. Về nguyên tắc, lợi 

tức cho vay phải cao hơn lợi tức nhận gửi. Chênh lệch giữa lợi tức cho vay và lợi tức nhận gửi 

sau khi trừ ñi những chi phí về nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng cộng với các thu nhập khác về 

kinh doanh tư bản tiền tệ hình thành lên lợi nhuận ngân hàng.  

- Tư bản ngân hàng có ñiểm khác biệt về căn bản so với tư bản cho vay, thể hiện ở ñiểm 

sau ñây: 

+ Tư bản cho vay là tư bản tiềm thế, tư bản tài sản, là tư bản không hoạt ñộng. 

Vì vậy tư bản cho vay không tham gia vào quá trình bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận. Lợi tức - 

thu nhập của tư bản cho vay chỉ là một phần của lợi nhuận bình quân. 

+ Tư bản ngân hàng và tư bản chức năng, tư bản hoạt ñộng nên tư bản ngân hàng 

cũng có tham gia vào quá trình bình quân hóa tỷ suất lợi nhuận. Trong tự do cạnh tranh, lợi 

nhuận ngân hàng cũng ngang bằng lợi nhuận bình quân. 

+ Quan hệ tín dụng tư bản chủ nghiã: chủ nghiã tư bản không thể phát triển 

mạnh mẽ nếu như không có quan hệ tín dụng ngày càng mở rộng. Tín dụng tư bản chủ nghiã 

là hình thức vận ñộng của tư bản cho vay. Dưới chủ nghiã tư bản có hai hình thức tín dụng cơ 

bản là tín dụng thương nghiệp và tín dụng ngân hàng. 

* Tín dụng thương nghiệp là hình thức tín dụng giữa các nhà tư bản trực 

tiếp kinh doanh, mua bán chịu hàng hóa với nhau. 

* Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn thông qua ngân hàng làm môi 

giới. Đây là hình thức tín dụng giữa ngân hàng với các nhà tư bản trực tiếp kinh doanh và các 

tầng lớp dân cư khác trong xã hội. 
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Câu 39: Thế nào là công ty cổ phần, tư bản giả, thị trường chứng khoán ,cổ phiếu, trái 

phiếu, cổ ñông? 

- Công ty cổ phần là một loại hình xí nghiệp lớn mà vốn của nó ñược hình thành từ sự 

ñóng góp của nhiều người thông qua việc phát hành cổ phiếu. 

- Cổ phiếu là một thứ chứng khoán có giá do công ty cổ phần phát hành ghi nhận quyền 

sở hữu cổ phần của người mua cổ phiếu (ñược gọi là cổ ñông), ñồng thời còn ñảm bảo cho cổ 

ñông có quyền ñược lĩnh một phần thu nhập của công ty (cổ tức) căn cứ vào giá trị cổ phần và 

tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Giá cổ phiếu phụ thuộc vào hai nhân tố: 

+ Mức cổ tức mà cổ phiếu mang lại. Mức cổ tức càng cao thì giá trị cổ phiếu 

càng lớn và ngược lại. 

+ Tỷ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng. Tỷ suất lợi tức tiền gửi ngân hàng càng cao 

thì trị giá cổ phiếu càng thấp và ngược lại. 

- Cổ ñông là những người mua cổ phiếu. 

- Trái phiếu là một loại chứng khoán quy ñịnh nghĩa vụ của người phát hành (người vay 

tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác ñịnh, 

thường là trong những khoảng thời gian cụ thể và phải hoàn trả khoản cho vay ban ñầu khi nó 

ñáo hạn. 

- Tư bản giả là tư bản tồn tại dưới hình thức các chứng khoán có giá và mang lại thu 

nhập cho người sở hữu các chứng khoán ñó. Tư bản giả có những ñặc ñiểm sau: 

+ Có thể mang lại thu nhập cho người sở hữu nó. 

+ Có thể mua bán ñược. 

- Vì là tư bản giả nên sự tăng hay giảm giá mua bán của nó trên thị trường không cần có 

sự thay ñổi tương ứng của tư bản thật. 

- Thị trường chứng khoán là nơi mua bán các chứng khoán. Thị trường chứng khoán 

ñược phân thành hai cấp ñộ: Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. 

+ Thị trường sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán trong lần phát hành 

ñầu tiên. 

+ Thị trường thứ cấp là thị trường mua ñi bán lại các chứng khoán và thường 

ñược thực hiện thông qua các sở giao dịnh chứng khoán. 
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Câu 40: Bản chất của ñịa tô Tư Bản Chủ Nghiã, phân biệt ñịa tô phong kiến và ñịa tô Tư 

Bản Chủ Nghiã? 

1. Bản chất của ñịa tô Tư Bản Chủ Nghiã 

- Địa tô tư bản chủ nghiã là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi ñã khấu trừ ñi phần lợi 

nhuận bình quân mà các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho ñịa chủ. 

- Phân biệt ñịa tô tư bản chủ nghiã với ñịa tô phong kiến: 

+ Giống nhau:  

* Đều là sự thực hiện về mặt kinh tế của quyền sở hữu về ruộng ñất. Cả 

hai loại ñịa tô ñều là kết quả của sự bóc lột ñối với người lao ñộng nông nghiệp. 

+ Khác nhau: 

* V ề mặt chất, ñịa tô phong kiến chỉ phản ánh quan hệ sản xuất giữa hai 

giai cấp: ñịa chủ và nông dân, trong ñó ñịa chủ trực tiếp bóc lột nông dân; còn ñịa tô tư bản 

chủ nghiã phản ánh quan hệ sản xuất giữa ba giai cấp: ñịa chủ, nhà tư bản kinh doanh nông 

nghiệp và công nhân nông nghiệp làm thuê, trong ñó ñịa chủ gián tiếp bóc lột công nhân nông 

nghiệp làm thuê thông qua nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp. 

* V ề mặt lượng, ñịa tô phong kiến bao gồm toàn bộ phần sản phẩm thặng 

dư do nông dân tạo ra, có khi còn lấn sang cả phần sản phẩm cần thiết; còn ñịa tô tư bản chủ 

nghiã chỉ là một phần của sản phẩm thặng dư, ñó là phần sản phẩm tương ứng với phần sản 

phẩm thặng dư dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân của nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp. 

Câu 41: Các hình thức ñịa tô tư bản chủ nghiã và giá cả ruộng ñất? 

1. Các hình thức ñịa tô TBCN 

- Địa tô chênh lệch và ñịa tô tuyệt ñối. 

+ Địa tô chênh lệch Là phần ñịa tô thu ñược ở trên những ruộng ñất có lợi thế về 

ñiều kiện sản xuất. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung và giá cả sản xuất cá biệt. 

Hay có thể ñịnh lượng: Địa tô chênh lệch = giá cả sản xuất chung - giá cả sx cá biệt. Vì vậy, 

trong nông nghiệp giá cả sản xuất sẽ do ñiều kiện sản xuất trên ruộng ñất xấu nhất quy ñịnh. 

Thực chất của ñịa tô chênh lệch là lợi nhuận siêu ngạch. Nguồn gốc của nó là một phần giá trị 

thặng dư do công nhân nông nghiệp làm thuê tạo ra. Địa tô chênh lệch gắn với chế ñộ ñộc 

quyền kinh doanh ruộng ñất theo lối tư bản chủ nghiã. Có hai loại ñịa tô chênh lệch, là ñịa tô 

chênh lệch (I ) và ñịa tô chênh lệch (II ): 
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* Địa tô chênh lệch (I) là ñịa tô chênh lệch thu ñược trên những ruộng ñất 

có ñộ màu mỡ tự nhiên thuộc loại trung bình và tốt, có vị trí gần thị trường hoặc gần ñường 

giao thông. 

* Địa tô chênh lệch (II) là ñịa tô chênh lệch thu ñược do thâm canh mà có. 

+ Địa tô tuyệt ñối là loại ñịa tô mà tất cả các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp 

ñều phải nộp cho ñịa chủ, cho dù ruộng ñất là tốt hay xấu. Đây là loại ñịa tô thu trên mọi thứ 

ñất. Địa tô tuyệt ñó là lợi nhuận siêu ngạch dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân, ñược hình thành 

do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp luôn thấp hơn cấu tạo hữu cơ của tư bản trong 

công nghiệp, nó là số chênh lệch giữa giá trị nông sản phẩm và giá cả sản xuất chung. 

2. Giá cả ruộng ñất 

- Ruộng ñất trong xã hội tư bản không chỉ cho thuê mà còn ñược bán. Giá cả ruộng ñất 

là hình thức ñịa tô tư bản hóa. Bởi ruộng ñất ñem lại ñịa tô, tức là ñem lại một thu nhập ổn 

ñinh bằng tiền nên nó ñược xem như một loại tư bản ñặc biệt. Còn ñịa tô ñược xem như lợi tức 

của tư bản ñó.Do vậy giá cả ruộng ñất chỉ là giá mua quyền thu ñịa tô do ruộng ñất mang lại 

theo tỷ suất lợi tức hiện hành. Nó tỷ lệ thuận với ñịa tô và tỷ lệ nghịch với tỷ suất lợi tức tư 

bản gửi vào ngân hàng. 

Câu 42: So sánh ñịa tô chênh lệch và ñịa tô tuyệt ñối? 

 1. Giống nhau 

- Về thực chất, ñịa tô tuyệt ñối và ñịa tô chênh lệch ñều là lợi nhuận siêu ngạch, ñều có 

nguồn gốc từ giá trị thặng dư, ñều là kết quả của sự chiếm ñoạt lao ñộng thặng dư của công 

nhân nông nghiệp làm thuê. 

2. Khác nhau 

- Độc quyền kinh doanh ruộng ñất theo kiểu tư bản chủ nghiã là nguyên nhân sinh ra 

ñịa tô chênh lệch, còn ñộc quyền tư hữu về ruộng ñất là nguyên nhân sinh ra ñịa tô tuyệt ñối. 

Vì vậy, việc xóa bỏ chế ñộ ñộc quyền tư hữu về ruộng ñất chính là cơ sở ñể xóa bỏ ñịa tô tuyệt 

ñối, khi ñó giá cả nông phẩm sẽ hạ xuống và có lợi cho người tiêu dùng. 

Câu 43: Nguyên nhân sự chủ nghiã tư bản ñộc quyền? Chuyển hóa từ chủ nghiã tư bản 

tự do cạnh tranh ? 

- Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác ñộng của khoa học - kỹ thuật ñẩy nhanh 

quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, hình thành các xí nghiệp có quy mô lớn. 
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- Vào 30 năm cuối của thế kỷ XIX, những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới xuất hiện 

(như lò luyện kim mới, phát hiện ra hóa chất mới, máy móc mới, phát triển những hương tiện 

vận tải mới,...những thành tựu khoa học - kỹ thuật này) một mặt làm xuất hiện những ngành 

sản xuất mới ñòi hỏi xí nghiệp phải có quy mô lớn; mặt khác, nó dẫn ñến tăng năng suất lao 

ñộng, tăng khả năng tích lũy tư bản, thúc ñẩy phát triển sản xuất lớn. 

- Trong ñiều kiện phát triển của khoa học - kỹ thuật, sự tác ñộng của các quy luật kinh 

tế của chủ nghiã tư bản như quy luật giá trị thặng dư, quy luật tích lũy,... ngày càng mành mẽ, 

làm biến ñổi có cấu kinh tế của xã hội tư bản theo hướng tập trung sản xuất theo quy mô lớn. 

- Cạnh tranh quyết liệt buộc các nhà tư bản phải tích cực cải tiến kỹ thuật, tăng quy mô 

tích lũy. Đồng thời, cạnh tranh gay gắt làm cho các nhà tư bản vừa và nhỏ bị phá sản, còn các 

nhà tư bản lớn phát tài, làm giàu. 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1873 làm phá sản hàng loạt xí nghiệp vừa và nhỏ, thúc 

ñẩy nhanh chóng quá trình tích tụ và tập trung tư bản. 

- Sự phát triển của hệ thống tín dụng tư bản chủ nghiã trở thành ñòn bẩy mạnh mẽ thúc 

ñẩy tập trung sản xuất, nhất là việc hình thành các công ty cổ phần, tạo tiền ñề cho sự ra ñời 

của các tổ chức ñộc quyền.  

Câu 44: Phân tích các ñiều kiện ra ñời của sản xuất hàng hoá và những ưu thế của sản 

xuất hàng hoá so với kinh t ế tự nhiên. 

Bài làm: 

1. Trước hết, ñể hiểu sản xuất hàng hoá, ta cần hiểu thế nào là kinh tế tự nhiên. Kinh tế 

tự nhiên là kiểu sản xuất tự cung tự cấp, sản phẩm làm ra nhằm thoả mãn nhu cầu của người 

trực tiếp sản xuất ra nó. Kiểu sản xuất này gắn liền với nền sản xuất nhỏ, lực lượng lao ñộng 

phát triển thấp, phân công lao ñộng kém phát triển. Sản xuất hàng hoá là kiểu tổ chức sản xuất 

trong ñó sản phẩm làm ra không phải ñể ñáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà ñáp 

ứng nhu cầu của xã hội thông qua trao ñổi mua bán. 

2. Để sản xuất hàng hoá ra ñời và tồn tại cần có hai ñiều kiện: 

- Thứ nhất là phải có sự phân công lao ñộng xã hội, tức là có sự chuyên môn hoá 

sản xuất, phân chia lao ñộng xã hội vào các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác. Sự phân chia 

lao ñộng xã hội sẽ làm cho việc trao ñổi sản phẩm trở nên tất yếu vì khi ñó mỗi người khi ñó 

sẽ chỉ sản xuất một hay một vài sản phẩm trong khi họ có nhu cầu sử dụng nhiều loại sản 
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phẩm khác nhau. Do ñó, tất yếu dẫn ñến trao ñổi mua bán. Sự phân công lao ñộng cũng làm 

cho năng suất lao ñộng tăng lên, sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều và trao ñổi sản phẩm 

ngày càng phổ biến.. Đây là tiền ñề, cơ sở cho sản xuất hàng hoá. 

- Thứ hai là phải có sự tách biệt tương ñối giữa những người sản xuất về mặt 

kinh tế, tức là những người sản xuất trở thành những chủ thể sản xuất, ñộc lập nhất ñịnh. Do 

ñó, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. Trong lịch sử, sự tách biệt này là 

do chế ñộ tư hữu về tư liệu sản xuất quy ñịnh còn trong nền sản xuất hiện ñại, sự tách biệt này 

còn do các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sự tách rời giữa quyền sở hữu và 

quyền sử dụng ñối với tư liệu sản xuất quy ñịnh. 

=> Đây là hai ñiều kiện cần và ñủ của sản xuất hàng hoá. Thiếu một trong hai 

ñiều kiện trên sẽ không có sản xuất hàng hoá. 

3. So với sản xuất tự cung tự cấp thì sản xuất hàng hoá có những ưu thế hơn hẳn. 

- Do sản xuất hàng hoá dựa trên sự phân công lao ñộng xã hội, chuyên môn hoá 

sản xuất nên nó khai thác ñược những lợi thế tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng 

cơ sở cũng như từng vùng, từng ñịa phương. Đồng thời, sản xuất hàng hoá cũng tác ñộng trở 

lại làm cho phân công lao ñộng xã hội, chuyên môn hoá sản xuất ngày càng tăng, mối quan hệ 

giữa các ngành, các vùng ngày càng trở nên mở rộng, sâu sắc. Từ ñó, làm cho năng suất lao 

ñộng tăng lên nhanh chóng, nhu cầu của xã hội ñược ñáp ứng ñầy ñủ hơn. 

- Trong nền sản xuất hàng hoá, quy mô sản xuất không còn bị giới hạn bởi 

nguồn lực và nhu cầu của mỗi cá nhân, gia ñình, mỗi cơ sở, mỗi vùng mà nó ñược mở rộng, 

dựa trên cơ sở nhu cầu và nguồn lực xã hội. Từ ñó, tạo ñiều kiện cho việc ứng dụng những 

thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thúc ñẩy sản xuất phát triển, chuyển từ sản xuất 

nhỏ sang sản xuất lớn. 

- Trong nền sản xuất hàng hóa, ñể tồn tại và sản xuất có lãi, người sản xuất phải 

luôn luôn năng ñộng, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, nâng cao năng suất lao ñộng, giảm 

chi phí sản xuất, ñáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Nhờ ñó, lực lượng sản xuất 

ngày càng phát triển, năng suất lao ñộng tăng, hiệu quả kinh tế ngày càng cao. 

- Sự phát triển sản xuất, mở rộng và giao lưu kinh tế giữa các cá nhân, các vùng, 

các nước... không chỉ làm cho ñời sống vật chất mà cả ñời sống văn hoá, tinh thần cũng ñược 

nâng cao hơn, phong phú và ña dạng hơn. 
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=> Tóm lại, trong khi sản xuất tự cung tự cấp bị giới hạn bởi như cầu và nguồn 

lực cá nhân, gia ñình, quy mô sản xuất nhỏ, không tạo ñược ñộng lực thúc ñẩy sản xuất phát 

triển thì sản xuất hàng hoá lại tạo ñược ñộng lực sản xuất phát triển, làm cho sản xuất phù hợp 

với nhu cầu, góp phần nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của mỗi cá nhân và toàn xã hội. 

Câu 45: Phân tích lượng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hưởng ñến lượng giá trị 

hàng hoá. 

Bài làm: 

1. Giá trị của hàng hoá là lao ñộng trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng 

hoá. Vậy lượng lao ñộng của hàng hoá ñược ño bằng lượng lao ñộng tiêu hao ñể sản xuất ra 

hàng hoá ñó và tính bằng thời gian lao ñộng. Trong thực tế, có nhiều người cùng sản xuất một 

hàng hoá nhưng ñiều kiện sản xuất, trình ñộ tay nghề khác nhau... làm cho thời gian lao ñộng 

hao phí ñể sản xuất ra hàng hoá ñó là khác nhau, tức là mức hao phí lao ñộng cá biệt khác 

nhau. Nhưng lượng giá trị của hàng hoá không do mức hao phí lao ñộng cá biệt hay thời gian 

lao ñộng cá biệt quy ñịnh mà do thời gian lao ñộng xã hội cần thiết. Thời gian lao ñộng xã hội 

cần thiết là thời gian lao ñộng cần thiết ñể sản xuất ra một hàng hoá nào ñó trong ñiều kiện 

bình thường của xã hội với một trình ñộ trang thiết bị trung bình, với một trình ñộ thành thạo 

trung bình và một cường ñộ lao ñộng trung bình trong xã hội ñó. Vậy, thực chất, thời gian lao 

ñộng xã hội cần thiết là mức hao phí lao ñộng xã hội trung bình (thời gian lao ñộng xã hội 

trung bình) ñể sản xuất ra hàng hoá. Thời gian lao ñộng xã hội cần thiết có thể thay ñổi. Do ñó, 

lượng giá trị của hàng hoá cũng thay ñổi. 

2. Có ba nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới lượng giá trị của hàng hoá.  

- Thứ nhất, ñó là năng suất lao ñộng. Năng suất lao ñộng là năng lực sản xuất 

của người lao ñộng. Nó ñược ño bằng số sản phẩm sản xuất ra trong một ñơn vị thời gian hoặc 

số lượng thời gian hao phí ñể sản xuất ra một ñơn vị sản phẩm. Năng suất lao ñộng tăng lên 

tức là thời gian lao ñộng cần thiết ñể sản xuất ra một ñơn vị sản phẩm giảm xuống, tức là giá 

trị của một ñơn vị hàng hoá giảm và ngược lại. Vậy, giá trị của hàng hoá tỷ lệ nghịch với năng 

suất lao ñộng. Mặt khác, năng suất lao ñộng lai phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như ñiều kiện 

tự nhiên, trình ñộ trung bình của người công nhân, mức ñộ phát triển của khoa học kỹ thuật, 

trình ñộ quản lý, quy mô sản xuất... nên ñể tăng năng suất lao ñộng phải hoàn thiện các yếu tố 

trên. 
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- Thứ hai, ñó là cường ñộ lao ñộng. Cường ñộ lao ñộng phản ánh mức ñộ hao phí 

lao ñộng trong một ñơn vị thời gian. Nó cho thấy mức ñộ khẩn trương, nặng nhọc hay căng 

thăng của lao ñộng. Cường ñộ lao ñộng tăng lên thì số lượng (hoặc khối lượng) hàng hoá sản 

xuất ra tăng lên và sức lao ñộng hao phí cũng tăng lên tương ứng. Do ñó, giá trị của một ñơn vị 

hàng hoá là không ñổi vì thực chất tăng cường ñộ lao ñộng chính là việc kéo dài thời gian lao 

ñộng. Cường ñộ lao ñộng phụ thuộc vào trình ñộ tổ chức quản lý, quy mô và hiệu suất của tư 

liệu sản xuất và ñặc biệt là thể chất và tinh thần của người lao ñộng. Chính vì vậy mà tăng 

cường ñộ lao ñộng không có ý nghĩa tích cực với sự phát triển kinh tế bằng việc tăng năng suất 

lao ñộng. 

- Thứ ba là mức ñộ phức tạp của lao ñộng. Theo ñó, ta có thể chia lao ñộng thành 

hai loại là lao ñộng giản ñơn và lao ñộng phức tạp. Lao ñộng giản ñơn là lao ñộng mà bất kỳ 

một người lao ñộng bình thường nào không cần phải trải qua ñào tạo cũng có thể thực hiện 

ñược. Còn lao ñộng phức tạp là lao ñộng ñòi hỏi phải ñược ñào tạo, huấn luyện thành lao ñộng 

chuyên môn lành nghề nhất ñịnh mới có thể thực hiện ñược. Trong cùng một thời gian lao 

ñộng thì lao ñộng phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn lao ñộng giản ñơn bởi vì thực chất lao ñộng 

phức tạp là lao ñộng giản ñơn ñược nhân lên. Trong quá trinh trao ñổi mua bán, lao ñộng phức 

tạp ñược quy ñổi thành lao ñộng giản ñơn trung bình một cách tự phát. 

Câu 46: Phân tích nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ. 

Bài làm: 

1. Nguồn gốc của tiền tệ. Để tìm hiểu nguồn gốc của tiền tệ, ta hãy xem xét quá trình 

phát triển của các hình thái biểu hiện của giá trị: 

- Đầu tiên là hình thái giản ñơn, ngẫu nhiên của giá trị. Hình thái này xuất hiện 

khi xã hội nguyên thủy tan rã và chỉ thường gặp ở những mầm mống ñầu tiên của trao ñổi. Ở 

ñây, giá trị của hàng hoá này chỉ biểu hiện ñơn nhất ở một hàng hoá khác và quan hệ trao ñổi 

mang tính chất ngẫu nhiên, trực tiếp hàng lấy hàng, tỷ lệ trao ñổi ñược hình thành ngẫu nhiên. 

Ví dụ như 20 vuông vải = 1 cái áo. Cái áo ở ñây ñóng vai trò vật ngang giá – hình thái phôi 

thai của tiền tệ. 

- Khi quan hệ trao ñổi trở thành quá trình ñều ñặn, thường xuyên, thúc ñẩy sản 

xuất hàng hoá ra ñời và phát triển thì hình thái thứ hai là hình thái ñầy ñủ hay mở rộng của 

hàng hoá ra ñời. Hình thái này xuất hiện trong thực tế khi một hàng hoá nào ñó ñược trao ñổi 
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với nhiều hàng hoá khác một cách thông thường phổ biến. Ở ñây, giá trị của hàng hoá ñược 

biểu hiện ở nhiều hàng hoá khác nhau ñóng vai trò làm vật ngang giá. Đồng thời tỷ lệ trao ñổi 

không còn mang tính chất ngẫu nhiên nữa mà dần dần do lao ñộng quy ñịnh. Tuy nhiên, ở hình 

thái này, giá trị của hàng hoá ñược biểu hiện còn chưa hoàn tất, thống nhất và vẫn trao ñổi trực 

tiếp hàng – hàng. Ví dụ như 20 vuông vải = 1 cái áo, = 10 ñấu chè, = 40 ñấu cà phê, = 0,2 gam 

vàng... 

- Do ñó, khi sản xuất và trao ñổi hàng hoá phát triển hơn, ñòi hỏi phải có vật 

ngang giá chung, hình thái thứ ba xuất hiện: Hình thái chung của giá trị. Ở hình thái này, giá 

trị của mọi hàng hoá ñược biểu hiện ở một hàng hoá ñóng vai trò làm vật ngang giá chung – 

“vật ngang giá phổ biến”. Các hàng hoá ñều ñổi thành vật ngang giá chung, sau ñó mới mang 

ñổi lấy hàng hoá cần dùng. Vật ngang giá chung trở thành môi giới. Tuy nhiên, ở hình thái 

này, bất kỳ hàng hoá nào cũng có thể trở thành vật ngang giá chung, miễn là nó ñược tách ra 

làm vật ngang giá chung. Ví dụ như 1 cái áo hoặc 10 ñấu chè hoặc 40 ñấu cà phê hoặc 0,2 gam 

vàng = 20 vuông vải. 

- Khi sản xuất và trao ñổi hàng hoá phát triển hơn nữa, ñặc biệt là khi mở rộng 

giữa các vùng ñòi hỏi phải có một vật ngang giá chung thông nhất thì hình thái thứ tư ra ñời: 

hình thái tiền. Giá trị của tất cả các hàng hoá ở ñây ñều ñược biểu hiện ở một hàng hoá ñóng 

vai trò tiền tệ. Lúc ñầu có nhiều hàng hoá ñóng vai trò tiền tệ nhưng dần dần ñược chuyển sang 

các kim loại quý như ñồng, bạc và cuối cùng là vàng. Ví dụ như: 10 vuông vải hoặc 1 cái áo 

hoặc 10 ñấu chè = 0.02 gam vàng. 

= > Như vậy, tiền ra ñời là kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao ñổi 

hàng hoá. 

2. Bản chất của tiền: Tiền là một loại hàng hoá ñặc biệt ñược tách ra làm vật ngang giá 

chung cho tất cả các loại hàng hoá. Nó là sự thể hiện chung của giá trị, ñồng thời nó biểu hiện 

quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hoá. 

3. Tiền có 5 chức năng. Nó là thước ño giá trị, là phương tiện lưu thông, phương tiện 

cất trữ  phương tiện thanh toán và tiền tệ thế giới.  

- Trước hết, tiền là thước ño giá trị, tức là nó dùng ñể ño lường và biểu hiện giá 

trị của các hàng hoá khác. Khi ñó, giá trị của hàng hoá ñược biểu hiện bằng một lượng tiền 

nhất ñịnh gọi là giá cả hàng hoá. Giá cả hàng hoá là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị 
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hàng hoá. Giá cả hàng hoá có thể lên xuống xung quanh giá trị nhưng tổng số giá cả luôn bằng 

giá trị.  

- Tiền làm môi giới trong trao ñổi hàng hoá, tức là tiền ñóng vai trò là một 

phương tiện lưu thông. Khi ấy, trao ñổi hàng hoá vận ñộng theo công thức H – T – H’. Đây là 

công thức lưu thông hàng hoá giản ñơn. Với chức năng này, tiền xuất hiện dưới các hình thức 

vàng thoi, bạc nén, tiền ñúc và cuối cùng là tiền giấy. Tiền giấy là ký hiệu giá trị do nhà nước 

phát hành buộc XH công nhận. Tiền giấy không có giá trị thực (không kể ñến giá trị của vật 

liệu giấy dùng làm tiền). Khi thực hiện chức năng này, tiền giúp quá trình mua bán diễn ra dễ 

dàng hơn nhưng nó cũng làm việc mua bán tách rời nhau cả về không gian lẫn thời gian nên nó 

bao hàm khả năng khủng hoảng. Tiền ñôi khi ñược rút khỏi lưu thông và cất giữ lại ñể khi cần 

thì ñem ra mua hàng. Chỉ có tiền vàng, tiền bạc, các của cải bằng vàng có giá trị thực mới thực 

hiện ñược chức năng lưu trữ. Ngoài ra, tiền làm phương tiện cất trữ còn có tác dụng ñặc biệt là 

dự trữ tiền cho lưu thông. Khi kinh tế hàng hoá phát triển ñến một mức ñộ nào ñó tất yếu sẽ 

sinh ra mua bán chịu và tiền có thêm chức năng phương tiện thanh toán như trả nợ, ñóng 

thuế...  

- Tiền làm phương tiện thanh toán có tác dụng ñáp ứng kịp thời như cầu của 

người sản xuất hoặc tiêu dùng ngay cả khi họ chưa có tiền hoặc không ñủ tiền. Nhưng nó cũng 

làm cho khả năng khủng hoảng tăng lên. Trong quá trình thực hiện chức năng thanh toán, loại 

tiền mới - tiền tín dụng - xuất hiện, có nghĩa là hình thức tiền ñã phát triển hơn. 

- Chức năng cuối cùng của tiền là tiền tệ thế giới. Chức năng này xuất hiện khi 

buôn bán vượt ra ngoài biên giới quốc gia, hình thành quan hệ buôn bán giữa các nước. Khi 

thực hiện chức năng này, tiền thực hiện các chức năng: thước ño giá trị, phương tiện lưu 

thông, phương tiện thanh toán, tín dụng, di chuyển của cải từ nước này sang nước khác. Thực 

hiện trức năng này phải là tiền vàng hoặc tiền tín dụng ñược công nhận là phương tiện thanh 

toán quốc tế. Việc trao ñổi tiền của nước này sang tiền của nước khác tuân theo tỷ giá hổi ñoái, 

tức là giá cả của một ñồng tiền nước này ñược tính bằng ñồng tiền của nước khác. 

=> Tóm lại, cùng với sự phát triển của sản xuất và trao ñổi hàng hoá, tiền có 5 

chức năng. Những chức năng này có quan hệ mật thiết và thông thường tiền làm nhiều chức 

năng một lúc. 
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Câu 47: Phân tích nội dung (yêu cầu), tác dụng của quy luật giá tr ị trong nền sản xuất 

hàng hoá giản ñơn. Những biểu hiện của quy luật này trong các giai ñoạn phát tri ển của 

chủ nghĩa tư bản? 

Bài làm: 

1. Quy luật giá trị là quy luật giá trị cơ bản của sản xuất và trao ñổi hàng hoá. Quy luật 

giá trị yêu cầu sản xuất và trao ñổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở giá trị hàng hoá của nó, tức là 

trên cơ sở hao phí lao ñộng xã hội cần thiết. Trong sản xuất, quy luật giá trị buộc người sản 

xuất phải làm cho mức hao phí lao ñộng cá biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao ñộng 

XH cần thiết. Còn trong trao ñổi hay lưu thông thì phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. 

Trao ñổi mua bán hàng hoá phải thực hiện với giá cả bằng giá trị. Giá cả hàng hoá trên thị 

trường có thể bằng hoặc dao ñộng lên xuống xung quanh giá trị hàng hoá nhưng xét trên phạm 

vi toàn xã hội thì tổng giá cả bằng tổng giá trị. 

2. Trong nền sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị có ba tác ñộng sau: 

- Thứ nhất, nó ñiều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. Khi một hàng hoá có giá 

cả cao hơn giá trị, bán có lãi, người sản xuất sẽ mở rộng quy mô sản xuất, ñầu tư tư liệu sản 

xuất và sức lao ñộng, ñồng thời những người sản xuất các hàng hoá khác có thể chuyển sang 

sản xuất mặt hàng này. Còn nếu mặt hàng ñó có giá cả thấp hơn giá trị, bị lỗ vốn thì người sản 

xuất phải thu hẹp sản xuất hoặc chuyển sang sản xuất mặt hàng khác. Như vậy, quy luật giá trị 

ñã tự ñộng ñiều tiết tỷ lệ phân chia tư liệu sản xuất và sức lao ñộng vào các ngành sản xuất 

khác nhau, ñáp ứng nhu cầu xã hội. Đồng thời, nó còn thu hút hàng hoá từ nơi có giá cả thấp 

ñến nơi có giá cả cao, góp phần làm cho hàng hoá giữa các vùng có sự cân bằng nhất ñịnh. 

- Quy luật giá trị cũng kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng 

xuất lao ñộng, hạ giá thành sản phẩm... Bởi vì trong sản xuất hàng hoá, ñể tồn tại và có lãi, 

mọi người sản xuất ñều phải tìm làm cho mức hao phí lao ñộng cá biệt của mình thấp hơn 

hoặc bằng mức lao ñộng xã hội cần thiết. Cuộc canh tranh càng khiến cho những người sản 

xuất tích cực cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao ñộng... mạnh mẽ hơn. Mọi người sản 

xuất ñều làm như vậy sẽ làm cho năng suất lao ñộng của toàn xã hội tăng lên, sản xuất ngày 

càng phát triển. 

- Tuy nhiên, quy luật giá trị cũng tự phát phân hoá người sản xuất ra thành người 

giàu và người nghèo. Người sản xuất nào có mức hao phí lao ñộng cá biệt thấp hơn mức hao 
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phí lao ñộng xã hội cần thiết sẽ thu ñược nhiều lãi và giàu lên, mở rộng sản xuất, thậm chí trở 

thành ông chủ thuê nhân công. Còn những người sản xuất có mức hao phí lao ñộng cá biệt cao 

hơn mức hao phí lao ñộng xã hội cần thiết sẽ thua lỗ, nghèo ñi, thậm chí có thể phá sản và trở 

thành công nhân làm thuê. 

=> Vậy, quy luật giá trị vừa có tác ñộng tích cực vừa có tác ñộng tiêu cực. 

Chúng ta cần phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó. 

3. Trong giai ñoạn sản xuất tư bản chủ nghĩa tự do cạnh tranh, giá trị hàng hoá trở thành 

giá cả sản xuất. Giá trị là cơ sở của giá cả sản xuất. Khi giá trị hàng hoá chuyển thành giá cả 

sản xuất thì quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả sản xuất. Còn trong giai ñoạn chủ 

nghĩa tư bản ñộc quyền, do nắm ñược vị trí thống trị trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông, các 

tổ chức có khả năng ñịnh ra giá cả ñộc quuyền. Giá cả ñộc quyền là giá cả hàng hoá có sự 

chênh lệch rất lớn so với giá cả sản xuất. Tuy nhiên, cơ sở của giá cả ñộc quyền vẫn là giá trị 

và tổng giá cả ñộc quyền vẫn bằng tổng giá trị. Khi ñó, quy luật giá trị biểu hiện ra thành quy 

luật giá cả ñộc quyền. 

Câu 48: Thế nào là thị trường? Mối quan hệ giữa phân công lao ñộng xã hội với th ị 

trường. Phân tích các chức năng của thị trường. 

Bài làm:  

1. Theo nghĩa hẹp thì thị trường là nơi diễn ra trao ñổi, mua bán hàng hoá. Nhưng theo 

nghĩa rộng thì thị trường là tổng thể các mối quan hệ cạnh tranh, cung - cầu, giá cả, giá trị... 

mà trong ñó giá cả và sản lượng hàng hoá tiêu thụ ñược xác ñịnh. Thị trường có thể phân loại 

theo nhiều cách khác nhau: theo ñối tượng giao dịch, theo tính chất và cơ chế vận hành thị 

trường, theo quy mô, phạm vi....  

2. Phân công lao ñộng xã hội góp phần tạo ra thị trường. Do có sự phân công lao ñộng 

xã hội, mỗi cá thể chỉ sản xuất một hoặc một vài sản phẩm trong khi họ có như cầu sử dụng 

nhiều loại sản phẩm. Chính vì vậy, sinh ra việc trao ñổi buôn bán và dẫn ñến hình thành thị 

trường.  

Mặt khác, thị trường cũng làm cho phân công lao ñộng xã hội ngày càng sâu sắc hơn. Thị 

trường thúc ñẩy sản xuất một số mặt hàng và hạn chế sản xuất một số mặt hàng khác tùy theo 

không gian và thời gian. Do ñó, phân công lao ñộng xã hội ở từng ngành, từng khu vực trở nên 

sâu sắc hơn.  
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3. Dù thị trường có nhiều loại khác nhau nhưng nhìn chung thị trường thực hiện ba 

chức năng chủ yếu sau: 

- Chức năng thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá (giá trị sử dụng xã hội) và 

lao ñộng ñã chi phí ñể sản xuất ra nó. Nếu hàng hoá bán ñược và bán với giá cả bằng giá trị thì 

XH ñã thừa nhận công dụng của nó cũng như thừa nhận mức hao phí lao ñộng ñể sản xuất ra 

nó phù hợp với mức hao phí lao ñộng xã hội cần thiết, giá trị hàng hoá ñược thực hiện. Nếu 

hàng hoá không bán ñược thì hoặc là công dụng của hàng hoá không ñược thừa nhận, hoặc là 

do chi phí sản xuất cao hơn mức trung bình của xã hội nên xã hội không chấp nhận. Nếu hàng 

hoá bán ñược với giá cả thấp hơn giá trị thì có nghĩa là  xã hội chỉ thừa nhận công dụng của nó 

và một phần chi phí sản xuất ra nó. 

- Thứ hai là chức năng cung cấp thông tin cho người sản xuất và tiêu dùng về cơ 

cấu hàng hoá, giá cả, chất lượng... 

- Cuối cùng là chức năng kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng. Từ 

những thông tin thu ñược trên thị trường, người sản xuất hay tiêu dùng sẽ có những ñiều chỉnh 

kịp thời ñể phù hợp với biến ñổi của thị trường. Nhờ ñó mà sản xuất và tiêu dùng ñược hạn 

chế hoặc kích thích. Ví dụ như giá cả một hàng hoá nào ñó tăng, người sản xuất sẽ mở rộng 

quy mô sản xuất còn người tiêu dùng sẽ hạn chế nhu cầu... 

Câu 49: Cạnh tranh là gì? Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh t ế của sản xuất hàng hoá? 

Những tác ñộng tích cực và tiêu cực của cạnh tranh? 

Bài làm: 

1. Cạnh tranh là sự ganh ñua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hoá 

nhằm giành giật những ñiều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hoá ñể 

từ ñó thu ñược nhiều lợi ích nhất cho mình.Cạnh tranh có thể xảy ra giữa người sản xuất với 

người tiêu dùng (Người sản xuất muốn bán ñắt, người tiêu dùng muốn mua rẻ); giữa người 

tiêu dùng với nhau ñể mua ñược hàng rẻ hơn, tốt hơn; giữa những người sản xuất ñể có những 

ñiều kiện tốt hơn trong sản xuất và tiêu thụ. Có nhiều biện pháp cạn tranh: cạnh tranh giá cả 

(giảm giá...) hoặc phi giá cả (quảng cáo...). 

2. Dễ thấy, cạnh tranh là một quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá bởi thực chất nó 

xuất phát từ quy luật giá trị của sản xuất hàng hoá. Trong sản xuất hàng hoá, sự tách biệt tương 

ñối giữa những người sản xuất, sự phân công lao ñộng xã hội tất yếu dẫn ñến sự cạnh tranh ñể 
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giành ñược những ñiều kiện thuận lợi hơn như gần nguồn nguyên liệu, nhân công rẻ, gần thị 

trường tiêu thụ, giao thông vận tải tốt, khoa học kỹ thuật phát triển... nhằm giảm mức hao phí 

lao ñộng cá biệt thấp hơn mức hao phí lao ñộng xã hội cần thiết ñể thu ñược nhiều lãi. Khi còn 

sản xuất hàng hoá, còn phân công lao ñộng thì còn có cạnh trạnh. 

3. Cạnh tranh có vai trò rất quan trọng và là một trong những ñộng lực mạnh mẽ nhất 

thúc ñẩy sản xuất phát triển. Nó buộc người sản xuất phải năng ñộng, nhạy bén, tích cực nâng 

cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, hoàn thiện tổ chức quản lý ñể nâng 

cao năng suất lao ñộng, hiệu quả kinh tế. Đó chính là cạnh tranh lành mạnh. Ở ñâu thiếu cạnh 

tranh hoặc có biểu hiện ñộc quyền thì thường trì trệ, kém phát triển. 

Bên cạnh mặt tích cực, cạnh tranh cũng có những tác dụng tiêu cực thể hiện ở cạnh 

tranh không lành mạnh như những hành ñộng vi phạm ñạo ñức hay vi phạm pháp luật (buôn 

lậu, trốn thuế, tung tin phá hoại...) hoặc những hành vi cạnh tranh làm phân hoá giàu nghèo, 

tổn hại môi trường sinh thái. 

Câu 50: Cung, cầu là gì? Quan hệ cung - cầu? Tại sao cung - cầu là quy luật kinh t ế của 

sản xuất hàng hoá? 

Bài làm: 

1. Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán, là số lượng hàng hoá, dịch vụ mà người mua 

muốn mua và sẵn sàng mua tại những mức giá khác nhau vào những thời ñiểm nhất ñịnh. Quy 

mô của cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thu nhập, sức mua của ñồng tiền, thị hiếu người 

tiêu dùng... trong ñó giá cả là yếu tố có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng. 

2. Cung là tổng số hàng hoá có ở thị trường hoặc có khả năng thực tế cung cấp cho thị 

trường, là số hàng hoá, dịch vụ mà người bán muốn bán và sẵn sàng bán ở những mức giá 

khác nhau vào những thời ñiểm nhất ñịnh. Quy mô cung thuộc vào các yêu tố như số lượng, 

chất lượng các yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất... trong ñó, cũng như cầu, giá cả có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng. 

3. Cung và cầu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác ñộng qua lại lẫn nhau trên thị 

trường. Cầu xác ñịnh khối lượng, cơ cấu của cung về hàng hoá: hàng hoá nào có cầu thì mới 

ñược cung ứng sản xuất; hàng hoá nào tiêu thụ ñược nhiều (cầu lớn) thì sẽ ñược cung ứng 

nhiều và ngược lại. Đối với cung thì cung cũng tác ñộng, kích thích cầu: những hàng hoá ñược 

sản xuất phù hợp với nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng sẽ ñược ưa thích, bán chạy hơn, làm cho cầu 
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của chúng tăng lên. Không chỉ ảnh hưởng lẫn nhau, cung - cầu còn ảnh hưởng tới giá cả. Khi 

cung bằng cầu thì giá cả bằng giá trị. Khi cung lớn hơn cầu thì giá cả nhỏ hơn giá trị. Còn khi 

cung nhỏ hơn cầu thì giá cả cao hơn giá trị. Giá cả cũng tác ñộng lại tới cung và cầu, ñiều tiết 

làm cung, cầu trở về xu hướng cân bằng với nhau. Ví dụ như khi cung cao hơn cầu, giá cả 

giảm, cầu tăng lên còn cung lại giảm dần dẫn ñến cung cầu trở lại xu thế cân bằng. 

4. Cung - cầu cũng là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá vì cũng như cạnh tranh, nó 

xuất phát từ quy luật giá trị của sản xuất hàng hoá. Sự phân công lao ñộng xã hội  ñã dẫn ñến 

nhu cầu mua bán, trao ñổi, tức là phát sinh ra cung và cầu. Khi còn sản xuất hàng hoá, còn sự 

phân công lao ñộng, tức là còn cung và cầu thì quan hệ cung cầu sẽ vẫn còn tồn tại và tác ñộng 

lên nền sản xuất hàng hoá. 

Câu 51: Phân tích sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản. Những ñiều kiện ñể tiền tệ có thể 

thành tư bản. 

Bài làm: 

- Tiền trong lưu thông hàng hoá giản ñơn vận ñộng theo công thức: H – T – H’, tức là 

bắt ñầu bằng hành vi bán (H - T) và kết thúc bằng hành vi mua (T – H), kết thúc ñều bằng 

hàng hoá , tiền chỉ ñóng vai trò trung gian, mục ñích là giá trị sử dụng. 

- Còn tiền trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vận ñộng theo công thức: T – H – T’. Ở 

ñây, lưu thông của tư bản bắt ñầu bằng hành vi mua (T – H), kết thúc bằng hành vi bán (H – 

T’), tiền là ñiểm xuất phát cũng là ñiểm kết thúc, hàng hoá chỉ ñóng vai trò trung gian. Mục 

ñích của lưu thông tư bản là giá trị và giá trị cao hơn. Điều ñó có nghĩa là T’ lớn hơn T: T’ = T 

+ t. t là phần trội thêm và ñược gọi là giá trị thặng dư (m). Số tiền ứng ra ban ñầu (T) trở thành 

tư bản. 

- Vậy, tiền chỉ trở thành tư bản khi nó ñược dùng ñể ñem lại giá trị thặng dư cho nhà tư 

bản. T – H – T’ là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản ñều vận ñộng như vậy ñể ñem lại 

giá trị thặng dư. 

Câu 52: Phân tích hàng hoá sức lao ñộng. 

Bài làm: 

1. Sức lao ñộng là tổng hợp toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong một con người và 

ñược người ñó sử dụng vào sản xuất. 
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2. Trong mọi xã hội, sức lao ñộng ñều là yếu tố của sản xuất nhưng sức lao ñộng chỉ trở 

thành hàng hoá sức lao ñộng khi có hai ñiều kiện sau: 

- Thứ nhất, người lao ñộng phải ñược tự do về thân thể của mình, có khả năng 

chi phối sức lao ñộng ấy và chỉ bán sức lao ñộng ấy trong một thời gian nhất ñịnh.  

- Thứ hai, người lao ñộng không còn có tư liệu sản xuất cần thiết ñể tự mình thực 

hiện lao ñộng và cũng không có của cải gì khác, muốn sống chỉ còn cách bán sức lao ñộng cho 

người khác sử dụng. 

3. Cũng như mọi loại hàng hoá khác, hàng hoá sức lao ñộng cũng có hai thuộc tính là 

giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị của hàng hoá sức lao ñộng cũng do số lượng lao ñộng XH cần 

thiết ñể sản xuất và tái sản xuất ra nó quyết ñịnh. Do việc sản xuất và tái sản xuất sức lao ñộng 

ñược diễn ra thông qua quá trình tiêu dùng, sinh hoạt, giá trị sức lao ñộng ñược quy ra thành 

giá trị của toàn bộ các tư liệu sinh hoạt cần thiết ñể sản xuất và tái sản xuất ra sức lao ñộng, ñể 

duy trì ñời sống công nhân và gia ñình họ cũng như chi phí ñào tạo công nhân có một trình ñộ 

nhất ñịnh. Tuy nhiên, giá trị hàng hoá sức lao ñộng khác hàng hoá thông thường ở chố nó bao 

hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử của từng nước, từng thời kỳ... Giá trị sử dụng của hàng hoá 

sức lao ñộng cũng nhằm thoả mãn nhu cầu của người mua ñể sử dụng trong quá trình sản xuất 

ra hàng hoá và dịch vụ. Tuy nhiên, khác với hàng hoá thông thường, trong quá trình lao ñộng, 

sức lao ñộng tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn lượng giá trị của bản thân nó, phần dôi ra ñó 

chính là giá trị thặng dư. Đây là ñặc ñiểm riêng của giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao ñộng. 

Câu 53: Phân tích bản chất và các hình thức tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản. 

Bài làm: 

1. Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao ñộng, là giá cả của hàng 

hoá sức lao ñộng. Cần chú ý rằng, trong xã hội tư bản, tiền công không phải là giá cả của lao 

ñộng. Cái mà nhà tư bản mua của công nhân không phải là lao ñộng mà là sức lao ñộng. Do 

ñó, tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao ñộng mà chỉ là giá trị hay giá cả của hàng 

hoá sức lao ñộng. 

2. Có hai hình thức tiền công cơ bản. Đó là tiền công tính theo thời gian và tiền công 

tính theo sản phẩm. Tiền công theo thời gian là hình thức tiền công tính theo thời gian lao 

ñộng của công nhân dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng). Tiền công tính theo sản phẩm là 

hình thức tiền công tính theo số lượng sản phẩm ñã làm ra, hoặc số lượng công việc ñã hoàn 
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thành trong một thời gian nhất ñịnh. Mỗi sản phẩm ñược trả công theo một ñơn giá nhất ñịnh 

goi là ñơn giá tiền công. Thực chất thì tiền công tính theo sản phẩm là biến tướng của tiền 

công tính theo thời gian nhưng nó lại tạo ñộng lực mạnh mẽ, kích thích người lao ñộng tích 

cực lao ñộng, tạo thuận lợi cho nhà tư bản trong việc quản lý, giảm sát lao ñôngk của công 

nhân. 

Câu 54. Trình bày nguồn gốc, bản chất của giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản. 

Bài làm:  

- Để hiểu bản chất và nguồn gốc của giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản., ta hãy xét 

một ví dụ. Giả sử ñể chế tạo ra 1 kg sợi, nhà tư bản phải bỏ ra 28.000 ñơn vị tiền tệ bao gồm 

20.000 ñơn vị tiền tệ mua 1 kg bông, 3.000 ñơn vị cho hao phí máy móc và 5.000 ñơn vị mua 

sức lao ñộng của công nhân ñiều khiển máy móc trong 1 ngày (10 giờ). Giả ñịnh việc mua này 

là ñúng giá trị. Đồng thời giả ñịnh, mỗi giờ lao ñộng, người công nhân tạo ra 1.000 ñơn vị giá 

trị mới kết tinh vào trong sản phẩm. 

- Vậy bằng lao ñộng cụ thể, người công nhân ñã chuyển giá trị của bông và hao mòn 

máy móc vào trong sợi và bằng lao ñộng trừu tượng của mình, mỗi giờ công nhân lại tạo thêm 

một lượng giá trị mới là 1.000 ñơn vị.  

- Nếu chỉ trong vòng 5 giờ, công nhân ñã kéo xong 1kg sợi thì giá trị 1kg sợi là: 

+ Giá trị của 1 kg bông = 20.000 ñơn vị 

+ Hao mòn máy móc = 3.000 ñơn vị 

+ Giá trị mới tạo ra (trong 5 giờ lao ñộng, phần này vừa ñủ bù ñắp giá trị sức lao 

ñộng) = 5.000 ñơn vị. Vậy tổng cộng giá trị của 1 kg sợi là 28.000 ñơn vị. 

- Tuy nhiên, do nhà tư bản ñã thuê người công nhân trong 10 giờ nên trong 5 giờ lao 

ñộng tiếp theo, nhà tư bản không phải bỏ ra 5.000 ñơn vị mua sức lao ñộng nữa mà chỉ cần bỏ 

ra 20.000 ñơn vị tiền tệ ñể mua thêm 1kg bông, 3.000 ñơn vị cho hao mòn máy móc, tức là với 

23.000 ñơn vị tiền tệ, nhà tư bản có thêm ñược 1kg sợi. 

- Như vậy. trong một ngày lao ñộng, nhà tư bản bỏ ra 51.000 ñơn vị tiền tệ ñể thu ñược 

2 kg sợi. Trong khi ñó, giá trị của 2 kg sợi là: 28.000 . 2 = 56.000 ñơn vị tiền tệ. Do ñó, nhà tư 

bản thu ñược 1 phần giá trị dôi ra, tức là giá trị thặng dư, bằng 5.000 ñơn vị tiền tệ. 

Từ ví dụ trên, ta thấy giá trị thặng dư chính là phần giá trị mới do lao ñộng của công nhân tạo 

ra ngoài sức lao ñộng, là kết quả lao ñộng không công của công nhân cho nhà tư bản. Chú ý 
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rằng, phần lao ñông không công ñó trở thành giá trị thặng dư vì nó thuộc sở hữu của nhà tư 

bản chứ không phải là của người lao ñông. Sở dĩ nhà tư bản chi phối ñược số lao ñộng không 

công ấy là vì nhà tư bản là người sở hữu tư liệu sản xuất. 

Câu 55: Phân tích quy luật kinh t ế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. 

Bài làm: 

- Mỗi phương thức sản xuất có một quy luật kinh tế phản ánh bản chất của phương thức 

sản xuất ñó. Ta ñã biết quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hoá. Trong 

chủ nghĩa tư bản, quy luật kinh tế cơ bản tuyệt ñối là quy luật giá trị thặng dư. 

Nội dung của quy luật này là tạo ra ngày càng nhiều giá trị thăng dư cho nhà tư bản bằng cách 

tăng cường các phương tiện kỹ thuật và quản lý ñể bóc lột ngày càng nhiều sức lao ñộng của 

công nhân làm thuê. 

- Quy luật giá trị thặng dư này có vai trò ñộng lực thúc ñẩy nền sản xuất tư bản vận 

ñộng và phát triển bởi mục ñích của nó là sản xuất ngày càng nhiều giá trị thăng dư và nó buộc 

nhà tư bản phải tăng cường các phương tiện quản lý, kỹ thuật. 

- Tuy nhiên, cũng chính quy luật này làm cho những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư 

bản ngày càng gay gắt. Đó là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng 

sản xuất với tính chất chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, là mâu thuẫn 

giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Tất yếu, chủ nghĩa tư bản sẽ bị thay thế bằng một 

phương thức sản xuất mới văn minh hơn. 

Câu 55: Trình bày phương pháp sản xuất giá tr ị thặng dư tuyệt ñối dưới chủ nghĩa tư 

bản. 

Bài làm: 

- Giá trị thặng dư tuyệt ñối là giá trị thặng dư thu ñược do kéo dài thời gian lao ñộng 

vượt quá thời gian lao ñộng tất yếu trong khi năng suất lao ñộng, giá trị sức lao ñộng và thời 

gian lao ñộng tất yếu không thay ñổi. 

- Ta hãy xét một ví dụ: Ngày lao ñộng là 8 giờ, thời gian lao ñộng cần thiết (t) là 4 giờ, 

thời gian lao ñộng thặng dư (t’) là 4 giờ, mỗi giờ công nhân tạo ra một giá trị mới là 10 ñơn vị 

thì giá trị thặng dư tuyệt ñối là 40 và tỷ suất giá trị thặng dư là: m’ = (t/t’) . 100% = 4/4 . 100% 

= 100%. Nhưng nếu ta kéo dài ngày lao ñộng thêm 2 tiếng thì t vẫn bằng 4 giờ nhưng thời gian 
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lao ñộng thặng dư lức này lại là t’= 6. Do ñó, giá trị thặng dư tuyệt ñối sẽ là 60 ñơn vị và tỷ 

suất giá trị thặng dư sẽ là: m’ = 6/4 . 100% = 150% 

- Do việc tăng thời gian lao ñộng không thể vượt quá giớ hạn sinh lý của công nhân nên 

khi thời gian lao ñộng không thể kéo dài thêm ñược nữa, nhà tư bản sẽ tìm cách tăng cường ñộ 

lao ñộng. Về thực chất thì tăng cường ñộ lao ñộng cũng tương tự như kéo dài ngày lao ñộng. 

Vì vậy, tăng thời gian lao ñộng hoặc tăng cường ñộ lao ñộng là ñể sản xuất ra giá trị thăng dư 

tuyệt ñối. 

Câu 56: Trình bày phương pháp sản xuất giá tr ị thặng dư tương ñối dưới chủ nghĩa tư 

bản. 

Bài làm: 

- Giá trị thặng dư tương ñối là giá trị thặng dư thu ñược do rút ngắn thời gian lao ñộng 

tất yếu bằng cách nâng cao năng suất lao ñộng trong ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt ñể hạ 

thấp giá trị sức lao ñộng, nhờ ñó mà tăng thời gian lao ñộng thặng dư lên ngay trong ñiều kiện 

ñộ dài ngày lao ñộng, cường ñộ lao ñộng vẫn như cũ. 

- Ta hãy xét một ví dụ: Ngày lao ñộng là 10 giờ, trong ñó 5 giờ là thời gian lao ñộng tất 

yếu và 5 giờ là thời gian lao ñông thặng dư. Nhờ tăng năng suất lao ñộng trong ngành sản xuất 

ra tư liệu sinh hoạt, giá cả sinh hoạt rẻ hơn dẫn ñến giá trị sức lao ñộng cũng bị hạ thấp. Giả sử 

giá trị sức lao ñộng giảm ñi 1 giờ. Khi ñó thời gian lao ñộng tất yếu chỉ còn 4 giờ và thời gian 

lao ñộng thặng dư tăng lên thành 6 giờ. Khi ñó, tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 100% lên 

150%. 

- Như vậy, bằng cách tăng năng suất lao ñộng trong các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt 

và các ngành sản xuất tư liệu sản xuất phục vụ cho ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt mà giá trị 

các tư liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân giảm ñi, kéo theo giá trị sức lao ñộng của người 

lao ñộng giảm ñi và ñem lại giá trị thặng dư tương ñối cho nhà tư bản mà không phải tăng thời 

gian lao ñộng hay cường ñộ lao ñộng. 
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Câu 57: Tư bản là gì? Thế nào là tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố ñịnh, tư bản 

lưu ñộng? Căn cứ và ý nghĩa của các cách phân chia tư bản trên ñây. 

Bài làm: 

1. Tư bản là phần giá trị mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản bằng cách bóc lột sức 

lao ñộng của công nhân làm thuê. Tư bản là một quan hệ sản xuất phản ánh mối quan hệ giữa 

tư sản và vô sản. 

2. Để sản xuất ra giá trị thặng dư, nhà tư bản phải ứng trước tư bản ra ñể mua tư liệu 

sản xuất và sức lao ñộng. Trong quá trình sản xuất , giá trị của tư liệu sản xuất ñược lao ñộng 

cụ thể của người công nhân chuyển vào sản phẩm mới, lượng giá trị của chúng không ñổi. Bộ 

phận tư bản ấy ñược gọi là tư bản bất biến (c). Nhưng ñối với bộ phận tư bản dùng ñể mua sức 

lao ñộng thì trong quá trình sản xuất, bằng lao ñộng trừu tượng của mình, người công nhân tạo 

ra một giá trị mới không chỉ bù ñắp ñủ giá trị sức lao ñộng của công nhân mà còn tạo ra giá trị 

thặng dư cho nhà tư bản. Như vậy, bộ phận tư bản này ñã có sự biến ñổi về lượng và ñược gọi 

là tư bản khả biến (v). 

3. Các bộ phận khác nhau của tư bản sản xuất không chu chuyển một cách giống nhau 

vì một bộ phận tư bản chuyển giá trị của nó vào sản phẩm theo những cách thức khác nhau. 

Do ñó, ta có thể chia tư bản sản xuất thành tư bản cố ñịnh và tư bản lưu ñộng. 

- Tư bản cố ñịnh là bộ phận chủ yếu của tư bản sản xuất (máy móc, nhà xưởng...) 

tham gia toàn bộ vào quá trình sản xuất nhưng giá trị của nó không chuyển hết một lần vào sản 

phẩm mà chuyển dần từng phần theo mức ñộ hao mòn của nó trong thời gian sản xuất. Có hai 

loại hao mòn là hao mòn hữu hình (hao mòn về vật chất, hao mòn về giá trị sử dụng do tác 

ñộng của tự nhiên) và hao mòn vô hình (hao mòn tuần tuý về mặt giá trị do xuất hiện những 

máy móc hiện ñại hơn, rẻ hơn hoặc có công suất lớn hơn). 

- Còn tư bản lưu ñộng là một bộ phận của tư bản sản xuất (nguyên nhiên liệu, 

sức lao ñộng...) ñược tiêu dùng hoàn toàn trong một chu kỳ sản xuất và giá trị của nó ñược 

chuyển toàn bộ vào sản phẩm trong quá trình sản xuất. Tư bản lưu ñộng chu chuyển nhanh hơn 

tư bản cố ñịnh và việc tăng tốc ñộ chu chuyển của tư bản lưu ñộng có ý nghĩa quan trọng. Nó 

giúp cho việc tiết kiệm ñược tư bản ứng trước cũng như làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư trong 

năm. 
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4.Việc phân chia tư bản bất biến và tư bản khả biến là dựa vào vai trò của từng bộ phận 

tư bản trong quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư còn việc phân chia tư bản cố ñịnh và tư bản 

lưu ñộng là dựa vào phương thức chuyển dịch giá trị của chúng vào sản phẩm trong quá trình 

sản xuất hay dựa vào tính chất chu chuyển của tư bản. 

- Việc phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến phản ánh ñược 

nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư. Trong quá trình sản xuất, tư bản bất biến chỉ là ñiều kiện ñể 

sinh ra giá trị thặng dư còn tư bản khả biến mới là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư. 

- Việc phân chia tư bản cố ñịnh và tư bản lưu ñộng tuy không phản ánh nguồn 

gốc sinh ra giá trị thặng dư nhưng lại có ý nghĩa quan trong trong việc quản lý kinh tế. Nó là 

cơ sở ñể quản lý, sử dụng vốn cố ñịnh và vốn lưu ñộng một cách có hiệu quả cao. 

+ c1 là giá trị máy móc, thiết bị, nhà xưởng... 

+ c2 là giá trị nguyên, nhiên, vật liệu... 

+ v là tư bản khả biến 

+ Vậy, tư bản bất biến = c1 + c2; tư bản khả biến = v; tư bản cố ñịnh = 

c1; tư bản lưu ñộng = c2 + v. 

Câu 58: So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ suất giá tr ị thặng dư và tỷ suất lợi 

nhuận. Tốc ñộ chu chuyển của tư bản có ảnh hưởng như thế nào tới nhu cầu về tư bản, 

tỷ suất giá tr ị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư hằng năm?  

Bài làm: 

1. Ta biết rằng, nhà tư bản bỏ ra tư bản bao gồm tư bản bất biến c và tư bản khả biến v 

ñể sản xuất ra giá trị thặng dư m. Nhưng các nhà tư bản ñã ñưa ra một khái niệm mới là chi phí 

sản xuất tư bản chủ nghĩa K– ñó là phần giá trị bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất(c)và 

giá cả sức lao ñộng (v) ñã tiêu dùng ñể sản xuất ra hàng hoá cho nhà tư bản, nghĩa là K = c + 

v. Khi c + v chuyển thành K như vậy thì số tiền nhà tư bản thu ñược trội hơn so với chi phí sản 

xuất tư bản chủ nghĩa ñược gọi là lợi nhuận P. Như vậy, lợi luận thực chất là giá trị thặng dư 

ñược quan niệm là kết quả của toàn bộ tư bản ứng trước. Khi ñó, giá trị hàng hoá G = c + v + 

m biến thành G = K + P. Về bản chất thì P chính là m nhưng cái khác nhau ở chỗ, m hàm ý so 

sánh với v còn P lại hàm ý so sánh nó với K = c + v. P và m thường không bằng nhau. P có thể 

cao hơn hoặc thấp hơn m, phụ thuộc vào giá cả hàng hoá do quan hệ cung - cầu quy ñịnh. 

Nhưng nếu xét trên phạm vi toàn XH, tổng lợi nhuận luôn bằng tổng giá trị thặng dư. 
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2. Khi giá trị thặng dư chuyển thành lợi nhuận thì tỷ suất giá trị thặng dư cũng chuyển 

thành tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất giá trị thặng dư m’ là tỷ lệ phần trăm giữa số lượng giá trị 

thặng dư m với tư bản khả biến v: m’ = m/v . 100(%). Tỷ suất lợi nhuận P’ là tỷ lệ phần trăm 

giữa tổng số giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước: P’ = m/(c + v) . 100(%). Trong thực 

tế người ta thường tính P’ bằng tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuân thu ñược P với tổng tư bản ứng 

trước K: P’ = P/K . 100(%).  

- Xét về lượng thì tỷ suất lợi nhuận P’ luôn nhỏ hơn tỷ suất giá trị thặng dư m’. 

- Về chất, tỷ suất giá trị thặng dư biểu hiện ñúng mức ñộ bóc lột của nhà tư bản 

ñối với lao ñộng còn tỷ suất lợi nhuận chỉ nói lên mức doanh lợi của việc ñầu tư tư bản. P’ chỉ 

cho nhà ñầu tư tư bản biết ñầu tư vào ñâu là có lợi. 

=> Tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào tỷ suất thặng dư: tỷ suất thặng dư tăng thì tỷ 

suất lợi nhuận tăng; tốc ñộ chu chuyển tư bản, cấu tạo hữu cơ của tư bản và tiết kiệm tư bản 

bất biến. 

3. Chu chuyển tư bản là sự tuần hoàn của tư bản ñược lặp ñi lặp lại ñịnh kỳ, ñổi mới 

không ngừng. Tốc ñộ chu chuyển tư bản là số vòng chu chuyển của tư bản trong một năm. Tốc 

ñộ chu chuyển của tư bản có ảnh hưởng rất lớn tới nhu cầu về tư bản, tỷ suất giá trị thặng dư 

và khối lượng giá trị thặng dư. Tăng tốc ñộ chu chuyển của tư bản cố ñịnh làm tăng quỹ khấu 

hao tài sản cố ñịnh, lượng tư bản sử dụng tăng lên và tránh ñược những thiệt hai do hao mòn 

hữu hình và vô hình gây ra. Tăng tốc ñộ chu chuyển của tư bản lưu ñộng sẽ làm tăng lượng tư 

bản lưu ñộng ñược sử dụng trong một năm, nhờ ñó, sẽ tiết kiệm ñược tư bản ứng trước. Mặt 

khác, do tăng tỷ suất của tư bản khả biến mà tỷ suất giá trị thặng dư trong năm sẽ tăng lên.  

=> Tóm lại, tăng tốc ñọ chu chuyển tư bản khả biến giúp cho các nhà tư bản tiết kiệm 

ñược tư bản ứng trước, nâng cao tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư trong năm. 

Câu 59: Phân tích thực chất và ñộng cơ tích luỹ tư bản. Phân tích tích tụ tư bản và tập 

trung tư bản. Vai trò của tích tụ và tập trung tư bản trong sự phát tri ển của chủ nghĩa tư 

bản. 

Bài làm: 

1. Tái sản xuất tư bản chủ nghĩa là tất yếu khách quan của XH loài người. Tái sản xuất 

có hai hình thức là tái sản xuất giản ñơn và tái sản xuất mở rộng. Để tái sản xuất mở rộng, 

dưới chủ nghĩa tư bản, nhà tư bản phải sử dụng một phần giá trị thặng dư ñể tăng thêm tư bản 
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ứng trước. Việc chuyển hoá một phần giá trị thặng dư trở lại thành tư bản gọi là tích luỹ tư 

bản. Ta biết rằng giá trị thặng dư là kết quả lao ñộng không công của công nhân cho nhà tư 

bản. Do ñó, nguồn gốc của tích luỹ tư bản chính là giá trị thặng dư, là lao ñộng không công 

của người công nhân làm thuê sáng tạo ra. Nói cách khác, toàn bộ của cải của giai cấp tư sản 

ñều do lao ñộng của giai cấp công nhân tạo ra. 

2. Tích luỹ tư bản là việc tăng quy mô tư bản cá biệt bằng tích luỹ của từng nhà tư bản 

riêng rẽ. Tích luỹ tư bản là yêu cầu của việc mở rộng sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Mặt 

khác, do khối lượng giá trị thặng dư tăng lên khiến khả năng thực hiện tích tụ tư bản mạnh 

hơn.  

- Tập trung tư bản là sự hợp nhất một số tư bản nhỏ thành một tư bản cá biệt lớn. 

Đây là sự tập trung tư bản những tư bản ñã hình thành, thủ tiêu tính ñộc lập riêng biệt của 

chúng, biến nhiều tư bản nhỏ thành một số ít tư bản lớn. 

+ Tích tụ tư bản làm cho tư bản cá biệt tăng lên và tư bản xã hội cũng tăng theo 

còn tập trung tư bản chỉ làm cho tư bản cá biệt tăng lên nhưng tư bản XH thì không ñổi. 

Câu 60: Phân tích những ảnh hưởng ñến quy mô tích luỹ tư bản. Ý nghĩa của việc nghiên 

cứu vấn ñề này. 

Bài làm: 

1. Tích luỹ tư bản là quá trình chuyển một phần giá trị thặng dư trở lại thành tư bản. 

Nếu khối lượng giá trị thặng dư nhất ñịnh thì quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc vào tỷ lệ phân 

chia giá trị thặng dư cho tích luỹ và tiêu dùng. Nếu tỷ lệ phân chia giá trị thặng dư ñã ñược xác 

ñịnh thì quy mô tích luỹ tư bản sẽ phụ thuộc vào khối lượng giá trị thặng dư. Mà khối lượng 

giá trị thặng dư thì lại phụ thuộc vào 3 yếu tố là trình ñộ bóc lột giá trị thặng dư (m’), chênh 

lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng, quy mô tư bản ứng trước. 

- Thứ nhất, quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc vào trình ñộ bóc lột giá trị thăng dư 

của nhà tư bản. Để tăng thêm khối lượng giá trị thặng dư, nhà tư bản không tăng thêm thiết bị, 

máy móc, thuê thêm nhân công mà bắt số công nhân hiện có cung cấp thêm một lượng lao 

ñộng bằng cách tăng thời gian lao ñộng và cường ñộ lao ñộng, tận dung triệt ñể công suất của 

máy móc hiện có, chỉ tăng thêm phần nguyên liệu tương ứng. Một cách khác là tăng năng suất 

lao ñộng. Khi năng suất lao ñộng XH tăng lên thì giá cả tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt 

giảm. Điều này tạo ra hai kết quả: một là với khối giá trị thặng dư nhất ñịnh, phần dành cho 
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tích luỹ có thể tăng thêm bằng cách lấn sang phần dành cho tiêu dùng mà việc tiêu dùng của 

nhà tư bản không giảm, có khi còn cao hơn trước; hai là một lượng giá trị thặng dư nhất ñịnh 

có thể mua ñược một khối lượng tư liệu sản xuất và sức lao ñộng nhiều hơn do giá tư liệu sản 

xuất và giá trị sức lao ñộng giảm. Không những thế, tăng năng suất lao ñộng sẽ làm cho giá trị 

của tư bản cũ tái hiện dưới hình thái hữu dụng mới càng nhanh hơn. 

- Thứ hai là chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dùng. Tư bản sử dụng 

là khối lượng giá trị những tư liệu sản xuất mà toàn bộ quy mô hiện vật của chúng ñều hoạt 

ñộng trong quá trình sản xuất hàng hoá còn tư bản tiêu dùng là phần giá trị những tư liệu sản 

xuất ấy ñược chuyển vào sản phẩm theo từng chu kỳ sản xuất dưới dạng khấu hao. Sự chênh 

lệch giữa chúng là thước ño sự tiến bộ của lực lượng sản xuất. Sau khi trừ ñi những tổn phí 

hàng ngày trong việc sử dụng máy móc và công cụ lao ñộng, nhà tư bản sử dụng các công cụ 

lao ñộng ñó mà không mất thêm chi phí nào khác. Sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư 

bản tiêu dùng càng lớn thì sự phục vụ không công của tư liệu sản xuất càng nhiều. 

- Cuối cùng, ñó là quy mô tư bản ứng trước.Theo công thức M = m’ . V, nếu tỷ 

suất giá trị thặng dư m’ không ñổi thì khối lượng giá trị thặng dư M chỉ tăng khi tổng tư bản 

khả biến V tăng và tất nhiên tư bản bất biến cũng sẽ phải tăng lên theo quan hệ tỷ lệ nhất ñịnh. 

Do ñó, muốn tăng khối lượng giá trị thặng dư phải tăng quy mô tư bản ứng trước. Đại lượng tư 

bản ứng trước càng lớn thì quy mô sản xuất càng ñược mở rộng theo chiều rộng và theo chiều 

sâu. 

2. Nếu ta bỏ qua tính chất tư bản chủ nghĩa thì tích luỹ tư bản có ý nghĩa quan trọng 

trong việc tích luỹ vốn cho sản xuất. Để nâng cao quy mô tích luỹ, cần khai thác tốt nhất lực 

lượng lao ñộng XH, tăng năng suất lao ñộng, sử dụng triệt ñể năng lực sản xuất của máy móc, 

thiết bị và tăng quy mô vốn ñầu tư ban ñầu, khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi trong XH. Đây 

chính là ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn ñề này. 

Câu 61: Trình bày các khái niệm chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất 

lợi nhuận. Các khái niệm trên ñã che dấu quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa như thế nào? 

Bài làm: 

1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là phần giá trị bù lại giá cả của những tư liệu sản 

xuất(c)và giá cả sức lao ñộng (v) ñã tiêu dùng ñể sản xuất ra hàng hoá cho nhà tư bản. Kí hiệu 

là K = c + v. Chi phí tư bản xã hội chủ nghĩa khác với giá trị hàng hoá cả về chất lẫn về lượng. 
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Về chất, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa chỉ là chi phí về tư bản còn giá trị hàng hoá là chi 

phí thực tế, chi phí về lao ñộng xã hội cần thiết ñể sản xuất ra hàng hoá. Về lượng, chi phí sản 

xuất tư bản chủ nghĩa luôn nhỏ hơn giá trị hàng hoá vì (c + v) < (c + v + m). 

2. Khi tổng tư bản bất biến và khả biến c + v chuyển thành chi phí sản xuất tư bản chủ 

nghĩa K thì số tiền nhà tư bản thu ñược trội hơn so với chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa gọi là 

lợi nhuận. Lợi nhuận chính là giá trị thặng dư ñược quan niệm là kết quả của toàn bộ tư bản 

ứng trước. Nếu ký hiệu lợi nhuận là P thì giá trị hàng hoá lúc này là G = K + P. 

3. Khi giá trị thặng dư chuyển thành lợi nhuận thì tỷ suất giá trị thặng dư chuyển hoá 

thành tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số giá trị thặng dư và 

toàn bộ tư bản ứng trước, ký hiệu là P’: P’ = m/(c + v) . 100%. Trong thực tế, P’ hàng năm 

ñược tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi nhuận thu ñược trong năm P và tổng số tư bản 

ứng trước K: P’ = P/K . 100%. 

4. Đối với nhà tư bản, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là giới hạn hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của nhà tư bản. Sự xuất hiện khái niệm này ñã xoá ñi danh giới giữa tư bản bất 

biến c và tư bản khả biến v, che dấu ñi nguồn gốc của giá trị thặng dư (ñó là tư bản khả biến 

(v). 

- Khái niệm lợi nhuận thực chất cũng chỉ là biến tướng của giá trị thặng dư. Nó 

phản ánh sai lệch bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Theo khái niệm này thì phần dôi ra ñó 

không phải là do giá trị sức lao ñộng (v) của công nhân làm thuê tạo ra mà là do chi phí sản 

xuất tư bản chủ nghĩa của nhà tư bản tạo ra. 

- Khái niệm tỷ suất lợi nhuận cũng vậy. Nó không biểu hiện ñúng mức ñộ bóc lột 

của nhà tư bản ñối với lao ñộng như tỷ suất giá trị thặng dư m’ (m’ càng tăng, chứng tỏ nhà tư 

bản bóc lột càng nhiều). Tỷ suất lợi nhuận chỉ nói lên mức doanh lợi của việc ñầu tư tư bản. P’ 

càng tăng thì ñầu tư càng có lợi. 

=. Tóm lại, bằng việc ñưa ra ba khái niệm trên, các nhà tư bản ñã che dấu bản 

chất bóc lột của mình, che dấu ñi cái thực chất sinh ra giá trị thặng dư là lao ñộng không công 

của người công nhân làm thuê. 
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Câu 62: Vấn ñề cơ bản của tri ết học là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa phương pháp 

biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức? Cho ví dụ minh họa? 

- Vấn ñề cơ bảnϖ của Triết học: Theo Ăngghen, vấn ñề cơ bản của triết học là vấn ñề 

về mối quan hệ của tư duy với tồn tại, của ý thức ñối với vật chất. Việc giải quyết vấn ñề cơ 

bản của triết học là cơ sở và ñiểm xuất phát ñể giải quyết các vấn ñề khác của triết học. 

- Vấn ñề cơ bản của triết học gồm 2 mặt: 

a) Mặt thứ nhất (mặt bản thể luận) trả lời câu hỏi: giữa vật chất và ý thức cái nào 

có trước, cái nào có sau, cái nào quyết ñịnh cái nào? Nói cách khác, giữa vật chất và ý thức cái 

nào là tính thứ nhất, cái nào là tính thứ 2. Có 2 cách trả lời khác nhau dẫn ñến hình thành 2 

khuynh hướng triết học ñối lập nhau: 

+ Những quan ñiểm triết học cho vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính 

thứ 2 họp thành chủ nghĩa duy vật. Trong lịch sử tư tưởng triết học có ba hình thức cơ bản của 

chủ nghĩa duy vật:  

1) Chủ nghĩa duy vật chất phác, ngây thơ thời cổ ñại; 

2) Chủ nghĩa duy vật máy móc siêu hình thế kỷ 17 - 18; 

3) Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

+ Ngược lại, nhũng quan ñiểm triết học cho ý thức là tính thứ nhất, vật 

chất là tính thứ 2, họp thành chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm lại ñược thể hiện qua hai 

trào lưu chính: chủ nghĩa duy tâm khách quan ( Platôn; Hêghen...) và chủ nghĩa duy tâm chủ 

quan ( Beccli, Hium...). 

b) Mặt thứ 2 ( mặt nhận thức luận) trả lời cho câu hỏi con người có khả năng 

nhận thức thế giới hay không? 

+ Các nhà triết học duy vật cho rằng, con người có khả năng nhận thucw 

thế giới . Song, do mặt thứ nhất quy ñịnh, nên sự nhận thức ñó là sự phản ánh thế giới vật chất 

vào óc con người. 

+ Một số nhà triết học duy tâm cung thừa nhận con người có khả năng 

nhận thức thế giới nhưng sự nhận thức ñó là sự tự nhận thức tinh thần , tư duy. 

+ Một số nhà triết học duy tâm khác như Hium, Cantơ lại phủ nhận khả 

năng nhận thức thế giới của con người. Đây là những người theo " bất khả tri luận" ( thuyết 

không thể biết). Khuynh hướng này không thừa nhận vai trò của nhận thức khoa học trong ñời 

sống xã hội. 
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- Đối với các hệ thổng triết học, vấn ñề cơ bản của triết học không chỉ ñược thể hiện 

trong các quan niệm có tính chất bản thể luậnk, mà còn ñược thể hiện trong các quan niệm 

chính trị xã hội, dạo ñức và tôn giáo, tất nhiên có thể là nhất quán hoặc là không nhất quán. 

Cuộc ñấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm xuyên suốt lịch sử phát triển của 

tư tưởng triết học và thể hiện tính ñảng trong triết học. 

- Phân biệt sự khác nhau giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêuϖ hình 

trong nhận thức? Cho ví dụ minh họa? 

a) Phương pháp siêu hình:  

+ Nhận thức ñối tượng ở trạng thái cô lập,tách rời ñối tượng ra khỏi các 

chỉnh thể khác và giữa các mặt ñối lập có một ranh giới tuyệt ñối. 

+ Nhận thức ñối tượng ở trạng thái tĩnh tại, nếu có sự biến ñổi thì chỉ là sự 

biến ñổi về số lượng, nguyên nhân của sự biến ñổi nằm bên ngoài ñối tượng. 

b) Phương pháp biện chứng: 

+ Nhận thức ñối tượng ở trong các mối liên hệ với nhau ảnh hưởng nhau 

và ràng buộc nhau 

+ Nhận thức ñối tượng ở trạng thái vận ñộng biến ñổi, nằm trong khuynh 

hướng chung là phát triển. 

Câu 63: Từ việc nghiên cứu mối quan hệ vật chất - ý thức, hãy rút ra ý nghĩa phương 

pháp luận trong nhận thức và hoạt ñộng thực tiễn của bản than 

1. Phạm trù vật chất và phạm trù ý thức 

- Lịch sử của triết học cũng là lịch sử của những cuộc ñấu tranh xung quanh vấn 

ñề cơ bản của triết học với 2 phạm trù lớn: Vật chất và ý thức. Song, ñể ñi ñến ñược những 

quan niệm, ñịnh nghĩa khoa học và tương ñối hoàn chỉnh về chúng cũng phải ñến 1 giai ñoạn 

lịch sử nhất ñịnh với sư ra ñời và phát triển của CNDVBC 

- Vật chất, theo Lênin, "là 1 phạm trù triết học dùng ñể chỉ thực tại khách quan, 

ñược ñem lại cho con người trong cảm giác, ñược cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, 

phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác" 

- Vật chất tồn tại bằng cách vận ñộng và thông qua vận ñộng ñể thể hiện sự tồn 

tại của mình. Không thể có vật chất, không vận ñộng và không có vận ñộng ở ngoài vật chất. 

Đồng thời việc vận ñộng trong không gian và thời gian, không gian và thời gian là hình thức 

tồn tại của vật chất, là thuộc tính chung vốn có của các dạng vật chất cụ thể. 
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- Ý thức là sản phẩm của quá trình phát triển của tự nhiên và lịch sử xã hội. Bản 

chất của ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là sự phản ánh tích cực, tự giác, 

chủ ñộng, sáng tạo. Thế giới khách quan vào bộ não người thông qua hoạt ñộng thực tiễn. 

Chính vì vậy, không thể xem xét về phạm trù này tách rời, cứng nhắc, càng không thể coi ý 

thức (bao gồm cảm xúc, ý chí, tri thức...) là cái có trước, cái sinh ra và quyết ñịnh sự tồn tại, 

phát triển của thế giới vật chất. 

2. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức: 

- Vật chất quyết ñịnh sự hình thành và phát triển của ý thức. Vật chất là cái có 

trước, nó sinh ra và quyết ñinh ý thức. 

+ Nguồn gốc của ý thức chính là vật chất: Bộ não người - cơ quan phản 

ánh thế giới xung quanh, sự tác ñộng của thế giới vật chất vào bộ não người, tạo thành nguồn 

gốc TN 

+ Lao ñộng và ngôn ngữ ( tiếng nói, chữ viết) trong hoạt ñộng thực tiễn 

cùng với nguồn gốc TN quyết ñịnh sự hình thành, tồn tại và phát triển của ý thức. 

+ Mặt khác, ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới kq', vật chất là ñối 

tượng, khách thể của ý thức, nó quy ñịnh nội dung, hình thức, khả năng và quá trình vận ñộng 

của ý thức. Vật chất như thế nào, ý thức như thế ấy, vật chất biến ñổi, sớm muộn ý thức cũng 

biến ñổi theo 

- Tác ñộng trở lại của ý thức 

+ Ý thức do vật chất sinh ra và quy ñịnh, những ý thức lại có tính ñộc lập 

tương ñối của nó. Hơn nữa, sự phản ánh của ý thức ñối với vật chất là sự phản ánh tinh thần, 

phản ánh sáng tạo và chủ ñộng chứ không thụ ñộng, máy móc, nguyên si thế giới vật chất, vì 

vậy nó có tác ñộng trở lại ñối với vật chất thông qua hoạt ñộng thực tiễn của con người 

+ Dựa trên các tri thức về quy luật khách quan, con người ñề ra mục tiêu, 

phương hướng, xác ñịnh phương pháp, dùng ý chí ñể thực hiện mục tiêu ấy. Vì vậy, ý thức tác 

ñộng ñến vật chất theo 2 hướng chủ yếu. Nếu ý thức phản ảnh ñúng ñắn ñiều kiện vật chất, 

hoàn cảnh khách quan thì sẽ thúc ñẩy hoặc tạo sự thuận lợi cho sự phát triển của ñối tượng vật 

chất, làm cho họat ñộng của con người không phù hợp với quy luật khách quan, do ñó, sẽ kìm 

hãm sự phát triển của vật chất, thông qua hoạt ñộng của con người. 

+ Tuy vậy, sự tác ñộng của ý thức ñối với vật chất cũng chỉ với 1 mức ñộ 

nhất ñịnh chứ nó không thể sinh ra hoặc tiêu diệt các quy luật vận ñộng của vật chất ñược. Và 

suy cho cùng, dù ở mức ñộ nào, ý thức vẫn phải dựa trên cơ sở sự phản ánh thế giới vật chất. 
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+ Biểu hiện của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong ñời sống xã hội 

là quan hệ giữa người trong xã hội và ý thức xã hội, trong ñó tồn tại xã hội quyết ñịnh ý thức 

xã hội, ñồng thời ý thức xã hội có tính ñộc lập tương ñối và tác ñộng trở lại tồn tại xã hội, 

thông qua hoạt ñộng của con người 

+ Ngoài ra, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức còn là cơ sở ñể xem xét 

các mối quan hệ khác như: Lý luận và thực tiễn, khách thể và chủ thể, vấn ñề chân lý... 

3. Ý nghĩa phương pháp luận: 

- Do vật chất là nguồn gốc và là cái quyết ñinh ñối với ý thức, cho nên ñể nhận 

thức ñúng ñắn sự vật, hiện tượng, trước hết phải xem xét nguyên nhân vật chất, tồn tại xã hội 

ñể giải quyết tận gốc, nguyên nhân từ những nguyên nhân tinh thần nào ñấy: "Tính khách quan 

của sự xem xét" chình là ở chỗ ñó. Đồng thời hoạt ñộng của con người phải dựa vào vật chất 

với những biểu hiện cụ thể ở các lĩnh vực khác nhau. 

- Mặt khác, ý thức có tính ñộc lập tương ñối, tác ñộng trở lại ñối với vật chất, 

cho nên trong nhận thức phải có tính toàn diện, phải xét ñến các vai trò của nhân tố tinh thần. 

- Trong hoạt ñộng thực tiễn, phải xuất phát từ những ñiều kiện khách quan và 

giải quyết những nhiệm vụ của thực tiễn ñặt ra trên cơ sở tôn trọng sự thật. Đồng thời cũng 

phải nâng cao nhận thức, sử dụng và phát huy vai trò năng ñộng của các nhân tố tinh thần, tạo 

thành sức mạnh tổng hợp giúp cho hoạt ñộng của con người ñạt hiệu quả cao. 

- Không chỉ có vậy, việc giải quyết ñúng ñắn mối quan hệ trên khắc phục thái ñộ 

tiêu cực thụ ñộng, chờ ñợi, bó tay trước hoàn cảnh hoặc chủ quan, duy ý chí do tách rời và thổi 

phồng vai trò của từng yếu tố vật chất hoặc ý thức. Tùy theo ñiều kiện cụ thể phải vận dụng 

ñúng ñắn chúng, không ñược tuyệt ñối hóa vật chất hoặc ý thức. 

Câu 64: Phân tích ND quy luật thống nhất và ñấu tranh của các mặt ñối lập. ý nghĩa của 

việc nắm vững quy luật này trong hoạt ñộng thực tiễn. 

- Mặt ñối lập là những mặt có những ñặc ñiểm, những thuộc tính, những quy ñịnh có 

khuynh hướng biến ñổi trái ngược nhau. 

- Các mặt ñối lập nằm trong sự liên hệ, tác ñộng qua lại lân nhau tạo thành mâu thuẫn 

biện chứng: 

+ Sự thống nhất của các mặt ñối lập ñược hiểu là: 

* Sự thống nhất của các mặt ñối lập là sự tồn tại nương tựa vào nhau, 

không tách rời, sự tồn tại này phải lấy sự tồn tại mặt kia làm tiền ñề. VD: cung - cầu 
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* Sự thống nhất của các mặt ñối lập còn lạ sự ñồng nhất của các mặt ñối 

lập. Do ñó trong sự triển khai của MT ñến 1 lúc nào ñó, hai mặt ñối lập có thẻ chuyển hóa cho 

nhau. 

* Sự thống nhất của các mặt ñối lập còn là sự tác ñộng ngang nhau của 

các mặt ñối lập. VD: CNTB còn tồn tại vì giai cấp CN và giai cấp tư sản có tác ñộng ngang 

nhau 

+ Đấu tranh của các mặt ñối lập là sự tác ñộng qua lại theo xu hướng bài trừ và 

phủ ñịnh lẫn nhau giữa các mựt ñó. Quá trình vận ñộng của mâu thuẫn 

- Sự thống nhất và ñấu tranh của các mặt ñối lập không tách rời nhau, trong quá trình 

vận ñộng phát triển của sự vật, sự thống nhất gắn liền với sự ñứng im, với sự ổn ñịnh tạm thời 

của sự vật. Điều ñó có nghĩa là sự thống nhất của các mặt ñối lập là tương dối tạm thời, sự ñấu 

tranh của các mặt ñối lập là tuyệt ñối 

+ Lúc mới xuất hiện mâu thuẫn chỉ là sự khác nhau căn bản, nhưng theo khuynh 

hướng trái ngược nhau, phát triển ñi ñến ñối lập. Khi 2 mặt ñối lập xung ñột gay gắt, chúng 

chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn ñược giải quyết. Do ñó thống nhất cũ ñược thay thế bằng 

thống nhất mới, sự vật cũ mất ñi sự vật mới ra ñời => MT chính là nguồn gốc của sự vận ñộng 

và phát triển. 

+ Các loại mâu thuẫn: 

1/ Căn cứ vào quan hệ ñối với sự vật ñược xem xét (tùy thuộc vào 

phạm vi xem xét) 

* MT bên trong: là sự tác ñộng qua lại giữa các mặt, các 

khuynh hướng ñối lập của cùng 1 SV có vai trò quyết ñịnh trực tiếp với quá trình vận ñộng và 

phát triển của sự vật 

* MT bên ngoài: là MT diễn ra trong mối quan hệ giữa SV 

ñó với các SV khác. Chỉ ảnh hưởng ñến sự phát triển của sự vật. 

* MT bên trong và MT bên ngoài không ngừng tác ñộng 

qua lại lẫn nhau. Việc giải quyết MT bên trong không thể tách rời viêc giải quyết MT bên 

ngoài, việc giải quyết MT bên ngoài là ñk giải quyết MT bên trong. 
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2/ Căn cứ vòa ý nghĩa ñối với sự tồn tại và phát triển của toàn bộ 

sự vât 

- MT cơ bản: là MT quy ñịnh bản chất của sự vật, quy ñịnh sự phát triển ở tất cả 

cá giai ñoạn của sự vật, nó tồn tại trong suốt quá trình ptriển của SV, ñược giải quyết thì SV 

thay ñổi 

- MT không cơ bản là MT chỉ ñặc trưng cho 1 phương diện nào ñó của sự vật nó 

không quy ñịnh bản chất của sự vật. Nảy sinh hay ñược giải quyết, không làm cho SV thay 

ñổi. 

3/ Căn cứ vào vai trò: 

* MT chủ yếu: là MT nổi lên hàng ñầu của 1 gñ ptriển nhất 

ñịnh của SV và chi phối MT khác trong giai ñoạn ñó => giải quyết ñược MT là ñk cho SV 

chuyển sang gñ ptriển mới 

* MT thứ yếu: là MT ra ñời và tồn tại trong 1 gñ phát triển 

nào ñó của SV nhưng nó không ñóng vai trò chi phối mà bị mT chủ yếu chi phối 

4/ Căn cứ vào t/c của các quan hệ lợi ích 

* MT ñối kháng: là MT giữa những giai cấp, những tập 

ñoàn nhân có lợi ích cơ bản dối lập nhau -> giải quyết MT = pp trong nội bộ 

* Quy luật thống nhất và ñấu tranh của các mặt ñối lập 

- Mọi sự vật ñều chứa ñựng những mặt có khuynh hướng biến ñổi ngược chiều nhau gọi 

là những mặt ñối lập. Mối liên hệ của 2 mặt ñối lập tạo nên MT: các mặt ñối lập vừa thống 

nhất với nhau, và chuyển hóa lẫn nhau làm MT ñược giải quyết, sự vật biến dổi và ptriển, cái 

mới ra ñời thay thế cái cũ. 

- Bất kỳ sự vật hiện tượng nào cũng ñều chứa ñựng trong bản than nó các mâu thuẫn 

nội tại, các mặt cá yếu tố và các khuynh hướng ñối lập nhau ấy luôn luôn ñấu tranh loại trừ lẫn 

nhau, nhưng ñông thời lại là tiền ñề tồn tại của nhau và không thể tồn tại nếu thiếu nhau. Sự 

thống nhất giữa các mặt ñối lập tạo cho sự vật tính ổn ñịnh tương ñối, còn sự ñấu tranh giữa 

các mặt ñối lập tạo ra xung ñột nội tại cho sự phát triển. Nó làm cho mâu thuẫn ngày càng trở 

nên gay gắt và ñến 1 gñ nhất ñịnh thì ñược giải quyết bằng sự biến ñổi can bản hoặc bằng sự 

tiêu vong của cái cũ và xuất hiện cái mới. Trong mối quan hệ giữa 2 mặt thốg nhất và ñấu 

tranh thì thống nhất chỉ là tạm thời phá sự cân bằng tương ñối của các mặt ñối lập, còn ñấu 

tranh giữa các MĐL là tuyết ñối 

- Ý nghĩa của việc nắm vững quy luật này trong thực tiễn: 
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+ Quy luật khẳng ñịnh mâu thuẫn là khách quan vốn có của bản thân, các sự vật 

hiện tượng vì thế con người phải tôn trọng chúng. Trong hoạt ñộng thực tiễn của con người ta 

muốn nhận thức ñược bản chất hiện tượng thì phải biết phân tích MT của nó ñể hiểu về nó. 

Trước hết phải tìm ra MT bằng cách tìm ra 0 thể thống nhất các mặt, những khuynh hướng trái 

ngược nhau tìm ra những mối liên hệ tác ñộng qua lại lẫn nhau giữa các mặt ĐL ñó. Sau ñó 

phân tích MT, xem xét quá trình ptriển của từng MT vị trí vai trò và mối  hiểu ñược ñúng xu 

hướng vận quan hệ tác ñộng qua lại lẫn nhau, ñk chuyển hóa   có phương pháp ñúng ñắn 

ñộng, phát triển và ñk ñể giải quyết MT  

+ QL khẳng ñịnh ñấu tranh giải quyết MT là nguỗn gôc ñộng lực của sự ptriển vì 

vậy trong hñ thực tiễn con người chúng ta muốn thúc ñẩy các SV, hiện tượng ptriển ñể nhằm 

ñạt ñược mục ñích của mình thì phải thực hiện "ñấu tranh" ñể giải quyết MT, không che giấu, 

thủ tiêu ñấu tranh. 

+ MT chỉ ñược giải quyết khi ñk chin muồi. Do ñó không chủ quan, nóng vội 

trong việc giải quyết MT, mà phải tích cực, thúc ñẩy các ĐK khách quan ñể làm cho các ĐK 

giải quyết, tránh mắc sai lầm 

Câu 65: Phân tích nội dung quy luật phủ ñịnh của phủ ñịnh, ý nghĩa phương pháp luận 

- Trong thế giới vật chất, các sự vật ñều có quá trình sinh ra, tồn tại và mất ñi, ñược 

thay thế bằng sự vật khác. Sự thay thế ñó ñgl sự phủ ñịnh 

- Nếu như quan ñiểm siêu hình coi phủ ñịnh là sự xoá bỏ hoàn toàn cái cũ thì triết học 

Mac-Lênin coi phủ ñịnh là sự phủ ñịnh biện chứng, tức pñ tạo ñk, tạo tiền ñề cho sự phát triển. 

Đó chính là sự thay thế cái cũ = cái mới cao hơn, phức tạp hơn, hoàn thiện hơn 

- Phủ ñịnh biện chứng có những ñặc trưng cơ bản sau ñây: 

+ Tính khách quan: Sự vật, hiện tượng nào cũng nắm trong quá trình vận ñộng, 

biến ñổi và phát triển do sự ñấu tranh của các mặt ñối lập bên trong sự vật, hiện tượng và tất 

yếu dẫn ñến sự tư thân phủ ñịnh của chúng 

+ Tính thực tế: Cái mới ra ñời trên cơ sở cái cũ, ñó là sự phủ ñịnh có kế thừa. 

Phủ ñịnh có kế thừa tức là sự loại bỏ những yếu tố không còn phù hợp, gây cản trở cho sự phát 

triển, ñồng thời cũng chọn lọc, cải biến các yếu tố của cái cũ thành các yếu tố phù hợp với cái 

mới.  

+ Nội dung chủ yếu của quy luật phủ ñịnh của phủ ñịnh thể hiện ở 1 số ñặc ñiểm 

sau: 

• Phát triển là 1 quá trình phủ ñịnh liên tục từ thấp ñến cao. 
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• Sự phát triển thông qua quá trình phủ ñịnh mang tính chu kỳ 

• Tổng hợp toàn bộ các chu kỳ của sự phát triển tạo nên hình thái "xoáy 

ốc" 

+ Phủ ñịnh biện chứng bao hàm trong nó quá trình giữ lại và ñột biến những nội 

dung tích cực của cái bị phủ ñịnh. Giá trị của phủ ñịnh biện chứng ñược qui ñịnh bởi vai trò 

của nó trong việc sang tạo ra cái mới. Không có cái mới nào lại ra ñời từ hư vô, không có sự 

vật nào, hiện tượng nào không mang nguồn cội. Cứ thế, quá trình phủ ñịnh diễn ra liên tục. Do 

ñó, sự phát triển thông qua những lần phủ ñịnh biện chứng sẽ tao ra xu hướng tiến lên không 

ngừng. 

- Phủ ñịnh biện chứng thường diễn ra theo chu kỳ. Tính chu kỳ của phủ ñịnh biện 

chứng biểu hiện ở chỗ thông qua 1 số lần phủ ñịnh, cái mới xuất hiện dường như lấp lại cái cũ, 

nhưng trên cơ sở cao hơn 

+ Mỗi chu kỳ thường có 2 lần phủ ñịnh chủ yếu. Qua sự phủ ñịnh lần thứ 1, sự 

vật chuyển thành mặt ñối lập với chính mình. Qua sự phủ ñịnh lần thứ 2, sự vật dường như trở 

về giống với cái ban ñầu, nhưng trên cơ sở cao hơn, ngoài ra nó còn bao gồm các yếu tố mới 

khác hẳn hoặc không có trong cai ban ñầu. 

+ Như vậy, kết quả của sự phủ ñịnh là cái tổng hợp tất cả những yếu tố tích cực 

ñã ñược nhận từ trước trong cái khẳng ñịnh ban ñầu và cái phủ ñịnh lần thứ nhất. Đó chính là 

quá trình "lọc bỏ" biện chứng 

+ Phủ ñịnh biện chứng là quy luật phổ biến của sự phát triển trong tự nhiên, xã 

hội và tư duy. Song, thế giới các sự vật, hiện tượng trong thế giới vận ñộng và phát triển 1 

cách vô cùng phong phú, muôn hình muôn vẻ. Vì vậy, số lượng các bước phủ ñịnh của 1 chu 

kỳ phát triển có thể ít hay nhiều, nhưng xét kỹ vẫn có thể quy về 2 lần chủ yếu với tư cách là 

cái phủ ñịnh và cái phủ ñịnh của phủ ñịnh. Sự phủ ñịnh của phủ ñịnh là giai ñoạn kết thúc của 

1 chu kỳ phát triển, ñồng thời lại là ñiểm xuất phát của 1 chu kỳ về sau và cứ như thế tiếp tục 

mãi mãi tạo nên hình thái "xoáy ốc" của sự phát triển 

- Ý nghĩa phương pháp luận 

+ Quy luật pñ của pñ ñã chỉ rõ sự phát triển là khuynh hướng chung, là tất yếu 

của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Song, quá trình phát triển không diễn ra 

theo ñường thẳng mà quanh co, phức tạp, trải qua nhiều lần pñ, nhiều khâu trung gian. Điều ñó 

giúp ta tránh ñược cách nhìn phiến diện, ñơn giản trong viêc nhận thức cái mới, ñặc biệt là các 

hiện tượng xã hội. Vì vậy, trong quá trình phát triển không phải bất kỳ 1 sự vật, 1 hiên tượng 
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nào ra ñời sau ñều là cái mới, cái tiến bộ hơn cái trước. Thậm chí ñó còn là các thụt lùi, nhưng 

ñó là những bước lùi của sự phát triển trong toàn bộ quá trình, trong khuynh hướng của nó. 

- Mặt khác, từ nội dung của quy luật pñ của pñ, trong nhận thức và hoạt ñộng 

thực tiễn cần tránh khuynh hướng bảo thủ, cần có ý thứ phát hiện ra cái mới và tạo ñiều kiện 

cho cái mới phát triển. Đồng thời, chống thái ñộ pñ sạch trơn, coi thường truyền thống cần 

phải biết kế thừa những giá trị tích cực, nhân tố hợp lý của cái cũ ñể xây dựng và phát triển cái 

mới 

Câu 66: thực tiễn là gì? Vai trò của thực tiễn ñối với nhận thức ý nghĩa phương pháp 

luận? 

- Trong lịch sử triết học. C.Mac là người ñầu tiên nêu rõ vai trò quyết ñịnh của thực tiễn 

ñối với nhận thức, cũng như xem xét khái niệm này 1 cách ñầy ñủ nhất CNDV trước Mác có 

hạn chế lớn là thấu quan ñiểm thực tiễn, xem xét nhận thức tách rời hoạt ñộng thực tiễn của 

con người, vì thế nó mang tính chất trực quan. CN duy tâm ñã ñề cập ñến vai trò sáng tạo tích 

cực của con người, song lại chỉ giới hạn vai trò trong lĩnh vực tinh thần, chỉ thực tiễn như là 

hoạt ñộng tinh thần và thực chất ñã gạt bỏ vai trò của thực tiễn. Theo quy ñịnh củ CN DVBC, 

thực tiễn là khái niệm dùng ñể chỉ những hoạt ñộng vật chất có tính lịch sử - xã hội của con 

người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội Thực tiễn biểu hiện dưới nhiều hình thức, song có thể 

quy về 3 hình thức cơ bản. Hình thức ñầu tiên của hoạt ñộng thực tiễn, tạo thành cơ sở của tất 

cả hình thức khác của hoạt ñộng sống của con người là hoạt ñộng sản vật chất 

- Một dạng cơ bản nữa của hoạt ñộng thực tiên là hoạt ñộng cải tạo xã hội - hình thức 

cao nhất của thực tiễn xã hội, bao gồm những hoạt ñộng của con người trong các lĩnh vực 

chính trị - xã hội. Thực nghiệm khoa học là một hình thức ñặc biệt của hoạt ñộng thực tiễn. 

Thực nghiệm khoa học không chỉ có vai trò quan trọng ñối với quá trình nhận thức mà ngày 

càng có ý nghĩa thiết thực trong việc ñưa khoa học, kĩ thuật thành sản phẩm phục vụ ñời sống.  

Trong các hình thức trên thì hoạt ñộng sản xuất vật chất là hoạt ñộng cơ bản nhất, vì nó quyết 

ñịnh sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người trong mọi thời kì lịch sử và suy cho cùng các 

hình thức hoạt ñộng khác cũng từ hoạt ñộng khác cũng từ hoạt ñộng ñó mà ra và chúng luôn 

tác ñộng liên hệ với nhau. 

- Thực tiễn không ñơn giản chỉ là những hoạt ñộng vật chất của từng con người cá biệt, 

riêng lẻ mà là dạng hoạt ñộng cơ bản của xã hội con người. Không chỉ mang tính xã hội, hoạt 

ñộng thực tiễn là một quá trình lịch sử, là sản phẩm lịch sử toàn thế giới thể hiện những mỗi 

quan hệ ña dạng và vô tận giữa con người với tự nhiên và con người với con người . 
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- Hoạt ñộng thực tiễn ñược xem như phương thức ñặc biệt của mới quan hệ của con 

người với thế giới xung quanh . Con người vừa tự thích nghi với môi trường , vừa thông qua 

hoạt ñộng của mình tác ñộng một cách tích cực ñể biến ñổi cải tạo thế giới. Đồng thời với quá 

trình ñó con người cũng phát triển và hoàn thiện bản than mình. Hoạt ñộng nhận thức của con 

người nảy sinh, phát triển, tác ñộng một cách biện chứng với hoạt ñộng thực tiễn. Trong mối 

quan hệ ñó thực tiễn giữa các vai trò sau ñây: 

+ Thực tiễn là cơ sở và ñộng lực chủ yếu của nhận thức. Bằng hoạt ñộng thực 

tiễn con người trực tiếp tác ñộng vào hiên tượng, bắt các sự vật hiện tượng của thế giới phải 

bộc lộ những bản chất và tính quy luật của chúng . Điều ñó có nghĩa là thực tiễn ñã cung cấp 

những tài liệu làm cơ sở cho nhận thức. Tri thức của con người có thể thu nhận ñược dưới 

dạng trực tiếp là thực tiễn hoặc dưới dạng gián tiếp. Nhưng xét ñến cùng mọi tri thức con 

ngưới ñều nảy sinh từ hoạt ñộng thực tiễn. Quá trình hoạt ñộng thực tiễn là cơ sở ñể phát huy 

tính tích cực sáng tạo của con người, là cơ sở của sự phát triển chí tuệ của con người  

+ Thực tiễn không ngừng biến ñổi và phát triển, luôn ñặt ra những vấn ñề mới 

ñòi hỏi nhận thức phải trả lời, ñòi hỏi những tri thức mới, những khái quát mới ñể lý giải 

những vấn ñề mới nảy sinh. Đó chính là ñộng lực thúc ñẩy nhận thức phát triển. Trong lịch sử, 

các môn khoa học nối tiếp nhau ra ñời và phát triển trên cơ sở hoạt ñộng thực tiễn của loài 

người nhắm ñáp ứng nhưng như cầu do sự phát triển của thực tiễn ñề ra. 

+ Thực tiễn là mục ñích của nhận thức . Tri thức koa học chỉ có ý nghĩa thực tiễn 

khi nó ñược vận dụng vào thực tiễn. Mục ñích cuối cùng của nhận thức không phải là bản thân 

tri thức mà là nhằm cải tạo hiện thực khách quan phục vụ ñời sống vật chất và tinh thần của xã 

hội. Thực tiễn nêu ra những vẫn ñề cho nhận thức hướng tới giải quyết ,là nơi thể hiện sức 

mạnh của tri thức , biến tri thức khoa học thành phương tiện hung mạnh giúp cho hoạt ñộng 

thực tiễn có hiệu quả 

+ Thực tiễn là tiêu chuẩn ñể kiểm tra tri thức . Để ñánh giá, kiểm nghiệm ñược 

tính ñúng ñắn hay sai lầm của những tri thức ñã thu nhận , không có con ñường nào có thể 

thay thế ñược vai trò của thực tiễn. Những kết quả của tư duy trừu tượng phải ñược thể nghiệm 

trong thực tiễn , phục vụ thực tiễn , mặt khác chịu sự kiểm tra ñánh giá xác thực của thực tiễn 

từ ñó ñể khẳng ñịnh , bổ sung , hoàn thiện, phát triển những kết quả nhận thức thu ñược . Vì 

thế, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí. 
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Câu 67.Trình bày nội dung qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và 

trình ñộ của LLSX. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta. 

a. Trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu sự phù hợp của QHSX có ý nghĩa là LLSX có 

tính chất và trình ñộ như thế nào thì QHSX cũng có tính chất tương ứng. Đó là sự thống nhất 

biện chứng chứa ñựng mâu thuẫn. Tiêu chí của sự phù hợp ấy là NSLĐ tăng, LLSX phát triển 

ñảm bảo những ñiều kiện về xã hội và môi trường. Nội dung của qui luật này ñược thể hiện ở 

2 ñiểm chính sau: 

+ Thứ nhất: QHSX ñược hình thành biến ñổi, phát riển dưới ảnh hưởng quyết 

ñịnh của LLSX. 

* LLSX là yếu tố luôn luôn vận ñộng biến ñổi trong quá trình lịch sử. Sự 

phát triển của LLSX bao giờ cũng ñược bắt ñầu bằng sự biến ñổi và phát triển của công cụ LĐ, 

của quá trình phận công LĐ. Những giai ñoạn khác của sự phân công LĐ, cũng ñồng thời là 

những hình thức khác của sở hữu về tư liệu sản xuất. 

* Sự biến ñổi của LLSX sớm muộn cũng kéo theo sự biến ñổi của QHSX. 

* Mâu thuẫn giữa QHSX và LLSX tất yếu sẽ dẫn ñến phải xóa bỏ xiềng 

xích trói buộc LLSX ñể xác lập QHSX mới phù hợp với yêu cầu phát triển của LLSX trong 

XH có giai cấp ñối kháng mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX dẫn ñến ñấu tranh giai cấp mà ñỉnh 

cao của nó là CMXH. 

+ Thứ hai: QHSX tác ñộng trở lại LLSX( QHSX ñược hình thành biến ñổi theo 

yêu cầu phát triển của LLSX song nó có tính ñộc lập tương ñối). Sự tác ñộng trở lại của QHSX 

ñối với LLSX diễn ra theo 2 xu hướng: 

* Nếu QHSX phù hợp với tính chất, trình ñộ của LLSX, thì sẽ trở thành 

ñộng lực ñể phát triển LLSX. 

* Ngược lại nếu không phù hợp nó sẽ làm kìm hãm sự phát triển của 

LLSX. 

b. Vận dụng quy luật này ở nước ta: Nước ta là một nước lạc hậu tiến lên CNXH bỏ qua 

chế ñộ TBCN, cho nên ngay từ ñầu chúng ta phâir xây dựng cả LLSX và QHSX mới.Căn cứ 

vào thực trạng trình ñộ của LLSX ở nước ta tồn tại nhiều trình ñộ(thô sơ, thủ công, cơ khí...) 

và có nhiều tính chất(cá thể, xã hội...) g ta ñã chủ trương: 

- Về QHSX: Đẩy mạnh CNH-HĐH ñể ñến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 

một nước CN. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết ñịnh chống lại "nguy cơ tụt hậu". Trong ñó 

LLSX phát triển tương ñối cao, LĐ thủ công ñược thay bằng lao ñộng cơ khí, máy móc. 
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Đảng ta xác ñịnh KHCN cùng với giáo dục ñào tạo là quốc sách chính là nhằm ñáp ứng yêu 

cầu phát triển của nền kinh tế. 

- Về LLSX cần xác lập cũng phải ña dạng, phong phú về hihnf thức sở hữu, quản 

lý phân phối ĐẠi hội Đảng lần thứ X ñã xác ñịnh có 5 thành phần kinh tế cơ bản, kinh tế hàng 

hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo ñịnh 

hướng XHCN, ñó chính là nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN. Việc Đảng ta xác ñịnh 

nhiều thành phần kinh tế chính là làm cho các QHSX phù hợp với tính chất, trình ñộ của 

LLSX từ ñó thúc ñẩy nèn kinh tế của nước ta ngày càng phát triển. Thực tế qua 20 năm ñổi 

mới nền kinh tế của nước ta ñã chứng minh sinh ñộng vấn ñề này. 

- Về chế ñộ sở hữu thực hiện ña dạng hóa hình thức sở hữu trong ñó nền kinh tế 

nhà nước và tập thể giữ vai trò chủ ñạo. Hiện nay Đảng ta ñang chủ trương cổ phần hóa các 

công ty xí nghiệp nhằm phát huy vai trò sở hữu trong nền kinh tế. 

- Về phân phối Đảng chủ trương phân phối theo lao ñộng và hiệu quả của sản 

xuất kinh doanh. 

- Trong thời ñại hiện nay, vấn ñề toàn cầu hóa ñang diễn ra mạnh mẽ. Đảng chủ 

trương mở rộng quan hệ ña phương hóa, ña dạng hóa các quan hệ quốc tế nhằm phát triển 

LLSX và QHSX. 

Câu 68. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT? ĐẢng ta ñã vận dụng 

vấn ñề này ntn trong thời kì quá ñộ lên CNXH ở nước ta? 

a. Mối quan hệ 

- Mỗi hình thái kinh tế XH có CSHT và KTTT của nó, giữa chúng có mối quan 

hệ biện chứng với nhau trong ñó CSHT quyết ñịnh KTTT và KTTT tác ñộng trỏe lại CSHT. 

- CSHT quyết ñịnh KTTT: CSHT sinh ra KTTT. CSHT của 1 XH nhất ñịnh ntn; 

ính chất của nó ra sao, giai cấp ñại diện cho nó ntn thì hệ thống tư tưởng chính trị, pháp quyền 

tươong ứng với những tư tươongr ấy cũng vậy. CSHT quyết ñịnh sự biến ñổi của KTTT. Sự 

biến ñổi ñó xảy ra trong mỗi hình thái KT-XH, cũng như từ hình thái KT-XH này sang hình 

thái KT-XH khác. Trong XH có ñối kháng giai cấp, sự biến ñỏi ñó diễn ra thông qua cuộc ñấu 

tranh giai cấp gay go phức tạp. CSHT quyết ñịnh KTTT là quy luật phổ biến của mọi hình thái 

KT-XH. 

+ Sự tác ñộng trở lại của KTTT ñối với CSHT: Sự tác ñộng của KTTT ñối với 

SHT thể hiện trước hết ở chức năng chính trị, XH của KTTT nhằm bảo vệ, duy trì, củng cố và 

phát triển CSHT sinh ra nó, ñấu tranh xóa bỏ CSHT và KTTT cũ. 
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Các bộ phận khác của KTTT ñều tác ñộng ñến CSHT bằng nhiwwuf hình thức khác, trong ñó 

nhà nước giữ vai trò ñặc biệt quan trọng tác ñộng to lớn và trực tiếp ñối với CSHT. Trong mỗi 

hình thái KT-XH, KTTT có những quá trình biến ñổi nhất ñịnh. Quá trình ñó càng phù hợp với 

CSHT thì sự tác ñộng của nó với CSHT càng có hiệu quả và ngược lai, quá trình ñó không 

theo cùng chiều với quy luật vận ñông của CSHT thì nó sẽ cản trở sự phát triển của CSHT. 

Trong thời ñại nền kinh tế hiện nay, vai trò của KTTT tăngleen rõ rệt, càng thể hiện với tư 

cách là 1 yếu tố tác ñộng mạnh mẽ ñến tiến trình lịch sử. Song nếu quá nhấn mạnh hoặc thổi 

phồng vai trò của KTTT ñến mức phủ ñịnh tính tất yếu KT-XH thì nó dẽ rơi vào chủ nghĩa 

duy tâm, chủ quan duy ý trí. 

* V ận dụng vào nước ta: 

/ Về CSHT: Hiện nay nước ta ñang trong thời kì quá ñộ nên có 

nhiều QHSX cùng tồn tại, dẫn ñến CSHT là 1 kết cấu kinh tế ña thành phần, vận hành theo cơ 

chế thị trường XHCN. Điều này làm cho nền kinh tế vận ñộng linh hoạt, năng ñộng. Nếu 

không quản lý ñịnh hướng tôt dẫn ñến chênh lệch hướng XHCN. Nhận thức ñược ñiều ñó 

Đảng ta ñã xác ñịnh 

/ Về KTTT: phải ñổi mới ñể phù hợp với sự phát triển của CSHT 

cụ thể: Đảng lãnh ñạo: phải tự ñổi mới, nâng cao vai trò lãnh ñạo của mình với toàn XH. Nhà 

nước phải ñổi mới: Xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền XHCN, hiện nay trọng tâm là cải 

cách bộ máy hành chính nhà nước. Phát huy quyền dân chủ, ñổi mới hoạt ñộng của các tổ chức 

CT-XH, về tư tưởng lấy chủ nghĩa Mác và tư tưởng HCM làm nền tảng và kim chỉ nam cho 

hành ñộng trong ñời sống tinh thàn của nhân dân ta. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến ñậm ñà 

bản sức dân tộc, phát triển ña dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật ñể từng bước nâng cao ñời 

sống tinh thần của nhân dân. Có chính sách dân tộc ñúng ñắn. 

* Trong quá trình ñổi mới KT-XH, Đảng ta ñã vận dụng và tôn trọng các 

qui luật KT-XH, khách quan. Nhờ vậy kinh tế phát triển, chính trị ổn ñịnh. Phát triển kinh tế 

ñã tạo ra ñiều kiện vật chất cho quá trình ñổi mới chính trị. Đồng thời ñổi mới chính trị cũng 

ñã tạo ra môi trường, ñiều kiện tốt hơn cho phát triển kinh tế. Nước ta ñi lên CNXH bỏ qua 

chế ñộ TBCN, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của QHSX và KTTT, nhưng tiếp thu 

kế thừa những thành tựu của CNTB, ñặc biệt về KHCN ñể XD 1 nền kinh tế hiện ñại. 

* Tuy nhiên trong ñiều kiện CNXH ở Liên xô và Đông Âu sụp ñổ, ñất 

nước còn khó khăn, nhiều thế lực chống phá CNXH. Do ñó chúng ta phải trải qua một thời kì 

quá ñộ lâu dài với nhiều chăng ñường, nhiều hình thức KT, XH có tính quá ñộ. 
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Câu 69: phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại và ý thức ,sự vận dụng vấn ñề này 

ở nước ta hiên nay. 

A, Mối quan hệ: 

- Tồn tại xh quyết ñịnh ý thức xh: Vai trò QĐ của tồn tại xh ñối với ý thức xh thể 

hiện tồn tại xh sinh ra ý thức xh ,còn ý thức xh Là sự phan ánh của tồn tại xh TTXH như thế 

nào thì YTXH như thế ñó ,mỗi khi tồn tại biến ñổi,nhất là phương thức sx biến ñổi thì nhửng 

tư tưởng và lý luận xh.những quan ñiểm về chính trị ,pháp quyền triết học ...sớm muộn sẽ biến 

ñổi theo... 

- TTXH quyet ñịnh YTXH ,ý thức là sự phả ánh TTXH,nhưng ko phải bất cứ tư 

tưởng quan ñiểm xh nào ,tác phẩm văn học nào cũng nhất thiết trực tiếp phản ánh những quan 

hệ kinh tế của thời ñại,mà chỉ xét ñến cùng thì các quan hệ kte mới ñược phản ánh bằng cách 

này hay cách khác vào trong những tưởng ñó .Bởi vì ý thức xh trong sự phát triển có tính ñộc 

lập tương ñối . 

+ Sự tác ñộng trở lại của YTXH với TTXH. 

Bên cạnh việ khẳng ñịnh TTXH ,YTXH xã hội chủ nghĩa duy vật lịch sử còn thừa nhận ,vai 

trò to lớn của ý thức XH ñối với sự phát trien của xh. Được thể hiện : 

* YTXH có tác dụng thúc ñẩy qtr phát triển của xh,ñó là những tư 

tưởng tiến bộ của giai cấp tiến bộ trong xh -nhưng tư tưởng này phản ánh ñúng quy luật phát 

triển của xh,ñáp ứng ñược quyền lợi của quần chúng ND lao dộng. 

* YTXH có tác dụng kĩm hãm sự phát trien của xh ,ñó là những tư 

tưởng lạc hậu của các giai cấp lỗi thời,những tư tưởng này phản ánh sai lệch ,xuyên tạc quy 

luật của xh ,ñi ngược lại quyền lợi của quần chúng 

B, ý nghĩa: muốn nâng cao◊Từ nguyên lý TTXH quyết ñịnh YTXH  ñời sống tinh thần của xã 

hội ,phải không ngừng phát triển ñời sống vật chất của xh .YTXH có tác ñộng tích cực to lớn 

ñối với TTXH nên cần quan tâm ñén việc giáo dục quần chúng nhân dân. 

- Trong giai ñoạn hiện nay ở nước ta vấn ñè vận dụng mối quan hệ biện chứng 

TTXH và YTXH có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng. Phát triển cơ sở vật chất xh trên cơ sở phát 

triển nền kte thị trường theo ñịnh hướng XHCN ,nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chủ 

nghĩa Mác và tư tưởng HCM. 
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Câu 70: Phân tích nội dung, yêu cầu và tác dụng của quy luật giá tr ị trong nền sản xuất 

hang hóa. Liên hệ sự vận dụng quy luật này ở VN trong thời kì quá ñộ lên chủ nghĩa xã 

hội? 

a) Nội dung (yêu cầu ) của quy luật giá trị (QLGT) 

- QLGT là quy luật kinh tế căn bản của nền kinh tế hàng hóa. Ở ñâu có sản xuất 

và lưu thông hang hóa thì ở ñó có QLGT hoạt ñộng. Theo QLGT, sản xuất và lưu thông hang 

hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao ñọng xã hội cần thiết. Mặc dù mỗi người sản xuất tự quyết 

ñịnh hao phí lao ñộng cá biệt của mình, nhưng giá trị xã hội của hàng hóa không phải ñược 

quyết ñịnh bởi hao phí lao ñộng cá biệt của từng chủ thể, mà bởi hao phí lao ñộng xã hội cần 

thiết. Vì vậy, muốn bán ñược hàng hóa, bù ñắp ñược chi phí và có lãi, người sản xuất phải ñiều 

chỉnh làm cho chi phí lao ñộng cá biệt của mình phù hợp với mức chi phí mà xã hội chấp nhận 

ñược. 

- Trao ñổi hàng hóa cũng phải thực hiện dựa trên cơ sở của hao phí lao ñọng xã 

hội cần thiết, nghĩa là trao ñổi theo nguyên tắc ngang giá. Nhìn bề ngoài, sản xuất và trao ñổi 

hàng hóa ñương nhiên là việc riêng của từng người, họ ñộc lập và không chịu sự rang buộc 

nào, nhưng thực tế, mọi việc sản xuất và trao ñổi hàng hóa ñều chịu sự sự chi phối bơi QLGT. 

Nếu ai có giá trị hàng hóa cá biệt thấp hơn so với giá trị hàng hóa xã hội thì người ñó sẽ tồn tại 

và phát triển; ngược lại, họ sẽ thua lỗ và phá sản.  

- Sự vận ñộng của QLGT thông qua sự vận ñộng của giá cả hàng hóa. Giá cả 

hàng hóa, là kết quả của sự thỏa thuận giữa người mua và người bán hàng hóa trên thị trường. 

Giá trị là cơ sở của giá cả. Vì giá cả phụ thuộc vào giá trị. Hàng hóa nào có nhiều giá trị thì giá 

cả của nó sẽ cao hơn và ngược lại. Tuy nhiên, trên thị trường, giá cả còn phụ thuộc và cạnh 

tranh cung - cầu, tình trạng ñộc quyền, sức mua của ñồng tiền... Giá cả hàng hóa biến ñộng lên 

xuống xoay quanh giá trị, có khi ao hơn hoặc có khi thấp hơn giá trị. Trong các nền kinh tế 

hiện ñại, giá cả còn biến ñộng bởi sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế. 

b) Tác dụng của QLGT 

- QLGT tồn tại, hoạt ñộng ở mọi phường thức sản xuất hàng hóa. Tuy có những 

ñặc ñiểm hoạt ñộng riêng tùy thuộc vào QHSX thống trị, nhưng nhìn chung, QLGT có 3 tác 

dụng: 

+ Một là, ñiều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa Điều tiết sản xuất và 

lưu thông là ñiều hòa, phân bố các yếu tố sản xuất và sản phẩm giữa các ngành, các lĩnh vực 

của nền kinh tế. 
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* Điều tiết sản xuất: Người sản xuất hàng hóa sản xuất cái gì, sản 

xuất bằng công nghệ gì và sản xuất cho ai là do họ quyết ñịnh. Mục ñích của họ là thu ñược 

nhiều lãi. Dựa vào sự biến ñộng của giá cảu thị trường, người ta biết ñược hàng hóa nào ñang 

thiếu, bán chạy, có giá có giá cao và nhiều lãi, hàng hóa nào ế thừa, giá thấp. Từ ñó, họ sẽ mở 

rộng sản xuất những mặt hàng ñang thiếu, bán chạy, nhiều lãi và ngược lại thu hẹp sản xuất, 

thậm chí ñóng cửa không sản xuất những mặt hàng ế thừa, không tiêu thụ ñược. Kết quả là các 

nguồn lực sản xuất ñược chuyển dịch từ ngành này sang ngành khác, làm cho quy mô ngành 

này mở rộng, ngành kia thu hẹp, cơ cấu của cung tương ñối thích ứng với cơ cấu của cầu trong 

nền kinh tế. 

* Điều tiết lưu thông: Dưới sự tác ñộng của quy luật giá trị, hàng 

hóa ñược di chuyển từ nơi giá thấp sang nơi giá cao. Từ ñó, phân phối các nguồn hàng 

hóa một cách hợp lý giữa các vùng, giữa trong và ngoài nước. Nhờ ñó, phát hiện ra lợi 

thế, làm hình thành các vùng chuyên môn hóa sản xuất. 

+ Hai là, kích thước cải tiến kỹ thuật,hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất 

lao ñộng, thúc ñẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển. Để có ưu thế và nhiều lãi, người sản 

xuất phải tìm cách làm cho giá trị cá biệt thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa. Họ phải tìm mọi 

cách cải tiến kĩ thuật, ñổi mới thiết bị sản xuất, nâng cao trình ñộ tay nghề, cải tiến tổ chức 

quản lý và tiết kiệm trong sản xuất. Cạnh tranh càng quyết liệt, càng thúc ñẩy các quá trình này 

diễn ra mạnh mẽ hơn. Kết quả là năng suất lao ñộng xã hội tăng lên, lực lượng sản xuất xã hội 

phát triển. 

+ Ba là, thực hieenjj sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa những người sản 

xuất hàng hóa thành hai cực giàu và nghèo. Dưới tác ñộng của QLGT, tất yếu dẫn ñến kết quả 

là: những người có ñiều kiện sản xuất thuận lợi, có trình ñộ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt, 

có hao phí lao ñộng xã hội cần thiết, thì hàng hóa của họ sẽ bán ñược, sẽ trở thành giàu có.  

Ngược lại, những người không có các ñiều kiện trên hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị 

thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo. Như vậy, tác ñộng của QLGT một mặt ñào thải các 

yếu kém, kích thích các nhân tố tích cực phát triển; mặt khác, phân hóa xã hội thành hai cực 

giàu _ nghèo, tạo ra sự bất bình ñẳng trong xã hội. 

c) Liên hệ Việt Nam: 

- Mác từng khẳng ñịnh ở ñâu có sản xuất hàng hóa thì ở ñó có quy luật giá trị. 

Hiện nay kinh tế nước ta ñang trong thời kỳ hình thành và phát triển cơ chế thị trường cho nên 

việc vận dụng quy luật giá trị là một quan ñiểm tất yếu. 
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- Điều khiển nền kinh tế bằng các chi tiêu pháp lệnh: pháp lệnh về sản lượng, thu 

nhập, nộp ngân sách và tiêu thụ, vốn và lãi suất tín dụng ngân hàng... giá cả do nhà nước quy 

ñịnh cũng là một chi tiêu pháp lệnh mà giá cả lại là biểu hiện của quy luật giá trị. Chính vì vậy 

có thể nói trong thời kì này quy luật giá trị ñược áp dụng một cách cứng nhắc, áp ñặt này vào 

nền kinh tế thông qua việc ñịnh giá theo những chi tiêu có sẵn mà ko ñể ý ñến thực trạng của 

nền kinh tế Việt Nam. Trước khi ñổi mới cơ chế kinh tế nước ta hoạt ñộng theo cơ chế bao 

cấp, Nhà nước lãnh ñạo nền kinh tế một cách có kế hoạch mang nhiều tính chủ quan. Điều này 

phủ nhận tính khách quan của quy luật giá trị, làm triệt tiêu những yếu tố năng ñộng, tích cực 

của xã hội, nền kinh tế rơi vào tình trạng kém phát triển. 

- Sau khi ñổi mới quy luật giá trị ñược nhà nước vận dụng vào kế hoạch hóa 

mang tính ñịnh hướng. Nhà nước phải dựa trên tình hình ñịnh hướng giá cả thị trường ñể tính 

toán vận dụng quy luật giá trị vào việc xây dựng kế hoạch. Do giá cả hàng hóa là hình thức 

biểu hiện riêng của giá trị, nhưng nó còn chịu sự tác ñộng của quy luật kinh tế khác như quy 

luật cung cầu. 

- Nhờ ñó mà từ năm 1991 nền kinh tế Việt Nam ñạt tăng trưởng với mức ñộ khá 

cao, trung bình khoảng 7,67% hàng năm, mức kỉ lục năm 1995 là 9,54% 

• Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế ñã có mức chuyển dịch tích cực theo xu hướng giảm tỉ trọng 

khu vực nông lâm ngư nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công 

nghiệp- xây dựng và dịch vụ. 

Cau 71: Phân tích ñiều kiện ra ñời của sản suất hàng hóa và ưu thế của sản suất hàng 

hóa so với sản suất tự cung tự túc.Việc nghien cứu vấn ñè này có ý nghĩa như thế nào ñối 

với thực tiễn phát tri ển kinh tế HH ở VN. 

A, - SXHH là phạm trụ phân biệt với kinh tế tự nhiên,ñó là kiểu tổ chức kte mà sản 

phẩm SX ra ñể bán,trong ñó mối quan hệ kte giữa những ng sx duoc thực hiện trong thông qua 

việc mua bán sp lao ñộng của nhau.về lịch sử,SXHH ra ñời ngay từ khi xuất hiển chế ñộ tư 

hữu,ñã tồn tại và p.trien qua nhieu phương thức SX cho tới ngày nay.lúc ñầu là kte hàng hóa 

giản ñơn,ngày nay ñã là kte HH p.trien hay kte thị trường. 

B, - ưu thế của kte HH so với kte tự nhiên. 

+ KTHH có qui mô lớn hơn hẳn so với kte tự nhien.trong kte HH,sự gia tăng vô 

hạn của cầu là 1 ñộng lực mạnh mẽ thúc ñẩy Sx p.trien. 
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+ kte HH ra ñời và p,trien trên cơ sở phân công lao ñộng xh,chuyen môn hóa 

sx,và dưới tác dộng cạnh tranh,nen số lượng và chất lượng sp ra ñời ñáp ứng nhu cầu xh tốt 

hơn. 

+ nếu kte tự nhiên tồn tại trong quan hệ '' ñóng cử,khép kín'' thì ktế HH tạo ñiều 

kiện mở rộng giao lưu kte giữa các vung trong nước,giữa trong và ngoài nước,từ ñó phát huy 

lợi thế của mỗi ñịa phương và của toàn bộ nền kte quoc dan ,làm cho nền ktenawng ñộng và có 

hiệu quả hơn. 

C, - ñiều kiện ra ñời của SXHH < 2 ñ/k> 

+ phải có sự phân công lñ xh. Đó là sự phân chia xh thành các ngành ,nghề khác 

nhau trong nền sx xh.nó tạo ra sự chuyên môn hóa sx,tức là mỗi người chỉ sx 1 hay 1 số loại sp 

nhất ñịnh .ñiều này mâu thuẫn với nhu cầu của chính người sx,ñó là cần phải có nhiều sp.ñể 

giải quyết mâu thuẫn này ,nguoi sx phải trao ñổi sp,sp trở thành HH. 

+ phải có sự tách biệt tương ñối vè kte giữa những người sx do QH sở hữu về 

TLSX quyết ñịnh. Người sở hữu về tư liệu sx là người sở hữu sp lao ñọng .Quan hệ sở hữu 

khác nhau về TLSX làm cho những người sx ñộc lập với nhau, nhưng họ lại nằm trong hệ 

thống phân công lao ñộng xh nên phụ thuộc vào nhau.Do vậy người này phải ñem sp của mình 

trao ñổi với sp của người khác dưới hình thái hàng hóa. Ở ñây phân công lddxh làm cho những 

người sx phụ thuộc lẫn nhau ,còn tính ñọc lập tương ñối về kinh tế lại chia rẽ họ,làm cho ñộc 

lập vói nhau .Đây là 1 mâu thuẫn,nó chỉ ñược giải quyết thông qua trao ñổi,phải sx ra nó.vì 

vậy sx HH ra ñời. 

D, Vai trò của SXHH ñối với sự p.trienr kte XH. 

+ thúc ñẩy sự ptriển LLSX ,nâng cao năng suất Lñxh.Kte HH ñòi hỏi các chủ kte 

phải tuân theo các quy luạt của thị trường ,phải cạnh tranh ñể tồ tại và ptriển.Điều này buộc họ 

năng ñộng và biết tính toán ,cải tiến kĩ thuật ,tiết kiệm nâng cao chất lượng và thường xuyên 

thay ñổi kiểu dáng sp cho phù hợp với nhu cầu xh...Hệ quả tất yếu là thúc ñẩy LLSX phát triển 

,tăng năng suất lñ. 

+ thúc dẩy tích tụ tập trung sx va xã hội hóa sx,làm cho sự phân công chuyên 

môn hóa sx ngày càng sâu sắc ,hợp tác hóa chặt chẽ ,hình thành các các mối liên hệ kte và sự 

phụ thuộc lẫn nhau của những người sx ,hình thành thị trường trong nước và thế giới  

+ thúc ñẩy hình thành thị trường dân tộc và mở rộng quan hệ kte với nước ngoài. 

+ kte HH là 1 nền kte p.tr năng dộng ,chất lượng sp dc nâng cao ,giá thành hạ,do 

ñó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống xh . 
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+ Bên cạnh mặt tích cực ,KTHH còn gây ra những tác ñộng tiêu cực không 

mong muốn ,phân hóa xh thành người giàu và người nghèo.cạnh tranh sinh ra ñộc quyền làm 

lãng phí các nguồn lực ,do theo ñuổi lợi nhuận 1 cách mù quáng nên dẫn ñến tàn phá tài 

nguyên và môi trường sinh thái.,khủng hoảng kte có thể nổ ra ... vì vậy ngày nay các nền kte 

còn phải coi trọng nhà nước trong phát triển kte thị trường. 

Câu 72: phân tích hai thuộc tính của hang hoá trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới 

hang hoá vn cần phải ñạt những tiêu chuẩn nào về giá tị và giá trị sử dụng dể ñủ sức 

cạnh tranh trên th ị trường thế giới  

- Hang hoá là một vật phẩm có thể thoả mản nhu cầu nào ñó của con người và ñi vào 

quá trình tiêu dung thông qua trao ñổi mua bán  

- Hang hoá có hai giá trị sử dụng ñó là ; giá trị sử dụng và giá trị hang hoá  

+ giá trị sử dụng :của hang hoá là công dụng sử dụng của vật phẩm có thể thoả 

mãn nhu cầu nào ñó của con người (như gạo ñẻ ăn, vải ñể mặc , xe ñạp ñể ñi....) 

Giá trị sử dụng của hàng hoá do thuộc tính tự nhiên của hàng hoá quy ñịnh, là nội dung vật 

chất của của cải, giá trị sử dụng của hang hoá không phải cho người sản xuất trực tiếp mà là 

cho người khác , co xã hội giá trị sử dụng ñến tay người khác (người tiêu dung ) thông qua 

mua bán.trong kinh tế hang hoá giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao ñổi  

+ giá trị hang hoá : Để hiểu giá trị hang hoá phải ñi từ giá trị trao ñổi, giá trị trao 

ñổi biểu hiện quan hệ về số lượng trao ñổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau hai hang hoá có 

giá trị sử dụng khác nhau có thể trao ñổi ñc với nhau theo một tỉ lệ nhất ñịnh vì chúng ñều là 

sản phẩm của lao ñộng , có cơ sở chung là sự hao phí sức lao ñộng của con người tức là có giá 

trị hang hoá băng nhau . Giá trị hang hoá là lao ñộng xã hội của người sản xuất hang hoá kết 

tinh trong hang hoá. chất của giá trị lao ñộng lượng của giá trị là số lượng lao ñộng của người 

sx kết tinh trong hang hoá .giá trị là cơ sở của giá trị trao ñổi còn giá trị trao ñổi là hình thức 

biểu hiện của giá trị .  Vì chất của giá trị là lao ñộng nên nếu không kể ñến tính có ích của sản 

phẩm thì mọi hang hoá ñều giống nhau ñều không có sự phân biệt ñiều này làm cho giá trị của 

hh là cơ sở của mối quan hệ kinh tế giữa những người sx hh  

- Hai thuộc tính của hh vừa thông nhất vừa mâu thuẫn lẫn nhau : 

+ thống nhất : hai thuộc tính cùng tồn tại trong một hh tức là một vật phải tồn tại 

ñủ hai thuộc tính này thì mới trở thành hh , nếu thiếu một trong hai thuộc tính trên thì vật 

phẩm không phải là hh  
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+ mâu thuẫn : nếu là giá trị sử dụng thì các hh không ñồng nhau về chất , nhưng 

với tư cách là giá trị thì các hh lại ñồng nhau về chất(ñều là kết tinh của lao ñộng ) việc thực 

hiện hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị thường không ñồng thời vì không gian và thời 

gian. ñứng về phía người sx thì cái mà anh ta cần là giá trị nhưng họ phải tạo ra giá trị sử dụng, 

ngược lại người tiêu dung lại cần giá trị sử dụng nhưng an ta phải có giá trị , tức phải có tiền. 

Nó ñc biểu hiện thành mâu thuẫn giữa sx và tiêu dung , giữa cung và cầu . 

Câu 73: Vị trí, vai trò và xu hướng vận ñộng của các thành phần kinh tế ở VN trong thời 

kì quá ñộ lến CNXH? Theo anh (chị ), cần có những giải pháp gì ñể kinh tế nhà nước giữ 

vững vai trò chủ ñạo trong nền kinh tế quốc dân? 

A_Vị trí vai trò và xu hướng vận ñộng của các thành phần kinh tế ở VN trong thời kỳ 

quá ñộ lên CNXH. 

a) Kinh tế nhà nước: Là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu nhà nước về tư liệu sản 

xuất, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia, các quỹ bảo hiểm nhà 

nước và các tài sản thuộc sở hữu nhà nước có thể ñưa vào chu chuyển kinh tế, trong ñó doanh 

nghiệp nhà nước là bộ phận nòng cốt. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ ñạo, là lực lượng vật 

chất quan trọng ñể nhà nước ñịnh hướng và phát triển nền kinh tế, tạo dựng môi trường và 

ñiều kiện thúc ñẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển.Các doanh nghiệp nhà nước giữ 

những vị trí then chốt, ñi ñầu ứng dụng khoa học _ công nghệ, nêu gương về năng suất, chất 

lượng, hiệu quả kinh tế_xã hội và chấp hành pháp luật. 

b) Kinh tế tập thể: Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức liên kết tự nguyện của 

những người sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa nhằm kết hợp sức mạnh của từng thành viên với 

sức mạnh tập thể ñể giải quyết có hiệu quả hơn những vấn ñề của sản xuất, kinh doanh và ñời 

sống. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức, mà nòng cốt là hợp tác xã dựa trên sở hữu của các 

thành viên và sở hữu tập thể, lien kết rộng rãi các lao ñộng, các hộ sản xuất, kinh doanh,các 

doanh nghiệp vừa va nhỏ thuộc các thành phần kinh tế, không giới hạn về quy mô và ñịa bàn, 

phân phối theo lao ñộng, theo vốn góp và mức ñộ tham gia dịch vụ, hoạt ñộng theo nguyên tắc 

tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Kinh tế thị trường cùng với kinh tế nhà nước có vai trò 

ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

Hiện nay, kinh tế thị trường ñang ñược ñổi mới và phát triển. Ở nhiều ñịa phương, các hợp tác 

xã kiểu mới ñã và ñang ñược xây dựng. Để phát triển ñúng hướng và có hiệu quả, kinh tế thi 

trường cần có sự lãnh ñạo của Đảng và sự hỗ trợ của nhà nước. Nghị quyết ñại hội IX của 

Đảng ta chỉ rõ: "Nhà nước giúp hợp tác xã ñào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học_công nghệ nắm 
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bắt thông tin, mở rộng thị trường, xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, giải quyết nợ 

tồn ñọng. Khuyến khích việc tích lũy, phát triển có hiệu quả vốn tập thể trong hợp tác xã ". Đại 

hội X khẳng ñịnh tiếp tục ñổi mới chính sách ñể khuyến khích, thúc ñẩy phát triển mạnh các 

loại hình kinh tế tập thể. 

c) Kinh tế cá thể, tiểu chủ: Kinh tế cá thể là thành phần kinh tế dựa trên tư hữu nhỏ về 

tư liệu sản xuất và khả năng lao ñộng của bản thân và gia ñình người sở hữu. Kinh tế tiểu chủ 

cũng là hình thức kinh tế dựa trên tư liệu nhỏ về tư liệu sản xuất,có lao ñộng và vốn củ bản 

than và gia ñình. Kinh tế cá thể _ tiểu chủ có vai trò quan trọng trong nhiều ngành nghề, có 

ñiều kiện phát huy nhanh và có hiệu quả tiềm năng về vốn, lao ñộng, tay nghề của từng gia 

ñình, từng người lao ñộng, tạo việc làm, tăng thu nhập. Trong những năm qua, thành phần 

kinh tế này phát triển nhanh trong nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, 

dịch vụ ñã góp phần quan trọng vào các thành tựu kinh tế _ xã hội. Tuy nhiên, kinh tế cá thể, 

tiểu chủ có những hạn chế như: Tự phát, manh mún hạn chế về kĩ thuật. Nhà nước cần tạo ñiều 

kiện và giúp ñỡ phát triển thánh phần kinh tế này, khuyến khích các hình thức tổ chức hợp tác 

tự nguyện, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp hoặc phong trào lớn hơn. 

d) Kinh tế tư bản tư nhân: Là thành phần kinh tế mà sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở 

tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất và sử dụng lao ñộng làm thuê. Trong thời kì quá ñộ lên 

CNXH ở nước ta, thành phần kinh tế này có vai trò quan trọng trong phát triển lực lượng sản 

xuất, xã hội hóa sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Đây là thành phân kinh tế rất 

năng ñộng nhạy bén với kinh tế thị trường, do ñó sẽ có những ñóng góp không nhỏ vào quá 

trình tăng trưởng kinh tế ñất nước. Đại hội X của Đảng nêu chủ trương: Phát triển mạnh các hộ 

kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân. Xóa bỏ moij rào cản, tạo tâm lý 

xã hội và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát 

triển không hạn chế quy mô trong mọi nghành nghề, lĩnh vực, kể cả các lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh quan trọng của nền kinh tế mà pháp luật không cấm. 

e) Kinh tế tư bản nhà nước: Là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu hỗn hợp về vốn giữa 

kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân trong nước và tư bản nước ngoài thông qua các hình thức 

hợp tác, lien doanh. Đây là thành phần kinh tế có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, khả 

năng tổ chức quản lý, có những ñóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và củng cố ñất 

nước. Hơn nữa, phát triển kinh tế tư bản nhà nước còn là giải pháp nâng cao hiệu quả cho các 

doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế tư bản nhà nước có vai trò quan trọng là hình thức kinh tế 

trung gian, quá ñộ, là chiếc cầu ngắn nhất ñưa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN ở nước ta. 
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Đảng ta chủ trương: "Phát triển mạnh các hình thức kinh tế ña sở hữu mà chủ yếu là các doanh 

nghiệp cổ phần thông qua ñẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát triển mạnh 

các doanh nghiệp cổ phần hóa mới, ñể hình thức kinh tế này trở thành phổ biến, chiếm tỷ trọng 

ngày càng cao trong nền kinh tế nước ta ". 

f) Kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài: Kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài là thành phần 

kinh tế dựa trên sở hữu vốn của người và tổ chức nước ngoài ñược phép ñầu tư tại VN, bao 

gồm các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp lien doanh.... 

Thành phần này có vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn, kỹ thuật và công nghệ hiện ñại, 

phát triển kết cấu hạ tầng,tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần rút ngắn khoảng cách tụt hậu 

của nền kinh tế. Đảng và nhà nước ta ñã và ñang tạo ñiều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường 

pháp lý và kinh tế, ña dạng hóa các hình thức và cơ chế ñể thu hút mạnh nhuồn lức của các nhà 

ñầu tư nước ngoài vào những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh quan trọng 

ác thành phần kinh tế trên tong tại khách quan trong thời kì quá ñộ lên XHCN, vừa thống nhất, 

vừa ñối lập với nhau, hình thành kinh tế nhiều thành phần. Trong cơ cấu nay, mỗi thành phần 

kinh tế ñều có vai trò quan trọng, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ ñạo. Đây chính là ñặc ñiểm 

kinh tế cơ bản của thời kì quá ñộ lên XHCN ở nước ta 

- Giải pháp ñể kinh tế nhà nước làm tốt vai trò chủ ñạo Đảng và nhà nước ta ñã 

và ñang thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường vai trò chủ ñạo của kinh tế nhà nước, 

trong ñó chủ yếu là giải phóng ñối với DN nhà nước. Dưới ñây là những giải pháp chủ yếu: 

+ Khẩn trương hoàn thành kế hoạch sắp xếp, ñổi mới và phát triển DN 

nhà nước theo hướng hình thành các loại hình công ty nhà nước ña sở hữu, chủ yếu là các 

công ty cổ phần 

+ Thúc ñẩy việc hình thành 1 số tập ñoàn và tổng công ty nhà nước mạnh, 

hoạt ñộng ña ngành, ña lĩnh vực, trong ñó có ngành chính, có nhiều chủ sở hữu, sở hữu nhà 

nước giữ vai trò chi phối 

+ Đổi mới và tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật tại các DN nhà nước 

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của kinh tế nhà nước, ñồng thời ñể nó làm 

tốt công cụ ñiều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường 

+ Đẩy mạnh và mở rộng diện cổ phần hóa DN nhà nước kể cả các tổng 

công ty, nhăm tạo ñộng lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng ñộng, ñể vốn nhà nước ñược sử 

hụng hiệu quả và ngày càng tăng lên, ñồng thời thu hút mạnh các nguồn lực trong, ngoài nước 

cho phát triển. Thực hiện nguyên tắc thị trường trong việc cổ phần hóa DN nhà nước 
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+ Đặt các DN có vốn nhà nước vào môi trường hợp tác và cạnh tranh bình 

ñẳng với các DN khác ñể nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Thu hẹp tối ña diện nhà nước 

ñộc quyền kinh doanh, xóa bỏ dặc quyền kinh doanh của DN 

+ Lanh mạnh hóa tình hình tài chính và lao ñộng của DN nhà 

nước, kiên quyết xử lý những DN nhà nước kinh doanh thua lỗ theo quy ñịnh của pháp luật... 

CÂU 74: Cạnh tranh là sự ganh ñua ,ñấu tranh giữa các chủ thể kte trong sản xuất hàng 

hóa kinh doanh nhằm dành những ñiều kiện ñể thu ñược nhiều lợi nhuận . 

A, Vai trò của cạnh tranh. 

- cạnh tranh có vai trò quan trọng là 1 trong những ñộng lực mạnh mẽ thúc ñẩy 

sx phat triển .nó buộc ng sx phải năng ñộng nhạy bén,tích cực nâng cao tay nghề ,cải tiến kĩ 

thuật,áp dụng khoa học công nghệ ,hoàn thiện tổ chúc quản lý ,ñể nâng cao năng suất lao dộng 

,hiệu quả kte.ở ñây thiếu cạnh tranh hoặc có biểu hiện ñộc quyền thị trường trì trệ và kém 

ptrien. 

-tác dộng tieu cực : cạnh tranh khong lành mạnh như những hành ñộng vi phạm 

ñạo ñức hay viphamj luật ( buôn lậu,dây dưa .trốn thuế ,tung tin phá hoại...) 

Hoặc những hành vi cạnh tranh làm phân hóa giàu nghèo ,tổn hại môi trường sinh thái. 

B, các giải pháp ñể khuyến khích mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của cạnh tranh 

trong nền kte thị trường ở VN hiện nay. 

- tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của tư nhân hay của nhà nước ñều 

ñược cạnh tranh công bằng trên thị trường. 

- có những chính sách về pháp luật ñưa ra những hình phạt thích ñáng ñối với 

những doanh nghiệp trốn thuế ,gây ô nhiễm moi trường ,buôn lậu ...hiện tượng này ñáng diễn 

ra khá phổ biến do nhà nước ko quản lý hết ñược những doanh nghieeoj không thường xuyên 

kiểm tra giám sát ñể nắm bắt tình hình.Vì vậy phải thường xuyên kiểm tra,giám sát ,xử lý ngay 

khi no phát sinh,tránh ñể lau dài gây ra hậu quả nghiêm trọng . 

- sử dụng thuế nhập khẩu và xuất khẩu hợp lý ñể chúng ta có thể cạnh tranh ko 

chỉ với các doanh ngiệp trong nước mà cả với các nước khác trên thế giới .nhưng nèn kte nước 

ta ñang trên ñà ptrien nên cần có các biện pháp thích hợp ñể bảo vệ các doanh nghiep trong 

nước ,ñem lại lợi ích cho nguoi tieu dung. 

-  phải nâng◊nước ta co nguon nhân lực và số lượng lớn nhưng chất lượng còn 

ke3ms   cạnh◊cao trình ñộ tay nghề cho người lao dộng ,cải tiến ñổi mới công nghệ  tranh mới 

ñem lại những lợi ích hiệu quả cao. 
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Câu 75: Tại sao nói: phát triển kte thị trường theo ñịnh hướng XHCN ở VN là 1 tất yếu 

khách quan? 

- Trong thời kì quá ñộ lên CNXH ở nước ta kinh tế thị trường tồn tại và phat triển là 

khách quan và cần thiết .nó ñược bắt nguồn từ : 

+ sự phát triển của phân công lao ñộng xh .nền kte ở nước ta hiện nay bao gồm 

nhiều ngành kte khác nhau ,do tác ddooongj của công nghiệp hóa,hiện ñại hóa.,nền kte ñang 

xuất hiện thêm nhiều ngành nghề mới với trình ñộ chuyên môn hóa cao hơn .Thêm vào ñó 

chuyên môn hóa và hợp tác hóa sx trong 1 số lĩnh vực ñã vượt ra khỏi biên giới quốc gia và 

mang tính quốc tế.ñiều này nghĩa là mặc dù còn ở trình ñộ thấp hơn các nước p.trien,nhưng 

phân công lao ñộng trong nền kte nước ta ñã và ñang tạo ñiều kiện khách quan cho phát triển 

kte thị trường ... 

+ Nền kte nước ta ñang tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau về TLSX với 

nhiều hình thức tổ chức sx ,kinh doanh...Các doanh nghiệp tồn tại và hoạt ñộng với tư cách là 

chủ thể kte ñộc lập .trong ñiều kiện ñó sự trao ñổi sản phẩm giữa các chủ thể kte với nhau trên 

thị trường fuwowis hình thức hàng hóa -tiền tệ là 1 tất yếu . 

+ thực tiễn lịch sử các nước XHCN trong ñó có VN ,cho thấy 1 thời ñã áp dụng 

mô hình kinh tế chỉ huy tập trung quan lieu bao cấp ,dẫn ñến khủng hoảng kte-xã hội kéo dài 

và nguyên nhân chủ yếu là do phủ nhận quan hệ hàng hóa -tiền tệ ,phủ nhận kte thị trường .Lối 

ra khỏi khủng hoảng kte xã hội ở VN chỉ có thể thông qua ñổi mới ñể chuyển sang phát triển 

kte thị trường .kết quả gần 20 năm ñổi mới ,nước ta ñã ra khỏi khủng hoảng kte ,và ñưa lại 

những thắng lợi to lớn .Điều ñó càng khẳng ñịnh sự tồn tại và phát triển kte thị trường là khách 

quan và cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển kte thị trường là khách quan và cần thiết cho 

sự tăng trưởng và phát triển kte của ñất nước . Đảng ta khẳng ñịnh : kte hàng hóa không ñộc 

lập với CNXH mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại ,tồn tại khách quan cần 

thiết cho công cuộc xây dựng CNXH và cả khi chính quyền CNXH ñược xây dựng trong ñại 

họi I X chủ trương phát triển nền kte thị trường ñịnh hướng XHCN ở VN .Đại hội X nhấn 

mạnh phát triển ñồng bộ các loại thị trường và tiếp tục hoàn thiện thể chế kte thị trường ñịnh 

hướng XHCN. 

Câu 76: Thực chất của tích lũy tư bản và những nhân tố ảnh hưởng tới qui mô tích lũy? 

Việc nghiên cứu này có ý nghĩa gì ñối với thực tiễn VN hiện nay? 

a)Thực chất của tích lũy tư bản: Tích lũy tư bản là biến một phần giá trị thặng dư thành 

tư bản phụ thêm (tư bản bất biến phụ thêm và tư bản khả biến phụ thêm) ñể mở rộng sản xuất. 
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Nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là giá trị thặng dư. Nếu khồng có giá trị thặng dư thì 

nhâ tư bản không có tích luỹ. 

b)Những nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích lũy tư bản.  

- Khối lượng giá trị thặng dư (M). Nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là giá 

trị thặng dư. Trong ñiều kiện phân chia giá trị thặng dư thành tích lũy và tiêu dung không ñổi, 

nếu lượng giá trị thặng dư càng nhiều thì quy mô tích lũy tư bản càng tăng và ngược lại. 

- Sự phân chia M thành tích lũy (M1) và tiêu dung (M2) của nhà tư bản 

(M1/M2). Trong ñiều kiện M không thay ñổi, nếu tỷ lệ này tăng thêm thì qui mô tích lũy tư 

bản tăng và ngược lại. 

- Nếu tỷ lệ M1/M2 không ñổi, thì quy mô tích lũy tư bản phụ thuộc vào: 

+ Trình ñộ bóc lột sức lao ñộng (m'): Nếu m' tăng, tức là phần giá trị 

thặng dư tăng, còn tiền công của công nhân bị giảm, thì quy mô tích lũy tư bản tăng. Bởi vậy, 

ñể tăng tích lũy, nhà tư bản phải tìm biện pháp kéo dài ngày lao ñộng, tăng cường ngày lao 

ñộng hoặc cắt xén tiền công. 

+ Trình ñộ năng xuất lao ñộng xã hội: Nếu năng xuất lao ñộng xã hội 

tăng, thì giá cả tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dung giảm xuống. Trong ñiều kiện này , với M 

nhất ñịnh, phần dành cho tích lũy sẽ tăng trong khi tiêu dung của nhà tư bản không giảm và có 

thể nhiều hơn trước, hoặc một M nhất ñịnh dành cho tích lũy có thể chuyển hóa thành nhiều 

yếu tố sản xuất hơn. Khi năng xuất lao ñộng tăng , thì lao ñộng sống sử dụng ñược nhiều lao 

ñộng quá khứ hơn, lao ñộng quá khứ ñó lại tái hiện dưới hình thái có ích mới, ñược sử dụng 

làm chức năng của tư bản ngày càng nhiều, do ñó làm tăng quy mô tích lũy tư bản. 

- Sự chênh lệch ngày càng tăng giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dung: Tư bản 

sử dụng là lượng tư bản biểu hiện dưới dạng tư liệu lao ñộng như máy móc, thiết bị, nhà 

xưởng ñược ñưa vào sản xuất. Tư bản tiêu dung là phần tư bản sử dụng ñược chuyển vào sản 

phẩm mới dưới hình thức khấu hao. Trong quá trình sản xuất, tất cả các bộ phận của tư bản sử 

dụng ñều hoạt ñộng, nhưng chúng chỉ hao mòn dần, giá trị của chúng chuyển dần vào sản 

phẩm mới. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian hoạt ñộng, nó vẫn có công dụng như khi còn ñủ 

giá trị. Nên nếu không kể ñến phần giá trị ñã chuyển vào sản phẩm mới, thì máy móc phuc vụ 

không công chẳng khác gì lực lượng tự nhiên. Lực lượng sản xuất càng phát triển, máy móc 

càng hiện ñại, phần giá trị của nó chuyển vào sản phẩm mới trong cùng một thời gian càng ít, 

thì sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư bản tiêu dung càng lớn, quy mô tích lũy tư bản 

càng tăng. 
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- Quy mô của tư bản ứng trước: Nếu c/v và m' không ñổi, quy mô của tư bản ứng 

trước càng lớn, thì quy mô tích lũy tư bản càng tăng. 

- Tóm lại, ñể nâng cao quy mô tích lũy tư bản,cần khai thác triệt ñể lực lượng lao 

ñộng xã hội, tăng năng suất lao ñộng, Sử dụng triệt ñể năng lực thiết bị,máy móc và tăng quy 

mô vốn ñầu tư. 

c) Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích lũy tư bản ñối với nền kinh tế nước ta hiện nay. 

- Nước ta ñang trong thời kỳ ñẩy mạnh CNH, HĐH. Nhu cầu tích lũy vốn rất lớn 

và ñang mâu thuẫn gay gắt với tình trạng xuất phát ñiểm của nền kinh tế còn thấp, thu nhập 

của người dân ít. Việc nghien cứu tích lũy tư bản có ý nghĩa xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc 

tìm kiếm giải pháp về vốn nhằm ñẩy mạnh CNH, HĐH và thực hiện tái sản xuất mở rộng nền 

kinh tế quốc dân. Đó là, phải có cơ chế huy ñộng mọi nguồn lực của xã hội (lao ñộng, tài 

nguyên, vốn, công nghệ ...) vào sản xuất, tăng thu nhập, tạo nguồn vốn tích lũy và tiêu dung 

theo hướng ưu tiên cho tích lũy; thực hiện quay vòng vốn nhanh. Đặc biệt, phải nâng cao hiệu 

quả hoạt ñộng của các doanh nghiệp trong nền kinh tế và tăng năng suất lao ñộng xã hội, mở 

rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế ñối ngoại.... 

Câu 77: Phân tích cơ sở khách quan của việc tồn tại nhiều thành phần kinh tế ở VN 

trong thời kì quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội? Theo anh chị, cần có những giải pháp gì ñể 

kinh t ế nhà nước giữ vững ñược vai trò chủ ñạp trong nền kinh tế quốc dân. 

- Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế ñặc trưng bởi hình thức sở 

hữu nhất ñịnh về tư liệu sản xuất 

- Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là tổng thể các thành phần kinh tế cùng tồn tại trong 

môi trường hợp tác và cạnh tranh tác ñộng lẫn nhau. 

- Trong thời kì quá ñộ có 5 thành phần kinh tế: KT nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản và 

nhà nước, KT có vốn ñầu tư nước ngoài.  

- Thời kì quá ñộ có nhiều thành phần KT là do: 

+Một số thành phần KT của phương thức sản xuất cũ vẫn còn tồn tại mà quá 

trình cải tạo lại tiến hành lâu dài trong suốt thời kì quá ñộ 

+Một số thành phần KT mới hình thành trong quá trình cải tạo và xây dựng quan 

hệ sản xuất mới. 

+Thời kì quá ñộ ở nước ta, do trình ñộ LLSX còn thấp, phân bổ không ñồng ñều 

giữa cách ngành, các vùng... 

- Những giải pháp: 
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+ Các DN nhà nước phải ñi ñầu ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, nâng cao 

năng suất lñ, chất lượng, chấp hành nghiêm túc pháp luật. 

+ Phải biết hỗ trợ và lôi cuốn các thành phần KT khác cũng phát triển theo ñịnh 

hướng XHCN 

+ Giúp nhà nước ñiều tiết, quản lý nền KT theo ñịnh hướng XHCN. 

Cau 78: Qua trinh san xuat gia tri thang du: 

- Mục ñích của sản xuất tư bản chủ nghĩa không phải là giá trị sử dụng, mà là giá trị, 

hơn nữa, cũng không phải là giá trị ñơn thuần mà là giá trị thặng dư. Nhưng ñể sản xuất giá trị 

thặng dư, trước hết, nhà tư bản phải sản xuất ra một giá trị sử dụng nào ñó, vì giá trị sử dụng là 

vật mang giá trị và giá trị thặng dư. 

- Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị 

sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư. Quá trình sản xuất trong xí nghiệp tư bản 

ñồng thời là quá trình nhà tư bản tiêu dùng sức lao ñộng và tư liệu sản xuất mà nhà tư bản ñã 

mua, nên nó có các ñặc ñiểm: một là, công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản, 

giống như những yếu tố khác của sản xuất ñược nhà tư bản sử dụng sao cho có hiệu quả nhất; 

hai là, sản phẩm ñược làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản, chứ không thuộc về công nhân. Giá 

trị sức lao ñộng mà nhà tư bản phải trả khi mua và giá trị mà sức lao ñộng ñó có thể tạo ra cho 

nhà tư bản là hai ñại lượng khác nhau, mà nhà tư bản ñã tính ñến trước khi mua sức lao ñộng. 

Nhà tư bản ñã trả tiền mua sức lao ñộng trong một ngày. Việc sử dụng sức lao ñộng trong ngày 

ñó là thuộc quyền của nhà tư bản.  

- ket luan:  

+ Một là, phân tích giá trị sản phẩm ñược sản xuất ra , chúng ta thấy có hai phần: 

Giá trị những tư liệu sản xuất nhờ lao ñộng cụ thể của công nhân mà ñược bảo toàn và di 

chuyển vào sản phẩm mới gọi là giá trị cũ . Giá trị do lao ñộng trừu tượng của công nhân tạo 

ra trong quá trình sản xuất gọi là giá trị mới. Phần giá trị mới này lớn hơn giá trị sức lao ñộng, 

nó bằng giá trị sức lao ñộng cộng với giá trị thặng dư. giá trị thặng dư là một bộ phận của giá 

trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao ñộng do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm 

không. Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư chỉ là quá trình tạo ra giá trị kéo dài quá cái ñiểm 

mà ở ñó giá trị sức lao ñộng do nhà tư bản trả ñược hoàn lại bằng một vật ngang giá mới. 

+ Hai là, ngày lao ñộng của công nhân bao giờ cũng ñược chia thành hai phần: 

phần ngày lao ñộng mà người công nhân tạo ra một lượng giá trị ngang với giá trị sức lao ñộng 

của mình gọi là thời gian lao ñộng cần thiết và lao ñộng trong khoảng thời gian ñó là lao ñộng 
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cần thiết. Phần còn lại của ngày lao ñộng gọi là thời gian lao ñộng thặng dư, và lao ñộng trong 

khoảng thời gian ñó gọi là lao ñộng thặng dư. 

+ Ba là, sau khi nghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dư, chúng ta nhận 

thấy mâu thuẫn của công thức chung của tư bản ñã ñược giải quyết: việc chuyển hoá của tiền 

thành tư bản diễn ra trong lưu thông, mà ñồng thời không diễn ra trong lĩnh vực ñó. 

Việc nghiên cứu giá trị thặng dư ñược sản xuất ra như thế nào ñã vạch ra rõ ràng bản chất bóc 

lột của chủ nghĩa tư bản. Nhưng trong ñiều kiện hiện nay, do sự phát triển của công ty cổ 

phần, mà trong ñó một bộ phận nhỏ công nhân cũng có cổ phiếu và trở thành cổ ñông, ñã xuất 

hiện quan niệm cho rằng không còn bóc lột giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản ngày nay ñã thay 

ñổi bản chất. 

- neu trao doi ngang gia thi nha tu ban van thu duoc gia tra tri thang du vi: tư bản 

là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê. Như vậy bản chất của 

tư bản là thể hiện quan hệ sản xuất xã hội mà trong ñó giai cấp tư sản chiếm ñoạt giá trị thặng 

dư do giai cấp công nhân sáng tạo ra. Trong giai ñoạn phát triển ñầu tiên của sản xuất tư bản 

chủ nghĩa, khi kỹ thuật còn thấp, tiến bộ chậm chạp thì phương pháp chủ yếu ñể tăng giá trị 

thặng dư là kéo dài ngày lao ñộng của công nhân. Giá trị thặng dư ñược sản xuất ra bằng cách 

kéo dài ngày lao ñộng trong ñiều kiện thời gian lao ñộng tất yếu không thay ñổi, nhờ ñó kéo 

dài thời gian lao ñộng thặng dư. Trong phạm vi giới hạn, ñộ dài của ngày lao ñộng là một ñại 

lượng không cố ñịnh và có nhiều mức khác nhau. Độ dài cụ thể của ngày lao ñộng do cuộc ñấu 

tranh giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản trên cơ sở tương quan lực lượng quyết ñịnh. 

Câu 79:Tại sao nói quá ñộ lên CNXH là một tất yếu lịch sử? VN quá ñộ lên CNXH bỏ 

qua chế ñộ TBCN có phù hợp với quy luật khách quan không? Vì sao? 

a) Quá ñộ lên CNXH bỏ qua chế ñộ TBCN ở VN là một tất yếu lịch sử. 

- Thời kì quá ñộ là thời kì lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào ñi lên CNXH cũng 

ñều phải trải qua, ngay cả ñối với những nước ñã có nền kinh tế rất phát triển, bởi lẽ, ở các 

nước này, tuy lực lượng sản xuất ñã phát triển cao, nhưng vẫn còn phải cải tạo và xây dựng 

QHSX mới, xây dựng nền văn hóa mới. Tuy nhiên, ñối với nước ta, một nước ñi lên CNXH bỏ 

qua chế ñộ TBCN, thì phải trải qua một thời kì quá ñộ lâu dài. Quá ñộ lên CNXH ở nươc ta là 

một tất yếu lịch sử, bởi vì: 

+ Thực tiễn ñã chứng minh, CNTB là chế ñộ xã hội ñã lỗi thời, sớm hay 

muộn cũng phải ñược thay bằng hình thái kinh tế - xã hội cao hơn mà giai ñoạn ñầu là CNXH. 

Cho dù hiện nay ñã có nhiều cố gắng thích nghi với tình hình mới, CNTB thế giới vẫn ñang có 
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những thành tựu phát triển, nhưng vẫn không vượt ra khỏi giới hạn của nó. CNTB không còn 

là tương lai của nhân loại. 

+ Cách mạng VN phát triển theo con ñường ñộc lập dân tộc gắn liền với 

CNXH. Nhờ ñi con ñường ấy, nhân dân ta ñã làm cách mạng tháng tám thành công, ñã tiến 

hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, chỉ có 

ñi lên CNXH mới giữ vững ñược ñộc lập, tự do cho dân tộc, mới thực hiện ñược mục tiêu mọi 

người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và tiến bộ. Sự lựa chọn như vậy là tất yếu cho 

sự phát triển của dân tộc, chứ không có con ñường nào khác. 

b) VN quá ñộ lên CNXH bỏ qua chế ñộ TBCN là phù hợp với quy luật phát triển khách 

quan. Vì: Mặc dù kinh tế VN còn lạc hậu nhưng nước ta vẫn có ñầy ñủ những khả năng và tiền 

ñề ñể quá ñộ lên CNXH bỏ qua chế ñộ TBCN ngay cả trong ñiều kiện không còn sự giúp ñỡ 

của Liên Xô như trước. 

-  Nhân tố thời ñại: Xu thế chung của thời ñại vẫn là hòa bình và CNXH, xu thế 

quá ñộ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới ñóng vai trò tích cực làm thức tỉnh các dân tộc, 

các quốc gia, tạo ñiều kiện và khả năng khách quan cho sự quá ñộ ñi lên CNXH. 

- Xu thế quốc tế hóa và hội nhập kinh tế quốc tế làm cho giữa các nước có quan 

hệ với nhau, cho phép kết hợp sức mạnh thời ñại ñể phát triển nhanh kinh tế ñất nước. 

- Sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ tạo ñiều kiện và khả năng 

ñể nước ta tiếp thu và vẫn dụng những lực lượng sản xuất hiện ñại của các nước ñi trước ñể 

thực hiện con ñường phát triển rút ngắn. 

- Tất nhiên, khong ñược coi ñây chỉ là cơ hội, mà vừa có cơ hội vừa có thách 

thức. Đại hội X của Đảng xác ñịnh: "Trên thế giới, hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn. Kinh tế 

thế giới và khu vực tiếp tục phục hồi và phát triển nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất trắc 

khó lường. Toàn cầu hóa kinh tế tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng chứa ñựng nhiều yếu tố 

bất bình ñẳng, gây khó khăn, thách thức lớn cho các quốc gia, nhất là các nước ñang phát triển. 

Cạnh tranh kinh tế - thương mại, giành giật các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, 

nguồn vốn, công nghệ sẽ có bước phát triển nhảy vọt và những ñột phá lớn".  
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Câu 80: Nguyên nhân sự CNTB ñộc quyền? Chuyển hóa từ CNTB tự do cạnh tranh   

• Sự phát triển của llsx dưới tác ñộng của KH_KT ñẩy nhanh quá trình tích tụ và tập 

trung sx, hình thành các xí nghiệp có quy mô lớn. 

• Vào 30 năm cuối của thế kỷ XIX, những thành tựu KH-KT mới xhiện (như lò luyện 

kim mới, phát hiện ra hóa chất mới, máy móc mới, phát triển những ptiện vận tải mới,...những 

thành tựu KH-KT này ) 1 mặt làm xhiện n~ ngành sx mới ñòi hỏi xí nghiệp phải có quy mô 

lớn; mặt #, nó dẫn ñến tăng năng suất lñ, tăng khả năng tích lũy TB, thúc ñẩy phát triển sx lớn. 

• Trong ñk phát triển của KH-KT, sự tác ñộng của các quy luật ktế của CNTB như quy 

luật gtrị thặng dư, quy luật tích lũy,... ngày càng mành mẽ, làm biến ñổi có cấu ktế của XHTB 

theo hướng tập trung sx theo quy mô lớn. 

• Cạnh tranh quyết liệt buộc các nhà Tb phải tích cực cải tiến KT, tăng quy mô tích lũy.Đồng 

thời, cạnh tranh gay gắt làm cho các nhà TB vừa và nhỏ bị phá sản, còn các nhà TB lớn phát 

tài, làm giàu. 

• Cuộc khủng hoảng ktế năm 1873 làm phá sản hàng loạt xí nghiệp vừa và nhỏ, thúc 

ñẩy nhanh chóng qt tích tụ và tập trung TB. 

• Sự phát triển của hệ thống tín dụng TBCN trở thành ñòn bẩy mạnh mẽ thúc ñẩy tập 

trung sx, nhất là việc hình thành các công ty cổ phần, tạo tiền ñề cho sự ra ñời của các tổ chức 

ñộc quyền.  

Câu 81: 5 Đặc ñiểm của chủ nghĩa tư bản ñộc quyền. Lê Nin nghiên cứu chủ nghĩa tư 

bản ñộc quyền khái quát 5 ñặc ñiểm sau ñây: 

1) Tích tụ tập trung sản xuất và sự hình thành ñộc quyền:  

- Cạnh tranh thúc ñẩy tích tụ tập trung tự bản dẫn ñến tập trung sản xuất, sản 

xuất tập trung ñược biểu hiện là: 

+ Số lượng công nhân trong các xí nghiệp quy mô lớn chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng lực lượng lao ñộng xã hội, số lượng sản phẩm sản xuất ra trong các xí nghiệp qui 

mô lớn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩn xã hội. 

+ Sản xuất tập trung vào một số xí nghiệp quy mô lớn thì chúng có 

khuynh hướng liên minh thỏa thuận với nhau, dẫn ñến hình thành tổ chức ñộc quyền. 
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=> Vậy: Tổ chức ñộc quyền là liên minh các xí nghiệp qui mô lớn nắm 

trong tay hầu hết việc sản xuất và tiêu thụ một hoặc một số loại sản phẩm, chúng có thể quyết 

ñịnh ñược giá cả ñộc quyền nhằm thu ñược lợi nhuận ñộc quyền cao. 

- Quá trình hình thành của ñộc quyền diễn ra từ thấp ñến cao, từ lưu thông ñến 

sản xuất và tái sản xuất, cụ thể: 

+ Cácten là hình thức ñộc quyền trong lưu thông ở trình ñộ thấp nó quyết 

ñịnh về mặt hàng và giá cả. 

+ Xanhdica là hình thức ñộc quyền trong lưu thông ở trình ñộ cao hơn 

Cácten, nó quyết ñịnh về mặt hàng , giá cả và thị phần 

+ Tơ rơt là hình thức ñộc quyền sản xuất, nó quyết ñịnh ngành hàng, qui 

mô ñầu tư. 

+ Congsoocion là hình thức ñộc quyền liên ngành tái sản xuất từ cung 

ứng vật tư - sản xuất - tiêu thụ. 

2) Tư bản tài chính và bọn ñầu sỏ tài chính: 

- Sự hình thành ñộc quyền trong ngân hàng và vai trò mới của Ngân hàng: Cùng 

với sự hình thành ñộc quyền trong công nghiệp thì trong ngân hàng cũng diễn ra cạnh tranh 

quyết liệt, hàng loạt ngân hàng nhỏ bị các ngân hàng lớn thôn tính, một số ngân hàng nhỏ tự 

nguyện sáp nhập lại thành ngân hàng lớn, một số ngân hàng lớn thì có xu hướng liên minh, 

thỏa thuận với nhau hình thành ñộc quyền trong ngân hàng. Khi ñộc quyền trong ngân hàng ra 

ñời thì ngân hàng có một vai trò mới, thể hiện: Giữa tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp 

thâm nhập vào nhau thông qua chế ñộ tham dự bằng việc mua cổ phiếu ñể các công ty cử 

người vào HĐQT của ngân hàng, giám sát hoạt ñộng của ngân hàng và ngược lại thì ngân 

hàng cử người vào HĐQT của các công ty. Sự dung nhập giữa tư bản ngân hàng vàtư bản công 

nghiệp bằng cách trên làm xuất hiện một loại tư bản mới gọi là tư bản tài chính. 

- Tư bản tài chính và ñại diện cho nó là bọn ñầu sỏ tài chính, chúng lũng ñoạn cả 

về kinh tế và chính trị: 

+ Về kinh tế: Bằng cổ phiếu khống chế ñể nắm công ty mẹ, chi phối các 

công ty con, các chi nhánh. 

+ Về xã hội: Bằng sức ép tập ñoàn ñể nắm giữ các vị trí quan trọng trong 

bộ máy nhà nước. 
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3) Xuất khẩu tư bản: 

- Xuất khẩu tư bản là ñưa tư bản ra nước ngoài ñể kinh doanh nhằm thu lợi 

nhuận cao: 

+ Trong giai ñoạn cạnh tranh tự do, xuất khẩu tư bản chủ yếu là tư bản 

hàng hóa, tức là ñưa hàng ra nước ngoài ñể thực hiện giá trị. 

+ Trong giai ñoạn ñộc quyền, xuất khẩu tư bản chủ yếu là tư bản hoạt 

ñộng từ những nước phát triển ñến những nước ñang phát triển hoặc kém phát triển ở những 

quốc gia nhân công, nguyên liệu rẻ, hậu quả xuất khẩu tư bản là dẫn ñến nền kinh tế phụ 

thuộc, cạn kiệt tài nguyên. 

4) Sự hình thành các tổ chức ñộc quyền quốc tế và phân chia ảnh hưởng kinh tế: 

Xu hướng tòan cầu hóa diễn ra cạnh tranh quyết liệt, cạnh tranh giữa các quốc gia, các tập 

ñoàn, dẫn ñến hình thành các liên minh kinh tế quốc tế rất ña dạng (liên minh về thương mại, 

thuế quan, sản xuất,…). Các liên minh này phân chia nhau khu vực ảnh hưởng kinh tế. 

5) Các cường quốc phân chia lãnh thổ thế giới:  

+ Do sự hoạt ñộng của quy luật phát triển không ñều trong giai ñoạn ñộc quyền 

thì một nước ñang phát triển có thể ñuổi kịp, vượt một nước ñã phát triển. 

+ Sự phát triển không ñều về kinh tế dẫn ñến không ñều về quân sự, chính trị 

làm thay ñổi tương quan lực lượng và ñòi phân chia lại lãnh thổ thế giới dẫn ñến xung ñột 

quân sự ñể chia lại lãnh thổ thế giới, ñó là nguyên nhân dẫn ñến 2 cuộc chiến tranh thế giới 

(14-18 và 39-45) 

Câu 82:  Nguyên nhân hình thành và bản chất của CNTB- ĐQ: 

Nguyên nhân: ( 4 nguyên nhân) 

- Một là: Sự phát triển của lục lượng sản xuất dưới tác dụng của tiến bộ KHKT, làm 

xuất hiện những ngành sản xuất mới. Ngay từ ñầu nó ñã là những ngành có trình ñộ tích tụ 

cao, ñó là những xí nghiệp lớn ñòi hỏi những hình thức kinh tế tổ chức mới. 

- Hai là: Cạnh tranh tự do. Một mặt buộc các nhà TB phải cải tiến kỹ thuật, tăng qui mô 

tích lũy. Mặt khác, ñã dẫn ñến nhiều doanh nghiệp nhỏ, trình ñộ kỹ thuật kém, hoặc bị các ñối 

thủ mạnh thôn tính, hoặc phải liên kết với nhau ñể ñứng vững trong cạnh tranh. Vì vậy xuất 

hiện một số xí nghiệp tư bản lớn nắm ñịa vị thống trị một ngành hay trong một số ngành công 

nghiệp. 
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- Ba là: Khủng hoảng kinh tế làm cho nhiều xí nghiệp nhỏ và vừa bị phả sản. Một số 

sống sót phải ñổi mới kỹ thuật ñể thoát khỏi khủng hoảng, do ñó thúc ñẩy quá trình tập trung 

sản xuất. Tín dụng TBCN mở rộng trở thành ñòn bẩy mạnh mẽ thúc ñẩy tập trung sản xuất. 

- Bốn là: Những xí nghiệp và công ty lớn có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ lại tiếp tục cạnh 

tranh với nhau ngày càng khốc liệt, khó phân thắng bại, vì thế nảy sinh xu hướng thỏa hiệp, từ 

ñó hình thành các tổ chức ñộc quyền. 

Bản chất của CNTB -ĐQ: 

- Xét về bản chất CNTB ñộc quyền là một nấc thang phát triển mới của CNTB. CNTB 

ñộc quyền là CNTB trong ñó ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế tồn tại các tổ 

chức tư bản ñộc quyền và chúng chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Sự ra ñời của 

CNTB ñộc quyền vẫn không làm thay ñổi ñược bản chất của CNTB. Bản thân quy luật lợi 

nhuận ñộc quyền cũng chỉ là một hình thái biến tướng của quy luật giá trị thặng dư. 

Câu 83: Chủ nghĩa tư bản ñộc quyền nhà nước: 

- Chủ nghĩa tư bản ñộc quyền nhà nước là một nấc thang phát triển của chủ nghĩa tư 

bản ñộc quyền. 

1. Nguyên nhân ra ñời và bản chất của chủ nghĩa tư bản ñộc quyền nhà nước. 

a. Nguyên nhân: 

- Một là: Sự phát triển của LLSX dẫn ñến quy mô của nèen kinh tế ngày càng 

lớn, tính chất xã hội hoá của nền kinh tế ngày càng cao ñòi hỏi phải có sự ñiều tiết của xã hội 

ñối với sản xuất và phân phối, một kế hoạch hoá tập trung từ một trung tâm. Nhà nước phải 

dùng các công cụ khác nhau ñể can thiệp, ñiều tiết nền kinh tế. 

- Hai là: Sự phát triển của phân công lao ñộng xã hội ñã làm xuất hiện một só 

ngành mà các tổ chức ñộc quyền tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh vì 

ñầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và ít lợi nhuận (như năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, 

nghiên cứu khoa học cơ bản...). Nhà nước tư sản trong khi ñảm nhiệm kinh doanh những 

ngành ñó, tạo ñiều kiện cho các tổ chức ñộc quyền tư nhân kinh doanh các ngành khác có lợi 

hơn. 

- Ba là: sự thống trị của ñộc quyền ñã làm sâu sắc thêm sự ñối kháng giai cấp 

giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, nhân dân lao ñộng. Nhà nước phải có chính sách ñể 
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giải quyết những mâu thuẫn ñó: Trợ cấp thất nghiệp, ñiều tiết thu nhập quốc dân, phat triển 

phúc lợi xã hội. 

- Bốn là: Sự tích tụ và tập trung tư bản cao dẫn ñến mâu thuẫn giữa các tổ chức 

ñộc quyền với nhau, mâu thuẫn giữa tư bản ñộc quyền với các tổ chức kinh doanh vừa và 

nhỏ….trở nên gay gắt cần có sự ñiều tiết, can thiệp của nhà nước….  

- Năm là: Cùng với xu thế quốc tế hóa ñời sống kinh tế, sự bành trướng của các 

tổ chức liên minh ñộc quyền quốc tế vấp phải những hàng rào quốc gia dân tộc và xung ñột lợi 

ích giữa các ñối thủ trên thì trường thế giới. Đòi hỏi có sự ñiều tiết các quan hệ chính trị, kinh 

tế quốc tế của nhà nước tư sản. Nhà nước tư sản có vai trò quan trọng ñể giải quyết các quan 

hệ ñó. 

- Ngoài ra, việc thi hành chủ nghĩa thực dân mới, cuộc ñấu tranh với CNXH hiện 

thực và tác ñộng của cách mạng khoa học- công nghệ, ñòi hỏi có sự can thiệp trực tiếp của nhà 

nước vào ñời sống kinh tế. 

b. Bản chất. 

- Xét về bản chất CNTB ñộc quyền nhà nước vẫn là chủ nghĩa tư bản, chịu sự 

chi phối của quy luật giá trị thặng dư, mặc dù ñã có nhiều thay ñổi so với chủ nghĩa tư bản thời 

kỳ canh tranh tự do. 

- CNTB ñộc quyền nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản 

ñộc quyền, nhưng nóc vẫn chưa thoát khỏi chủ nghĩa tư bản ñộc quyền. 

- CNTB ñộc quyền nhà nước chỉ là một nấc thang mới so với chủ nghĩa tư bản 

ñộc quyền thời kỳ ñầu. Đặc ñiểm nổi bật của CNTB ñộc quyền nhà nước là sự can thiệp, sự 

ñiều tiết của nhà nước về kinh tế. 

=> Như vậy CNTB ñộc quyền nhà nước không phải là một chế ñộ kinh tế mới so 

với CNTB, lại càng không phải chế ñộ tư bản mới so với CNTB ñộc quyền. CNTB ñộc quyền 

nhà nước chỉ là CNTB ñộc quyền có sự can thiệp, ñiều tiết của nhà nước về kinh tế, là sự kết 

hợp sức mạnh của tư bản ñộc quyền với sức mạnh của nhà nước về kinh tế. 
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2. Những biểu hiện chủ yếu của CNTB ñộc quyền nhà nước. 

a. Sự kết hợp về nhân sự giữa các tổ chức ñộc quyền và nhà nước tư sản: 

- Sự kết hợp về nhân sự ñược thực hiện 

+ Thông qua các ñảng phải tư sản. 

+ Thông qua các hội chủ xí nghiệp: 

* Các ñại biểu của các tổ chức ñộc quyền tham giai vào bộ máy 

nhà nước 

* Các quan chức chính phủ ñược cài vào các ban quản trị của các 

tổ chức ñộc quyền. 

b. Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước: 

- CNTB ñộc quyền nhà nước thâm nhập vào mọi l ĩnh vực của ñời sống, nhưng 

nổi bật nhất là sức mạnh của sñộc quyền và nhà nước kết hợp với nhau trong lĩnh vựs kinh tế; 

Cơ sở của những biện pháp ñộc quyền nhà nước trong kinh tế là sự thay ñổi các quan hệ sở 

hữu: 

+ Sở hữu nhà nước tăng lên. 

+ Quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sở hữu ñộc quyền ñược tăng cường 

trong quá trình chu chuyển của tổng tư bản xã hội. 

+ Sở hữu nhà nước ñược hình thành dưới những hình thức: 

* Xây dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn của ngân sách. 

* Quốc hữu hóa các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại 

* Nhà nước mua cổ phiếu cảu các doanh nghiệp tư nhân. 

* Mở rộng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn tích lũy của các 

doanh nghiệp tư nhân . 

c. Sự ñiều tiết kinh t ế cua nhà nước tư sản: 

- Nhà nước tư sản dung hợp cả 3 cơ chế: Thị trường, ñộc quyền tư nhân và ñiều 

tiết của nhà nước nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của từng cơ chế. Xét 

ñến cùng và về bản chất, hệ thống ñiều tiết ñó phục vụ cho CNTB ñộc quyền. 
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Câu 84: Những thành tựu, giới hạn và xu hướng vận ñộng của chủ nghĩa tư bản trong 

giai ñoạn hiện nay 

1. Những thành tựu CNTB ñạt ñược trong sự vận ñộng ñầy mâu thuẫn:  

- Trong quá trình phát triển của mình nếu chưa xét ñến hiệu quả mà CNTB gây 

ra loài người, thì CNTB vẫn có mặt tích cực với sản xuất ñó là:  

+ Thực hiện xã hội hóa sản xuất 

+ Phát triển lực lượng sản xuất tăng năng xuất lao ñộng xã hội  

+ Chuyển sản xuất nhỏ thành sản lớn hiện ñại. 

- Tuy nhiên những thành tựu mà CNTB ñạt ñược không phải chỉ có một chiều 

mà trong sự vận ñộng ñầy mâu thuẫn. Điều ñó biểu hiện ở hai xu hướng trái ngược nhau:  

+ Xu thế phát triển nhanh chóng của nền kinh tế là do yêu cầu nội tại và 

xu thế tăng nhanh tốc ñộ của việc phát triển lực lượng sản xuất gắn với cuộc cách mạng và 

khoa học công nghệ  

+ Xu thế trì trệ của nền kinh tế : Đó là sự thống trị của ñộc quyền ñã tạo 

ra những nhân tố ngăn cản sự tiến bộ kỹ thuật và phát triển sản xuất  

2. Giới hạn và hậu quả của CNTB gây ra  

- Bên cạnh mặt tích cực trình bày ở trên, CNTB cũng gây ra hậu quả nặng nề cho 

nhân loại:  

+ CNTB là thủ phạm chính của 2 cuộc chiến tranh thế giới I và II và hàng 

trăm cuộc chiến tranh cục bộ  

+ Là thủ phạm chính của cuộc chạy ñua vũ trang và ô nhiễm môi trường  

+ CNTB phải chịu trách nhiệm chính về nạn ñói nghèo bệnh tật của hàng 

trăm triệu người ở các nước chậm phát triển 

- CNTB cũng ñứng trước giới hạn mà nó không thể vượt qua: Giới hạn ñó bắt 

nguồn từ mâu thuẫn cơ bản của CNTB ñó là : Mâu thuẫn giữa tính chất và trình ñộ xã hội hóa 

cao của lực lượng sản xuất với chế ñộ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất. Mặc dù 

CNTB ngày nay ñã có sự ñiều chỉnh nhất ñịnh trong những hình thức quan hệ sở hữu, quản lý 

và phân phối nhưng vẫn không thể khắc phục ñược mâu thuẫn này. Mâu thuẫn ñó ñược biểu 

hiện ra thành những mâu thuẫn cụ thể sau:  

+ Một là: Mâu thuẫn giữa tư bản lao ñộng  
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+ Hai là: Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc ñịa và phụ thuộc với chủ 

nghĩa ñế quốc  

+ Ba là: Mâu thuẫn với các nước tư bản chủ nghĩa với nhau, chủ yếu là 

giữa ba trung tâm kinh tế, chính trị hàng ñầu của thế giới tư bản, giữa các tập ñoàn tư bản 

xuyên quốc gia  

+ Bốn là: Mâu thuẫn giữa CNTB và CNXH  

2. Xu hướng vận ñộng của CNTB  

- CNTB trong quá trình phát triển của nó ñã: Thúc ñẩy lực lượng sản xuất phát 

triển rất mạnh mẽ, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật của nền sản xuất hiện ñại nhưng cũng làm 

chothuẫn cơ bản của nó ngày càng gay gắt thêm  

- Ngày nay CNTB hiện ñại ñang nắm giữ những ưu thế về vốn, khoa học công 

nghệ, thị trường, ñang có khả năng thích ghi trong chừng mực nhất ñịnh , song CNTB ñã buộc 

phải thực hiện một số ñiều chỉnh giới hạn về quan hệ sản xuất, song khôgn thể khắc phục nổi 

những mâu thuẫn vốn có của nó, không thể vượt quá giới hạn lịch sử của nó 

- Các quốc gia ñộc lập ngày càng tăng cường ñấu tranh ñể tự lựa chọn và quyết 

ñịnh con ñường phát triển tiến bộ của mình  

- CNXH trên thế giới từ những bài học thành công và thất bại, cùng với khát 

vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có ñiều kiện và khả năng tạo ra bước phát triển mới  

- Vì Vậy, sớm hay muộn CNTB sẽ bị thay thế bằng một chế mới cao hơn – xã 

hội CSCN mà giai ñoạn thấp là CNXH 

 


